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PHẨM “AN LẠC HẠNH” THỨ MƯỜI BÔN

l ễ Lúc bấy  giờ, n gà ỉ V ăn T hù Sư Lợỉ 
đ ạ i B ồ-tát bạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! 
Các vị B ồ-tát n ày  th iệ t là  í t  có, vì k ín h  
th u ậ n  P h ậ t n ên  p h á t th ệ  n g u y ện  lớn : Ở 
nơi đờỉ ác sau, hộ tr ì  đọc nó ỉ K ỉnh P h áp  
H oa n ày ”.

T h ế  Tôn ! Các vị đại B ồ-tát ở đời ác 
sau , th ế  nào  m à có th ể  nói K ỉnh  n ày  ?

P h ậ t bảo  ngài Văn T hù Sư Lợi ; MN ếu 
vị đạ ỉ Bồ-tát ở đời ác sau  m uốn  nó ỉ K ỉnh 
này, p h ả ỉ an  trụ  tro n g  bốn  p h á p ”.

2. Một, an  trụ  nơi “H àn h  xứ” và nơi 
“T hân  cận  xứ” của  Bồ-tát, thờ i có th ể  vì 
ch ú n g  san h  m à d iễn  nói K ỉnh  này . Văn
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T hù Sư Lợi ! T hế nào  gọi là  chỗ “H ành  
xứ” củ a  đại Bồ-tát? N ếu vị đạ i B ồ-tát an

•  *  *  

t r ụ  tro n g  n h ẫ n  n h ụ c  hòa  d ịu  k héo  th u ậ n  
m à không  v ụ t chạc ỉòng cũng  ch ẳn g  k ỉn h  
sợ, lạ i ở  nơi p h áp  không  p h â n  b ỉệ t m à 
q u án  tướng n h ư  th ậ t(1) của  các p h á p  cũng  
chẳng  v ịn  theo, ch ẳn g  p h ân  b iệ t, đó gọi 
là  chỗ “H ành  xứ" củ a  Bồ-tát.

T h ế  nào  gọi là  chỗ “T hân  cận ” củ a  đại 
B ồ-tát ? - Vị đại B ồ-tát chẳng  gần  gũi 
quốc vương, vương tử , đạ i th ần , q u an  
trưởng, chẳng  gần  gũi các ngoại đạo 
Phạm -chí, N i-kiền-tử (2) v.v... và  ch ẳn g  gần 
nhữ n g  kẻ  v iế t sách  th ế  tụ c  ca ngâm ; sách  
ngoạỉ đạo  cùng  với p h á ỉ “Lộ-già-da-đà” 
p h á i “N ghịch-lộ-già-da-đà” (3) cũng  chẳng  
gần  gũi nhữ ng  kẻ chơi h u n g  h iểm  đâm  
n hau , đ án h  nhau , và bọn  N a-la(4) v.v... bày  
các cuộc chơi b iến  h iện .

Lại ch ẳn g  gần  gũi b ọ n  h àn g  th ị t  và  kẻ 
nuô ỉ heo, dê, gà, chó, săn  bắn , ch à ỉ lưới, 
h ạn g  người sống vớỉ nghề ác, n h ữ n g  
người n h ư  th ế  hoặc có lúc lạ i đ ên  thờ i
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B ồ-tát vì nóỉ p háp  không  có lòng  m ong 
cầu.

Lại ch ẳn g  gần  gũi n h ữ n g  Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-nỉ, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, h ạn g  ngườỉ 
cầu  qu ả  Thanh-văn, hoặc ở  tro n g  phòng, 
hoặc chỗ k ỉn h  hành , hoặc ở  tro n g  g iảng 
đường chẳng  cùng ở chung, hoặc có lúc 
nhữ n g  người đó lạ i đến, B ồ-tát th eo  cơ 
ngh ỉ nói p h áp  không  lòng m ong cầu .

V ăn T hù Sư Lợi ĩ Lại vị đ ạ i Bồ-tát 
ch ẳn g  n ên  ở nơi th â n  người n ữ  cho là  
tướng có th ể  sanh  tư  tưởng dục nh ỉễm  
m à vì nói pháp , cũng  chẳng  ưa thấy . Nếu 
vào n h à  ngườỉ chẳng  cùng  với gái nhỏ, 
gái tr in h , gái góa, v»vẽ.. ch u n g  nó i chuyện, 
cũng  lại chẳng  gần  năm  giông người b ấ t 
nam (5) để  làm  th ân  hậu .

C hẳng  riên g  m ình  vào n h à  người, nếu  
lúc có nhơn  duyên  cần  r iê n g  m ìn h  vào 
thờ i chuyên  m ột ỉòng n iệm  P h ậ t.

N ếu vì người n ữ  nói pháp , thờ i chẳng  
hở  ră n g  cười, chẳng  bày  hông, ngực, 
n h ẫn  đ ến  vì p háp  m à còn ch ẳn g  th â n
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h ậu , huống  lạ i là  việc k h ácễ
C hẳng ư a  nuô i đệ tử  Sa-di í t  tu ổ i và 

các trẻ  nhỏ, cũng  chẳng  ưa cùng  chúng  
nó  đổng m ột thầy . Thường ư a  ngổỉ th iền  
ở chỗ vắng  tu  n h ỉếp  tâm  m ình.

V ăn T hù Sư Lợi ! Đó gọi là  “Chỗ th â n  
cận ” b an  đầu.

3. Lạỉ nữa, vị đạ ỉ B ồ-tát q u án  sá t 
“N hứt th iế t p h áp  không  n h ư  th ậ t 
tướng”íl*) chẳng  đ iên  đảo, ch ẳn g  động, 
ch ẳn g  thôi, chẳng  chuyển, n h ư  h ư  không, 
k hông  có th ậ t tán h , tấ t  cả  lời nó i phô 
dứt, chẳng  sanh, chẳng  xuất, ch ẳn g  khở i ; 
k hông  danh , không  tướng, th ậ t  khồng  
chỗ có, không  lường, không  ngằn , không  
ngại, không  chướng, chỉ do nhơ n  duyên  
m à có, từ  đ iên  đảo m à san h  cho n ê n  nói, 
thư ờng  ưa q uán  sá t p h áp  tướng n h ư  th ế  
đó gọi là  “Chỗ th â n  cận” th ứ  h a i củ a  vị 
đ ạ i Bồ-tát.

Lúc đó, Đức T hế  Tôn m uốn  tu y ên  lạ i 
ng h ĩa  trê n  m à nói kệ rằ n g  :
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4.— N ếu có vị B ồ-tát 
Ở tro n g  đời ác sau  
L òng không  hề  sỢ sệ t 
M uốn nóỉ K ỉnh p h áp  này  
N ên trụ  vào “H anh  xứ”.
Và t r ụ  “T hân  cận  xứ". 
Thường xa rời quốc vương 
Và con củ a  quốc vương 
Q uan  đại th ần , q u an  lớn 
Kẻ chơi v iệc h u n g  h ỉểm  
C ùng bọn C hỉên-đà-ỉa (6) 
H àng  ngoại đạo P hạm  Chí 
C ùng chẳng  ưa gần  gũi 
H ạng ngườỉ tăn g  thư ợng  m ạn  
H àng  học g iả th am  chấp  
K inh L uật L uận  T iểu th ừ a  
N hững Tỳ-kheo p h á  giới 
D anh  tự  A-la-hán 
Và nhữ ng  Tỳ-kheo-ni 
Ưa th ích  chơỉ giỡn cười 
Các vị Ưu-bà-di 
Tham  mê năm  m ón dục 
C ầu h ỉện  tạ i d iệ t độ
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Đ ều chớ có gần  gũi.
N ếu những  h ạn g  người đó 
D ùng tâm  tố t m à đến  
Tại chỗ của B ồ-tát 
Để vì nghe P h ậ t đạo 
B ồ-tát thời n ê n  dùng  
Lòng không ch ú t sợ sệ t 
C hẳng có n iệm  m ong cầu  
Mà vì chúng  nói pháp . 
N hững gái góa, gái tr in h  
Và các kẻ b ấ t nam  
Đ ều chớ có gần  gũi 
Đế cùng  làm  th â n  h ậ u Ẽ 
Cũng chớ n ên  gần  gũi 
Kẻ đồ tể  cắ t th á i 
Săn b ắn  và chài lưới 
Vì lợi m à g iế t h ạ i 
B án th ịt để tự  sống 
B uôn bán  sắc gái đẹp  
N hững người n h ư  th ế  đó 
Đ ều chớ có gần  gũi.
Các cuộc chơi giỡn dữ  
H ung hiểm  đâm  đ án h  n h au
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Và nhữ ng  dâm  n ữ  thảy  
T rọn  chớ có gần  gũi.
Chớ n ê n  riê n g  chỗ k h u ấ t 
Vì người n ữ  nói p háp  
N ếu lúc vì nó i pháp  
C hẳng  đặng  chơi giỡn cười. 
Khỉ vào xóm k h ấ t thực 
P h ả i d ắ t m ột Tỳ-kheo 
N ếu không  có Tỳ-kheo 
P h ả ỉ m ột lòng niệm  P h ật. 
Đây thời gọi tê n  là 
“H anh  xứ” “T hân  cận  xứ” 
D ùng h a i xứ  trê n  đây 
Có th ể  an  lạc nói.
Lại cũng  ch ẳn g  v ịn  theo  
P h áp  thượng, tru n g  và h ạ  
H ữu vi hay  vô vi 
T h iệ t cùng  p h áp  chẳng  th iệ t 
C ũng chẳng  có p h ân  b iệ t 
Là nam  là  n ữ  thảy  
Lạỉ chẳng  đ ặn g  các p h áp  
C hẳng b ỉế t cũng  chẳng  th ấy  
Đây thời gọi tê n  ỉà
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“H àn h  xứ” của  Bồ-tát.
T ất cả các m ón p h áp  
Đ ều không, chẳng  chỗ có 
K hông có ch ú t thường  trụ  
vẫn cũng không  khởi d iệ t 
Đây gọi là  “T hân  cận ”
Chỗ người tr í  h ằn g  nương. 
Chớ đảo đ ỉên  p h ân  b ỉệ t 
Các p h áp  có hoặc không  
Là th ậ t, chẳng  p h ả i th ậ t  
Là sanh  chẳng  p h ả ỉ sanh ,
Ớ an  nơi vắng  vẻ 
Sửa tra u  n h iếp  tâm  m ình  
An trụ  chẳng  lay  động 
N hư th ể  n ú i Tu Di.
Q uán sá t tấ t  cả  p h áp  
T hảy đ ều  không  th ậ t  có 
Dường n h ư  kho ản g  h ư  k hông  
K hông có ch ú t b ền  chắcẵ 
C hẳng san h  cũng  chẳng  x u ấ t 
C hẳng động cũng  chẳng  th ố i 
Thường t r ụ  m ột tướng th ể  
Đó gọi là  “Cận xứ”.
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N ếu có vị Tỳ-kheo 
Sau k h ỉ T a d iệ t độ 
Vào được “H àn h  xứ” n ày  
Và “T hân  cận  xứ” đó 
Thời lúc nó ỉ K ỉnh này  
K hông có lòng  e sỢ.
Vị Bổ-tát có lúc 
Vào nơi n h à  tịn h  th ấ t 
Lòng ngh ĩ n h ớ  chơn ch án h  
Theo đúng  n g h ĩa  q u án  pháp . 
Từ tro n g  th iề n  đ ịn h  dậy 
Vì các bậc quốc vương 
Vương tử  v à  quan , d ân  
H àng Bà-la-m ôn th ảy  
Mà k h a ỉ h ó a  d ỉễn  bày  
R ộng nóỉ K ỉnh  đ iển  này  
Tâm  vị dó a n  ổn 
K hông có c h ú t k h iếp  nhược. 
V ăn T hù Sư Lợi này  !
Đó gọi là  B ồ-tát 
An trụ  tro n g  sơ p háp  
Có th ể  ở đời sau  
D iễn nói K inh  P h áp  Hoa.
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5. Lại, V ăn T hù Sư Lợi ! Sau k h i Đức 
N hư Lai d iệ t <iộ, ở  tro n g  đời m ạ t p h áp  
m uốn  nóỉ K ỉnh này, p h ả ỉ t r ụ  nơỉ h ạ n h  an  
lạc, hoặc m iệng  tu y ên  nói, hoặc lúc đọc 
K inh đ ều  chẳng  ư a  nói lỗi của người và 
của  K ỉnh  điển; cũng  chẳng  k h ỉn h  m ạn  
các p h áp  sư  khác, chẳng  n ó i v iệc hay  dở, 
tố t x ấu  của  người khác. Ớ nơi h àn g  
T hanh-văn  cũng ch ẳn g  k êu  tê n  nó i lỗi 
quấy  củ a  người đó, cũng  chẳng  k êu  tên  
k h e n  ngợi đ ỉều  tố t của ngườỉ đó.

Lại cũng  chẳng  san h  lòng oán  hỉềm , 
vì khéo  tu , lòng an  lạc n h ư  th ế , n ên  
n h ữ n g  người nghe p h áp  không  t r á i  ý. Có 
chỗ gạn  hỏi, chẳng  d ùng  p h áp  T iểu  th ừ a  
đáp, chỉ dùng  p h áp  Đại th ừ a  m à vì đó 
giải nó i làm  cho đ ặn g  bậc “N hứt th iế t 
ch ủ n g  t r í”.

Khi ấy, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ê n  lại 
ngh ĩa  tr ê n  m à nóỉ kệ rằ n g  :
6.— Vị B ồ-tát thư ờng  ưa 

An ổn nói K ỉnh p háp  
Ở nơi chỗ th a n h  tin h

•
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Mà sắp  đ ặ t sàng  tòa  
D ùng hương d ầu  xoa th â n  
Tắm  gội các bụ i dơ 
M ặc y mới sạch  sẽ 
T rong ngoài đ ều  sạch  thơm  
Ngồi an  ncti p h áp  tòa  
Theo chỗ hỏi vì nói.
N ếu có vị Tỳ-kheo 
Cùng với Tỳ-kheo-ni 
Các h àn g  Ưu-bà-tắc 
Và h àn g  ưu-bà-d i 
Quốc vương và  vương tử  
Các q u an  cùng  sĩ d ân  
D ùng p h áp  n g h ĩa  nh iệm  m ầu  
Vui vẻ vì họ  nói.•

N ếu có nglíời gạn  hỏi 
Theo đúng  n g h ĩa  m à đáp  
Nhơn duyên  hoặc th í dụ  
Giải bày p h â n  b iệ t nói 
D ùng tr í  phương tiệ n  này  
Đ ều k h iến  k ỉa  p h á t tâm  
L ần lần  th êm  đông  n h ỉều  
Vào ở  tro n g  P h ậ t đạo.
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T rừ  lòng lười b iếng  trễ  
C ùng với tưởng giải đã i 
Xa rờ i các ư u  não  
Tâm  từ  ỉàn h  nói pháp .
Ngày đêm  thường tu y ên  nói 
Gỉáo pháp Vô thượng đạo 
D ùng các v iệc nhơn d uyên  
Vô lượng m ón th í dụ  
Mở bày  dạy  chúng  san h  
Đ ều k h iến  chúng  vui m ừng
Y p hục  cùng  đồ nằm  
Đồ ă n  uống  thuốc th an g  
M à ở  nơi tro n g  đó 
K hông cỏ ch ẫ  m ong cầu  
Chỉ chuyên  m ột lòng nhớ  
N hơn duyên  nói K inh p h áp  
N guyện ta  th à n h  P h ậ t đạo 
K hiến  m ọỉ người cũng  vậy 
Đó ỉà  lợi là n h  lớn 
Là an  vuỉ cúng  dường.
Sau k h ỉ Ta d iệ t độ 
N ếu có vị Tỳ-kheo 
Có th ể  d ỉễn  nó ỉ được

s
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K ỉnh Dỉệu P h áp  H oa n ày  
Lòng không ch ú t g an h  hờn 
K hông các não  chướng ngại 
Cũng lại K hông Ưu sầu  
Và cùng m ắng nh ỉếc  th ảy  
Lạỉ cũng không  sợ sệ t 
K hông dao gậy đ án h  đập  
Cũng không xu a  đuổi r a  
Vì an  trụ  n h ẫn  vậy.
Người tr í  khéo  tu  tậ p  
Tâm  m ình được dường ấy 
Thời hay  trụ  a n  lạc 
N hư Ta nói ở trê n  
Công đức của  ngườỉ đó 
T rong ngh ìn  m uôn ức k iếp  
T ính kể  hay th í dụ  
Nói chẳng th ể  h ế t đặng.

7. Lại, Văn T hù Sư Lợi ! Vị đại Bồ-tát
• 7 • • •

ở  đời rố t sau  lúc p h áp  gần  d ỉệ t m à th ọ  tr i  
đọc tụ n g  K ỉnh đ iển  này, chớ ôm lòng 
ganh  g hét dua dối, cũng chớ' k h ỉn h  m ắng 
người học P h ậ t đạo, vạch tìm  chỗ hay  dở 
của  kia. Nếu h àn g  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,
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ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, hoặc cầu  T hanh-văn, 
hoặc cầu  D uyên-giác, hoặc cầu  B ồ-tát 
đạo đ ều  k hông  đặng  làm  não  đó, k h iến  
cho k ỉa  san h  lòng  nghỉ hối m à nó ỉ với 
người đó rằ n g  : “Các người cách  đạo r ấ t  
xa trọ n  không  th ể  đặng  bậc N hứt th iế t 
chủng  trí. Vì sao ? Vì các người là  kẻ 
buông  lung, b iếng  trễ  đối với Đạo”.

Lại cũng  chẳng  n ên  hý  lu ận  các p háp  
có chỗ g iành  cãi. P h ả i ở  nỢi tấ t  cả  chúng  
sanh, khởi tưởng đại bi, đối với các Đức 
N hư Lai, san h  tưởng n h ư  cha  lành , đối 
với các B ồ-tát tưởng là  bậc  Đại sư, với 
các đại B ồ-tát ở mười phương p h ả ỉ thâm  
tâm  lễ lạy, với tấ t  cả chúng  san h  đều  
b ìn h  đ ẳng  nói pháp . Vì th u ậ n  th eo  p h áp  
n ên  chẳng  nói nh iều , chẳng  nói ít, n h ẫn  
đ ến  người r ấ t  ư a  p h áp  cũng  chẳng  vì nói 
nh iều .

Văn T hù s ư  Lợi ! Vị đạ i B ồ-tát ở  dời 
rố t sau  lúc p h áp  m uốn d iệ t n ế u  th à n h  
tự u  được h ạ n h  an  lạc th ứ  b a  đây, thờ i lúc 
nó i p h áp  này  không  ai có th ể  não  loạn,
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đ ặn g  b ạ n  đổng  học tố t ch u n g  cùng  đọc 
tụ n g  K ỉnh này, cũng  đ ặng  đ ạ i chứng 
thư ờng  đ ến  .nghe thọ . Nghe rồ i hay  nhớ, 
n hớ  rổ ỉ hay  tụng , tụ n g  rổ ỉ h ay  nói, nói 
rổ ỉ hay  chép, hoặc bảo  người chép, cứng 
dường K ỉnh quyển  cung  k ín h  tô n  trọ n g  
ngợi khen .

Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ên  
lạ i n g h ĩa  t r ê n  m à nó ỉ kệ rằ n g  :
8.— N ếu m uốn nó i K ỉnh này  

P h ả ỉ bỏ ỉòng g anh  hờn 
Ngạo d u a  dối tà  ngụy 
Thường tu  h ạ n h  ch ấ t trự c  
C hẳng  n ên  k h ỉn h  m ỉệt người 
C ũng chẳng  hý  lu ận  p h áp  
C hẳng  k h iến  k ỉa  ngh ỉ hốì 
R ằng  ngươi chẳng  th à n h  P h ậ t,
P h ậ t tử  đó nó i p h áp  
Thường n h u  hòa  hay  n h ẫ n  
Từ b i với tấ t  cả  
C hẳng san h  lòng b iếng  trễ ,
Bồ-tát lớn mười phương 
Thương chung  n ên  h à n h  đạo
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P h ả i san h  lòng  cung  k ín h  
Đó là Đại sư  ta ,
Với các P h ậ t T h ế  Tôn 
Tưởng là cha Vô thượng,
P h á  nơi lòng k iê u  m ạn  
Nóỉ p h áp  k hông  chướng ngại 
P h áp  th ứ  b a  n h ư  th ế  
Người tr í phải giữ gìn 
M ột lòng an  lạc  h ạn h  
Vô lượng ch ú n g  cung  k ính .

9. Lại, Văn T hù Sư Lợi ! Các vị đại Bồ-• 7 • • •

tá t  ở  đời rố t sau  lúc  p h áp  gần  d iệ t, có vị 
nào  tr ì  K ỉnh P h áp  H oa này  ở  tro n g  h àng  
người tạ ỉ gia, x u ấ t g ia  san h  ỉòng từ  lớn, ở  
tro n g  h ạng  ngườỉ ch ẳn g  p h ả i B ổ-tát sanh  
lòng b i lớn, p h ả i n g h ĩ th ế  n ày  ĩ N hững 
người như  th ế  thời là m ất lợi lớn. Đức 
N hư Lai phương tiệ n  tùy  ngh i nói p háp  
chẳng  nghe, ch ẳn g  b iết, chẳng  hay, 
chẳng  h iểu , chẳng  tin , chẳng  hỏi. Người 
đó dầu  chẳng  hỏi, chẳng  tin , ch ẳn g  h iểu  
K inh này, lúc Ta đ ặng  đạo Vô thượng 
C hánh đẳng  G hánh giác, người đó tùy  ở
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chỗ nào, Ta d ùng  sức th ầ n  thông, sức tr í  
h u ệ  d ẫn  d ắ t đó, k h iến  đ ặn g  t r ụ  tro n g  
p h áp  này.

Văn Thù sư Lợi ! Vị đại Bồ-tát đó ở 
sau  lúc N hư Laỉ d ỉệ t độ n ếu  th à n h  tự u  
đ ặng  p h áp  th ứ  tư  này  thời ỉúc nóỉ pháp  
này  không  có lầm  ỉỗỉ, thường được h àng  
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
quốc vương, vương tử, đạ i th ần , n h ân  
dân , Bà-la-môn, cư  sĩ th ảy  cúng  dường 
cung  k ín h  tôn  trọ n g  ngợi khen , h àn g  chư 
th iê n  ở  tr ê n  h ư  không  vì nghe p h áp  cũng 
thư ờng  theo  hầu . N ếu ở  tro n g  xóm  làng  
th à n h  ấp, rừ n g  cây vắng  vẻ, có người đến  
m uốn gạn  hỏi, h àn g  chư  th ỉê n  ngày  đêm  
thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể  khiến 
người nghe đ ều  đặng  vu ỉ mừng.

Vì sao ? Vì K inh này  được sức th ầ n  
củ a  tấ t  cả  các Đức P h ậ t th u ở  q u á  khứ, vị 
lai, h iện  tạ i g iữ  gìn vậy.

Văn T hù Sư Lợi ! K ỉnh P h áp  H oa này 
ở  tro n g  vô lượng cõi nước, n h ẫ n  đến  
d an h  tự  còn chẳng  đ ặng  nghe, h à  huống
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là  đ ặn g  th ấ y  thọ  t r ì  đọc tụng .
V ăn T hù Sư L ợ i! Thí n h ư  vua  C huyển 

L uân  T h án h  vương(7) sức lực m ạn h  mẽ 
m uốn dùn g  oaỉ th ế  h àn g  p h ụ c  các nước, 
m à các vua  nhỏ  ch ẳn g  th u ậ n  m ạng  lịnh; 
bấy  giờ, C huyển L uân  T h án h  vương đem  
các đạo  b ỉn h  qua đ án h  dẹp, vua  th ấy  
b ỉn h  chúng  nhữ ng  người đ án h  giặc có 
công, liền  r ấ t  vuỉ m ừng th eo  công m à 
thư ởng  ban . Hoặc b an  cho ruộng, nhà, 
xóm, làng, th àn h , ấp, hoặc b an  cho đổ y 
p h ụ c  tra n g  nghiêm  nơi th ân , hoặc cho 
các m ón tr â n  bảo, vàng, bạc, lư u  ly, xa 
cừ, m ã não , san  hô, hổ  phách , voi, ngựa, 
xe cộ, tô i tớ, n h ân  dân , ch ỉ v iên  m inh  
ch âu  tro n g  b ú i tóc ch ẳn g  đem  cho đóẵ 

Vì sao ? Vì r iê n g  tr ê n  đ ản h  vu a  có 
m ột v iên  ch âu  này, n ế u  dem  cho đó thờỉ 
các q u y ến  thuộc của v u a  ắ t r ấ t  k ỉn h  lạ Ể 

V án T hù s ư  Lợi ! N hư  Lai cũng  lại 
n h ư  thế , dùn g  sức th ỉề n  đ ịn h  tr í  huệ  
đặn g  cõỉ nước pháp , giáo h ó a  tro n g  b a  
cõi m à m a vương ch ẳn g  khứ n g  th u ậ n
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phục, các tướng H iền  T hánh  củ a  N hư  Lai 
cùng  m a đ án h  nhau . N hững người có 
công lòng cũng  vuỉ mừng, ở  tro n g  h àn g  
chúng  vì nóỉ các K inh k h iế n  tâm  k ỉa  vui 
th ích , b an  cho các p h áp  th iề n  đ ịnh , g iải 
thoá t, vô lậu , cản, lực. Và lạ i b a n  cho 
th à n h  N iết-bàn, bảo rằ n g  đ ặn g  d iệ t độ để 
d ẫn  d ắ t lòng chúng  làm  cho đ ều  đ ặn g  vui 
m ừng, m à chẳng  vì đó nói K ỉnh  P h áp  
H oa này.

V ăn T hù Sư Lợi ! Như v u a  C huyển 
L uân  th ấy  các b ỉn h  chúng  n h ữ n g  người 
có công lớn, đem  v ỉên  m inh  c h âu  khó tin  
từ  ỉâu  ở  tro n g  bú ỉ tóc ch ẳn g  vọng cho 
người, m à nay  cho đó.

Đức N hư L ai cũng  lạ i n h ư  th ế , làm  vị 
Đ ại P h áp  vương tro n g  b a  cõi, đem  p háp  
m ầu  giáo hóa  tấ t  cả chúng  sanh . Thấy 
q u ân  H iền  T hánh  cùng m a n g ũ  ấm, m a 
p h iền  n ão (8), m a chết, đ án h  n h a u  có công 
lao  lớn, d iệ t b a  độc, khỏi b a  cõi, p h á  lưới 
m aế Lúc ấy, N hư Laỉ cũng  r ấ t  v u ỉ mừng; 
K ỉnh P h áp  H oa này  có th ể  k h iế n  chúng
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san h  đ ến  bậc  “N hứt th iế t t r í” là  p h áp  m à 
tấ t  cả  th ế  g ian  n h iều  oán  g h é t khó  tin , 
trước chư a từ ng  nó i m à nay  nó ỉ đó.

V ăn T hù Sư Lợi ĩ K inh P h áp  H oa này  
là  lời nóỉ bậc  n h ứ t của  N hư  Laỉ, ờ  tro n g  
các lời nó i thờ i là  r ấ t  sâu , rố t  sau  mới 
b an  cho, n h ư  v u a  sức m ạn h  k ỉa  lâu  gin  
v ỉên  m ỉnh  ch âu  m à nay  mới cho đó.

V ăn T hù s ư  Lợi ! K inh P h á p  H oa n ày  
ỉà  tạ n g  b í m ậ t củ a  các Đức P h ậ t N hư  Lai, 
ở tro n g  các K ỉnh thòti là  bậc  tr ê n  h ế t  lâu  
ngày  g ìn  g iữ  ch ẳ n g  vọ n g  tu y ên  nói, mớỉ ở 
ngày  n ay  cùng  với các ông m à bày  nói 
đó.

Lúc đó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lạ i 
ng h ĩa  tr ê n  m à nó ỉ kệ  rằ n g  :
10.— Thường tu  h à n h  n h ẫ n  n hục  

Thương xót tấ t  cả  chúng  
Mới có th ể  d iễn  nói 
K ỉnh củ a  P h ậ t k h en  ngợi.
Đời m ạ t th ế  về sau  
Người thọ  t r ì  K ỉnh này  
Với tạ i  gia, x u ấ t gia
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Và chẳng  p h ả i Bồ-tát,
N ên san h  lòng từ  bỉ 
N hững người đó chẳng  nghe 
C hẳng  tỉn  K ỉnh p h áp  này  
Thời là  m ấ t lợi lớn 
Khỉ Ta chứng P h ậ t đạo 
D ùng các sức phương tiệ n  
Vì nóỉ K ỉnh p h áp  này  
Làm  cho t rụ  tro n g  đó.
Thí n h ư  v u a  C huyển L uân  
T hánh  vương có sức m ạnh  
B ỉnh tướng đ án h  có công 
Thưởng b an  nhữ ng  đồ v ậ t 
Voi, ngựa  và  xe cộ 
Đồ tra n g  nghiêm  nơỉ th â n  
Và nhữ ng  ru ộ n g  cùng  n h à  
Xóm ỉàng  th à n h  ấp  thảy  
H oặc b an  cho y phục 
Các m ón tr â n  b áu  lạ  
Tôi tớ  cùng  củ a  cải 
Đ ều vui m ừng b an  cho,
N ếu có người m ạnh  m ẽ 
H ay làm  được việc khó
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V úa mới m ở b ú i tóc 
Lấy m ỉnh  ch âu  cho đó. 
Đức N hư Lai cũng  th ế  
Là vua  tro n g  các p h áp  
N hẫn  n h u c  sức r ấ t  lớn•

T ạng  b áu  t r í  hu ệ  sáng  
D ùng ỉòng từ  b i lớn 
Đúng như pháp độ đờỉ 
T hấy tấ t  cả  mọỉ người 
C hịu  các đ iều  khổ  não  
M uốn cầu  được giải th o á t 
C ùng các m a đ án h  n h au , 
P h ậ t vì ch ú n g  san h  đó 
Nói các m ón K ỉnh p h áp  
Đ ùng sức phương tiệ n  lớn 
Nói các K ỉnh đ ỉển  đó,
Đã b ỉế t loàỉ chúng  san h  
Đ ặng sức m ạn h  k ia  rồ i 
R ốt sau  mới vì chúng  
Nói K inh P h áp  H oa này  
N hư vua T hánh  m ở tóc 
Lấy m ỉnh  ch âu  cho đó. 
K inh này  là  bậc  tôn
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T rên  h ế t tro n g  các K inh 
Ta thư ờng  g iữ  g ìn  luôn  
C hẳng  vọng vì m ở bày  
Nay ch ín h  đ ã  p h ả i lúc 
Vì các ông m à nóỉ.
Sau  k h ỉ Ta d ỉệ t độ 
Người m ong cầu  P h ậ t đạo 
M uốn đặng  t r ụ  an  ổn 
D ỉễn nó i K ỉnh p h áp  n ày  
P h ả i n ên  thư ờng  gần  gũi 
Bổn p h áp  tr ê n  n h ư  th ế ẳ 
Người đọc tụ n g  K ỉnh n ày  
Thường không bị ưu não 
Lạỉ không  có b ịn h  đ au  
N han  sắc được trắ n g  sạch  
C hẳng san h  n h à  b ần  cùng  
Dòng tỉ  tiện  x ấu  xa 
C húng san h  thường  ưa thấy . 
N hư ham  mộ H iền  T hánh  
Các Đổng tử  cõi trờ i 
D ùng làm  kẻ sa i k h iến  
Dao gậy chẳng  đ ến  được 
Độc dữ  chẳng  h ạ i được
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N ếu người m uốn m ắng  nh iếc  
M iệng thời liền  ngậm  b ít 
Dạo đỉ không  sợ sệ t 
Dường n h ư  Sư tử  vương 
T rí huệ  r ấ t  sáng  suố t 
N hư m ặt trờ ỉ chói sáng.
N ếu ở  tro n g  chiêm  bao  
Chỉ th ấy  nhữ n g  vỉệc tố t 
Thấy các Đức N hư Lai 
Ngồi trê n  tò a  sư  tử  
Các h àn g  ch ú n g  Tỳ-kheo 
Vây q u an h  nghe  nóỉ p háp , 
Lại th ấy  các long  th ầ n  
Cùng a-tu-la th ảy  
Số n h ư  cá t sông H ằng 
Đ ều cung k ín h  chắp  tay  
Tự ngó th ấy  th â n  m ình  
Mà vì chúng  nói pháp .
Lại thấy  các Đức P h ậ t 
T hân  tướng th u ầ n  sắc vàng  
P hóng  vô ỉượng hào  q u an g  
Soỉ k h ắp  đến  tấ t  cả 
D ùng giọng tiến g  P hạm  âm



PHẨM “AN LẠC HẠNH” THỨ MƯỜI BỔN 379

M à d iễn  nóỉ các p h áp  
P h ậ t vì h àn g  tứ  chúng  
Nóỉ Kinh pháp Vô thượng 
T hấy th â n  m ình  ở  tro n g  
C hắp tay  k h en  ngợỉ P h ậ t 
N ghe p h áp  lòng  vui m ừng 
M à vì cúng  dường P h ậ t 
Đ ặng p h áp  Đà-la-ni 
C hứng bậc B ất th ô i tr í, 
P h ậ t b iế t tâm  người đó 
Đ ã sâu  vào P h ậ t đạo 
L iền  vì thọ  ký  cho 
Sẽ th à n h  tế ỉ C hánh  giác 
T h iện  nam  tử  người n ày  ! 
Sẽ ở  đờỉ vị la i 
C hứng đặng  vô lượng tr í  
N ên đạo lớn củ a  P h ậ t,
Cõi nước r ấ t  nghiêm  tịn h  
R ộng lớn không  đ âu  b ằn g  
C ũng có h àn g  tứ  chúng  
C hắp tay  nghe nó i p h áp  
Lại th ấy  th â n  củ a  m ình  
Ớ tro n g  rừ ng  n ú i vắng
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T u tậ p  các p h áp  làn h  
C hứng th ậ t  tư ớng  các p h áp  
S âu  vào tro n g  th iề n  đ ịnh  
Thấy các P h ậ t mười phương 
Các P h ậ t th â n  sắc vàng  
T răm  phước tướng  tra n g  ngh iêm  
N ghe p h áp  vì người nói 
Thường có m ộng tố t đó.
Lại m ộng làm  quốc vương 
Bỏ cung  đ iện  quyến  thuộc  
Và ngũ  dục thượng  d ỉệu  
Đi đ ến  nơỉ đạo  trà n g  
Ở dưới cội Bồ-đề 
M à ngồi tòa  sư  tử  
C ầu đạo qu á  b ảy  ngày 
Đ ặng tr í  của các P h ậ t 
T hành  đạo Vô thượng rồ i 
D ậy m à chuyển  P h áp  lu ân  
Vì bốn  chúng  nói p h áp  
T rả i ngh ìn  m uôn  ức k iếp  
Nói p h áp  m ầu  Vô lậu.
Độ vô lượng chúng  san h  
Sau  sẽ vào N iết-bàn
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N hư khóỉ h ế t đ èn  tắ t. 
N ếu tro n g  đời ác sau  
Nóỉ p h áp  bậc  n h ứ t này  
Người đó được lợi lớn 
Các công đức n h ư  trên .
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PHẨM "TÙNG ĐỊA DŨNG XUAT”

THỨ MƯỜI LĂM

1. Lúc bấy  giờ, các vị đ ạ i B ồ-tát ở cõi 
nước phương  khác  đông hơn số  cá t của 
tám  sông H ằng, ở tro n g  đạỉ chúng  đứng 
dậy  chắp  tay  ỉàm  ỉễ m à bạch  P h ậ t rằ n g  : 
“Thê Tôn ! N ếu b ằn g  lòng cho chúng  con, 
lúc sau  k h i P h ậ t d iệ t độ ở  tạ i cõi Ta-bà 
này  sỉèng  tu  tỉn h  tấn , g iữ  g ìn  đọc tụng, 
b iên  chép, cúng  dường K inh đ iển  này, 
thờ i chúng  con sẽ ở  tro n g  cõi đây  m à 
rộ n g  nói đó”.

Khi đó, P h ậ t bảo các chúng  đạ i Bồ- 
tá t: “T h iện  nam  tử  ! Thôi đi, ch ẳn g  cần  
các ông hộ tr ì  K ỉnh này. Vì sao ? Vì cõi 
Ta-bà của  Ta tự  có chúng  đại B ồ-tát số  
đông b ằn g  số  cá t của  sáu  m uôn sông 
H ằng. Mỗi vị Bồ-tát có sáu  m uôn  h ằ n g  
h à  sa quyến  thuộc, nhữ ng  người đó có 
th ể  sau  k h i Ta d iệ t độ hộ tr ì  đọc tụ n g  
vộng nói K ỉnh này”.
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2. Lúc P h ậ t nóỉ lời đó, cõi Ta-bà, 
tro n g  Tam  th iên  Đ ại th iê n  cõi nước đ ấ t 
đ ều  rú n g  nứ t, m à ở  tro n g  đó có vồ lượng 
n g h ìn  m uôn ức vị đạ ỉ B ồ-tát đồng  thời 
vọ t ra . Các vị B ồ-tát đó th â n  đ ều  sắc 
vàng, đ ủ  b a  mươỉ h a ỉ tướng tố t cùng  vô 
lượng án h  sáng, trước đây đ ều  ở  dưới cõỉ 
Ta-bà này, cõi đó t r ụ  giữa h ư  không. Các 
vị B ồ-tát đó nghe tỉến g  nó ỉ củ a  Đức 
T hích  Ca M âu Ni P h ậ t n ê n  từ  dưới m à 
đ ến Ế Mỗi vị Bổ-tát đều  ỉà  b ậc  Đạo th ủ  
tro n g  đạ i chúng, đ ều  đem  th eo  sáu  m uôn 
h ằn g  h à  sa  quyến  thuộc, h uống  là  nhữ ng  
vị đem  nảm  m uôn, b ấn  m uôn, b a  m uôn, 
h a i m uôn, m ột m uôn h ằn g  h à  sa  quyến  
thuộc. H uống là  n h ẫ n  đến  n h ữ n g  vị đem  
m ột h ằn g  h à  sa, n ữ a  h ằn g  h à  sa, m ột 
p h ầ n  h ằn g  h à  sa, n h ẫn  đ ến  m ột p h ần  
tro n g  ngh ìn  m uôn ức na-do-tha p h ần  
h ằn g  h à  sa  quyến  thuộc. H uống là  nhữ ng  
vị đem  ngh ìn  m uôn ức na-do-tha quyến  
thuộc, huống  là  dem  ức m uôn  quyến  
thuộc, huống  là đem  ng h ìn  m uôn, trảm
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m uôn n h ẫ n  đ ến  m ột m uôn, h u ố n g  là  đem  
m ột nghìn , m ột trăm  n h ẫ n  đ ến  mười 
quyến  thuộc, h u ố n g  là  đem  năm , bến , ba, 
ha i, m ột người đệ tử. H uông lạ i ỉà  nhữ ng  
vị r iê n g  m ột m ình  ư a h ạ n h  v ỉễn  ly, sô" 
đông  vô lượng vô b iên  dường ấy, tín h  
đếm  th í dụ  ch ẳn g  có th ể  b iế t được.

3. Các vị B ồ-tát đó từ  dưới đ ấ t lên, 
đ ều  đ ến  nơỉ th á p  đ ẹp  bảy  báu , chỗ của 
Đức Đ a B ửu N hư L ai và  T hích  Ca M âu Ni 
P h ậ t, đ ến  nơi rồ i hướng về h a i v ị T hế 
Tôn m à đ ầu  m ặ t lạy  ch ân  P h ậ t, và  đến  
chỗ các Đức P h ậ t ngổỉ t r ê n  tò a  sư  tử  
dưới cội cây báu , cũng  đ ều  làm  lễ. Đi 
q u an h  b ên  m ặt b a  vòng, chắp  ta y  cung 
k ính , dùn g  các cách  ngợi k h e n  của B ồ-íát 
m à ngợi k h e n  P h ậ t, rổ ỉ đứ ng  q u a  m ột 
ph ía , ư a  vu i chiêm  ngưỡng h a i Đ ấng T h ế  
Tôn.

Từ lúc các vị B ồ-tát do từ  dưới đ ấ t vọ t 
ỉên  dùng  các cách  ngợi k h e n  củ a  Bồ-tát 
m à k h en  ngợỉ P h ậ t, thờ i {gian đó tr ả ỉ  q u a  
năm  mươi tỉể u  k ỉế p Ệ
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Bấy giờ, Đức T hích Ca M âu Nỉ P h ậ t 
n ín  lặn g  ngồỉ yên, cùng  h àn g  tứ  chúng  
cũng  đ ều  n ín  lặng, năm  mươi tiể u  kiếp, 
vì do sức th ầ n  củ a  P h ậ t, k h iến  h àn g  đại 
chúng  cho ỉà  n h ư  n ử a  ngày.

Bấy giờ, h àn g  tứ  chúng  cũng  n h ờ  sức 
th ầ n  củ a  P hật, th ấy  các B ồ-tát đầy  k h ắp  
vô lượng ngh ìn  m uôn ức cõi nước h ư  
không.

4. T rong  chúng  Bổ-tát đó có b ấ n  vị 
Đạo s ư : 1) Thượng H ạnh.

2) Vô B iên  H ạnh.
3) T ịnh  H ạnh.
4) An L ập H ạnh.

B ấn vị B ồ-tát này  là  bậc  thư ợng  th ủ  
xướng Đạo sư  tro n g  chúng  đó, ở  trư ớ c  đại 
chúng, bốn  vị đổng  chắp  ta y  n h ìn  Đức 
T hích Ca M âu Nỉ P h ậ t m à hỏ ỉ thăm  
rằ n g  : “T hưa T h ế  Tôn ! Có được í t  b ịnh , ít  
não, an  vuỉ luôn  chăng  ? N hững người 
đ áng  độ thọ  giáo dễ chăng  ; ch ẳn g  làm  
cho Đức T hế  Tôn san h  m ỏi nhọc chãng  ?”

Khi đó, b ấn  vị đ ạ ỉ Bồ-tát nó i kệ  rằng:
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T h ế  Tôn được an  vui 
í t  b ịn h  cùng í t  não,
Giáo hóa  các chúng  sanh ,
Đ ặng không  m ỏi nhọc ư  ?
Lại các h àn g  chúng  san h  
Thọ hó a  có dễ chăng  ?
C hẳng  làm  cho T h ế  Tôn 
S anh  nhọc m ệ t đó ư  ?

5. Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn ở tro n g  
đạ ỉ chúng  Bồ-tát m à nói rằ n g  : “Đ úng 
th ế  ! Đ úng th ế  ! Các T h iện  nam  tử  ! Đức 
N hư Lai an  vui, í t  b ịnh , í t  não, các h àng  
chúng  san h  hóa độ được dễ) không  có 
nhọc m ệt.

Vì sao ? Vì các chúng  san h  đó, từ  
n h ỉều  đời n h ẫ n  lại, thường được Ta dạy 
bảo, m à cũng  từ n g  ở nơi các P h ậ t quá  
khứ, cung  k ính , tô n  trọng , trồ n g  các cội 
lành . Các chúng  san h  đó mới vừa th ấy  
th â n  Ta, nghe Ta nói pháp , liền  đ ều  tín  
n hận , vào được tro n g  h u ệ  của  N hư Lai, 
t r ừ  người trước đ ã  tu  tậ p  học h ạ n h  T iểu 
thừa; nhữ n g  người n h ư  th ế  Ta cũng



PHẨM “TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT” THỨ MƯỜI LẮM 387

k h iến  đưực n g h e  K ỉnh này, vào tro n g  huệ  
của  P h ậ t”.

Lúc ấy, các vị đạ i B ổ-tát nó i k ệ  rằng : 
H ay th ay  ! H ay th ay  !
Đức Đại H ùng  T h ế  Tôn 
Các h àn g  chúng  san h  th ảy  
Đều hóa độ được dễ.
H ay hỏi các Đức P h ậ t 
về t r í  h u ệ  r ấ t  sâu  
Nghe p h áp  rồ ỉ tỉn  làm  
C húng con đ ều  tùy  hỷ.

Khi đó, Đức T h ế  Tôn k h e n  ngợi các vị 
đạ i B ồ-tát thư ợng  th ủ  í H ay th a y  ! H ay 
thày! T hiện  nam  tử  ! Các ông  có th ể  đối 
với Đức N hư Lái m à p h á t ỉòng  tù y  hỷ”.

6. Bấy giờ, ngà ỉ Di Lặc B ồ-tát cùng 
tám  ngh ìn  h ằn g  h à  sa  các ch ú n g  Bồ-tát 
đều  ngh ĩ rằ n g  : “C húng ta  từ  xưa n h ẫn  
lại, chẳng  thấy , chẳng  nghe  các chúng  
đại Bồ-tát n h ư  thế , từ  dưới đ ấ t vọ t lên, 
đứng trước Đức T h ế  Tôn, chắp  tay  cúng  
dường thảm  hỏi N hư  Lai”.

Lúc đó, ngài Dỉ Lặc đạỉ B ồ-tát b iế t
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tâm  n iệm  của  tám  ng h ìn  h ằn g  h à  sa 
ch ú n g  Bồ-tát, cùng  m uốn tự  g iải q u y ế t 
chỗ n gh ỉ của m ình, b èn  chắp  ta y  hướng 
về p h ía  P h ậ t, nó i kệ hỏỉ rằ n g  :

Vô lượng n g h ìn  m uôn  ức 
Các B ổ-tát đạ ỉ chúng  
Từ xưa chưa từ ng  th ấy  
N guyện Đ ấng Lưỡng Túc nói 
Là từ  chốn nào  đ ến  
Do nhơn  d uyên  gì nhóm  
T hân  lớn đ ạ i th ầ n  thông  
T rí h u ệ  chẳng  ngh ĩ b àn  
Chí n iệm  k ia  b ền  vững 
Có sức n h ẫ n  n hục  lớn 
C húng san h  chỗ ư a th ấy  
Là từ  chấn  nào  đ ến  ?
Mỗi m ỗi h àn g  Bồ-tát 
Đem  theo  các quyến  thuộc 
Số đông k hông  th ể  lường 
N hư số  h ằn g  h à  sa 
H oặc có đ ạ ỉ Bồ-tát 
Đem sáu  m uôn  h ằn g  sa  
Các đ ạ ỉ chúng  n h ư  th ế
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M ột lòng cầu  P h ậ t đạo.
N hững Đ ạỉ sư  đó th ảy  
S áu  m uôn h ằn g  h à  sa  
Đ ều đến  cúng  dường P h ậ t 
C ùng hộ t r ì  K ỉnh này.
Đem năm  m uôn h ằn g  sa  
Sô' này  hơn  số  trê n  
Bổn m uôn và b a  m uôn 
H ai m uôn đ ến  m ột m uôn 
M ột n g h ìn  m ột trăm  thảy ,
N hẫn đ ến  m ột h ằn g  sa  
Nửa và b a  bốn  p h ần  
M ột p h ần  tro n g  ức m uôn 
N ghìn m uôn na-do-tha,
M uôn ức các đệ tử  
N hẫn đến  đem  nử a  ức 
Số đông lạ i hơn trên .
T răm  m uôn đ ến  m ột m uôn 
Một ngh ìn  và  m ột trăm  
Năm mươi cùng  m ột mươi 
N hẫn đ ến  ba, hai, m ột 
R iêng m ình  không  quyến  thuộc  
Ưa th ích  ở r iê n g  vắng
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Đ ều đ i đ ến  chỗ P h ậ t 
Số đây  càng  hơn trên .
Các đạ ỉ chúng  n h ư  th ế  
N ếu người p h á t th ẻ  đếm  
Q uá nơỉ k iếp  h ằn g  sa 
Còn ch ẳn g  th ể  b ỉế t hế t.
Các vị oaỉ đức lớn 
C húng B ồ-tát tỉn h  tấ n  
Ai vì đó  nóỉ p h áp  
Giáo h ó a  cho th à n h  tự u  
Từ ai, đ ầu  p h á t tâm  ?
Xưng dương P h ậ t p h áp  nào  ? 
Thọ t r ì  tu  K inh gì ?
Tu tậ p  P h ậ t đạo  nào  ?
Các B ồ-tát n h ư  th ế  
T hần  th ô n g  sức t r í  lớn 
Đ ất b ấn  phương rú n g  n ứ t 
Đ ều từ  đ ấ t vọt ỉên  
T h ế  Tôn ! Con từ  xưa 
C hưa từ ng  th ấy  việc đó 
Xin P h ậ t nói d an h  h iệu  
Cõi nước của k ia  ở.
Con thường q u a  các nước



PHẨM “TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT” THỨ MƯỜI LÃM 391

C hưa từ ng  th ấy  chúng  này  
Con ở  tro n g  chúng  đây 
B èn chẳng  q u en  m ột người 
T hoạt vậy từ  đ ấ t lên  
M ong nóỉ nhơ n  đuyên  đó.
Nay tro n g  dại hội này  
Vô lượng tră m  ng h ìn  ức 
Các chúng  B ổ-tát đây 
Đ ều m uốn b iế t việc này  
H àng Bổ-tát chúng  k ỉa  
Gốc ngọn nhơ n  duyên  đó 
T h ế  Tôn đức vô lượng 
Cúỉ m ong q u y ế t lòng  nghỉ.

7. K hi ấy, các vị P h ậ t của  Đức Thích 
Ca M âu Nỉ p h ân  th ân , từ  vô lượng ngh ìn  
m uôn  ức cõỉ nước ở  phương khác  đến, 
ngồi xếp  b ằng  tr ê n  tòa  sư  tử , dưới các cộỉ 
cây  b áu  nơi tro n g  tám. phương. H àng Thị 
giả củ a  P h ậ t đó, đều  th ấy  đạ ỉ chúng  Bồ- 
tá t  ở  bôn  phương cõỉ Tam  th ỉê n  Đại 
th iên , từ  đ ấ t vọ t lên  t r ụ  t r ê n  h ư  không, 
đ ều  b ạch  với P h ậ t m ình  rằ n g  : “T h ế  Tôn! 
Các đại chúng vô lượng vô b iên  A-tăng-
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kỳ B ổ-tát đó, từ  chôn  nào  m à đ ến  ?”
Lúc ấy, các Đức P h ậ t đ ều  bảo  Thị giả: 

“Các T h iện  nam  tử  ĩ H ãy chở  giây lát, 
h iện  có vị đạ i B ồ-tát tê n  là  Dỉ Lặc, là  vị 
m à Đức T hích  Ca M âu Ni P h ậ t th ọ  ký  k ế  
đây  sẽ làm  P h ậ t đ ă  hỏ i v iệc đó Đức P h ậ t 
sẽ đáp , các ông tự  đương nhơ n  đây  m à 
được nghe.

8. Bấy giờ, Đức T hích  Ca M âu Ni P h ậ t 
bảo  ngài Dỉ Lặc B ổ-tát : ‘‘H ay th ay  ĩ H ay 
th ay  ! A D ật Đa (9), b èn  có th ể  hỏ i P h ậ t 
việc lớn n h ư  thế , các ông p h ả i ch u n g  m ột 
lòng, m ặc g iáp  tỉn h  tấn , p h á t ý b ề n  vững. 
Nay Đức N hư Lai m uốn  h iể n  p h á t tu y ên  
bày  t r í  h u ệ  của  các Đức P h ậ t, sức th ầ n  
th ô n g  tự  tạ i  của  các Đức P h ậ t, sức sư  tử  
m ạn h  n h a n h  củ a  các Đức P h ậ t, sức oai 
th ế  m ạn h  lớn của  các Đức P h ậ t”.

Khi đó, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ên  lạ i 
ng h ĩa  trê n  m à nóỉ kệ  rằ n g  :

P h ả i m ột ỉòng  tỉn h  tấ n  
Ta m uổn nói v iệc này  
Chớ n ên  có ngh ỉ hối
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T rí P h ậ t ch ẳn g  ngh ĩ b à n  
Ông nay  gắng  sức tin  
T rụ  nơi tro n g  n h ẫ n  th iệ n  
Chẫ pháp xưa chưa nghe 
Nay đ ều  sẽ được nghe 
Nay Ta an  ủ ỉ ông 
Chớ ôm lòng  ngh ỉ sợ 
P h ậ t không  lời chẳng  th iệ t 
T rí h u ệ  chẳng  n gh ĩ b àn  
P h ậ t đặng  p h áp  bậc  n h ứ t 
R ấ t sâu  khó  p h ân  b iệ t 
N hư th ế  n ay  sẽ nói 
Các ông m ột lòng  nghe.

9. Khi Đức T h ế  Tôn nó i kệ đó, bảo 
n g à ỉ Di Lặc B ồ-tát : “Nay Ta ở tro n g  đại 
chúng  này, tu y ên  bảo  các ông. A D ật Đa ! 
Các hàng đạỉ Bổ-tát vô lượng vô sế A- 
tăng-kỳ, từ  dưới đ ấ t vọ t r a  m à các ông từ  
xưa chưa từng  th ấy  đó, ch ín h  Ta ở  cõi Ta- 
b à  lúc đặng  Vô thượng C hánh  đẳng  
C hánh  giác rồi, giáo h ó a  chỉ d ẫn  các Bồ- 
tá t  đó, đ iều  phục tâm  k ỉa  k h iến  p h á t đạo 
tâm .
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Các vị B ổ-tát đó, ở p h ía  dưới cõi Ta- 
bà, cõi đó t rụ  g iữa h ư  không, ở tro n g  các 
K ỉnh đ iển  đọc tụ n g  thông  lẹ, suy gẫm  rõ  
h iểu , n g h ĩ tưởng chơn chánh. A D ật Đa ! 
Các T hỉện  nam  tử  đó, chẳng  th ích  ở 
tro n g  chứng n h iều  nóỉ bàn, thường ưa ở  
chỗ vắng, siêng  tu  tỉn h  tấn , chưa từ ng  
th ô i dứt. C ũng chẳng  nương tự a  người 
trờ i m à ở , thư ờng  ham  tr í  hu ệ  sâu, không  
có chướng ngại, cũng  thường ham  nơi 
p h áp  của  Đức P h ậ t, chuyên  ỉòng tin h  
tấn , cầu  hu ệ  Vô thượng.

Lúc đó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  trê n  m à nó ỉ kệ  rằ n g  :

A D ật Đa n ê n  b ỉ ế t !
Các B ồ-tát lớn này  
Từ vô số  k iếp  lạ i 
Tu tậ p  tr í  h u ệ  P hật,
Đ ều là  Ta hó a  độ 
K hiến p h á t đ ạ ỉ đạo tâm .
C húng đó là  con Ta
Y ch ỉ th ế  giới này  
Thường tu  h ạ n h  Đ ầu dà
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Chí th ích  ở  chỗ vắng  
Bỏ đạỉ chúng  ồn náo  
C hẳng ứ a  nó ỉ b àn  nh iều ,
Các vị đó n h ư  th ế  
Học tập  đạo  p h áp  Ta 
Ngày đêm  thường  tin h  tấ n  
Vì đ ể  cầu  P h ậ t đạo  
Ở phương dưới Ta-bà 
T rụ  giữa kh o ản g  h ư  k hông  
Sức chí n iệm  b ền  vững 
Thường sỉên g  cầu  t r í  hu ệ  
Nói các m ón p h áp  m ầu  
Tâm  k ỉa  k hông  sợ sệt.
Ta ở  th à n h  G ỉà-da 
Ngồi dưới cội Bồ-đề 
T hành  bậc  Tổì C hánh  giác 
C huyển P h áp  ỉu ân  Vô thượng 
Rồi mới giáo hóa  đó 
K hiến  đ ầu  p h á t đạo tâm  
Nay dều  t r ụ  B ất thố i 
Đ ều sẽ đ ặn g  th à n h  P h ậ t.
Nay Ta nói lời th ậ t
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Các ông m ột lòng  tin  
Ta từ  lâ u  xa lạ i 
Gỉáo hó a  các chúng  đó.

10. Lúc b ấy  giờ, ngà i D i Lặc đạ i B ổ-tát 
cùng  vô số  ch ú n g  Bồ-tát, lòng  san h  ngh ỉ 
hoặc, lấy  làm  lạ  chưa từ ng  có m à ngh ĩ 
rằ n g  : “T h ế  nào, Đức T h ế  Tôn ở tro n g  
thời g ian  r ấ t  n g ắn  m à có th ể  giáo hóa  vô 
lượng vô b iên  A-tăng-kỳ các đại Bồ-tát 
đó, làm  cho t r ụ  nơi Vô thượng C hánh 
đẳng  C hánh  giác”.

L ỉền  b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! Đức 
N hư Lai lúc làm  T hái tử , rờ i khỏỉ cung  
giòng Thích, ngồi nơi đạo  trà n g  cách  
th à n h  G ià-da chẳng  bao  xa, đ ặn g  th à n h  
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Từ 
đó đ ến  nay  m ới hơn  bốn  mươi năm , Đức 
T h ế  Tôn th ế  nào  ở tro n g  thời g ỉan  ngắn  
đó làm  n ên  P h ậ t sự  lớn ! Do th ế  ỉực của  
P h ậ t, do công đức củ a  P h ậ t, giáo hóa vô 
lượng chúng Bồ-tát lớn như thế sẽ thành 
Vô thượng C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác ?

T h ế  Tôn ! C húng đạ i B ồ-tát này, giả
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sử  có người tro n g  ngh ìn  m uôn  ức k ỉếp  
đếm  không  th ể  h ế t, chẳng  đ ặn g  n g ằn  mé, 
chúng  đó từ  ỉâ u  n h ẫ n  lại, ở  nơi vô lượng 
vồ b ỉên  các Đức P h ậ t, trồ n g  các cội lành , 
th à n h  tự u  đạo Bồ-tát, thư ờng  tu  phạm  
h ạn h .

T h ế  Tôn ! Việc n h ư  thế , đời r ấ t  khó 
tin . Thí n h ư  có người sắc đ ẹp  tóc đ en  
tu ổ i h a i mươi lăm , chỉ người tră m  tuổi, 
nổ ỉ đó là  con củ a  ta . Người tră m  tu ổ i nọ 
cũng  ch ỉ gã tuổ ỉ nhỏ, nó i là  ch a  ta , đẻ 
nuô i ta  thảy , v iệc đó khó  tin . Đức P h ậ t 
cũng  n h ư  thế.

Từ lúc th à n h  đạo n h ẫ n  đ ến  nay , kỳ 
th iệ t  chưa bao  ỉâu , m à các đ ạ i chúng  Bồ- 
tá t  đó, đ ã  ở nơi vô lượng n g h ìn  m uôn  ức 
k iếp , vì P h ậ t đạo  n ên  siêng  tu  tỉn h  tấn , 
khéo  n h ậ p  x u ấ t t r ụ  nơi vô lượng ngh ìn  
m uôn  ức Tam m uội(10), đ ặng  th ầ n  thông  
lớn, tu  h ạ n h  th a n h  tịn h  đ ã  lâu , khéo  hay  
th ứ  đệ tậ p  các p h áp  lành , giỏi nơi vấn  
đáp , là  b áu  quý tro n g  loàỉ người, tấ t  cả 
th ế  g ian  r ấ t  ỉà  í t  có.
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Ngày n ay  Đức T h ế  Tôn mới nói, lúc 
đ ặn g  P h ậ t đạo, b ắ t đ ầu  k h iế n  k ia  p h á t 
tâm , giáo h ó a  chỉ dạy d ìu  dắt, làm  cho 
k ia  hướng về Vô thượng C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác. Đức T h ế  Tôn th à n h  P h ậ t 
chư a bao lâ u  m à b èn  có th ể  làm  được 
việc công đức lớn  này.

Chứng con dầu  lại tín  P h ậ t tùy  cơ nghỉ 
nóỉ pháp, lời P h ậ t nói r a  chưa từ ng  h ư  
vọng, chỗ P h ậ t b iế t thảy  đều  thông  suốt, 
nhưng các Bồ-tát mớỉ p h á t tâm , sau  kh ỉ 
P h ậ t d iệ t độ, n ếu  nghe lời này  hoặc chẳng  
tin  nhận , san h  nhơn duyên tộỉ nghiệp p h á  
C hánh p h áp ễ

K ính th ư a  T hế  Tôn ! M ong vì ch ú n g  
g iải nói, t rừ  lòng nghỉ củ a  ch ú n g  con, và  
các T hiện  n am  tử  đời vị la i nghe việc này  
rồ ỉ cũng  ch ẳn g  sanh  nghỉ.

Lúc đó, ngàỉ Di Lặc m uốn  tu y ên  lạ i 
ngh ĩa  trê n  m à nói kệ rằ n g  :
11.— P h ậ t xưa từ  gỉòng T hích  

X uất g ia  gần  G ià-da 
Ngồi dưới cây Bồ-đề
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Đ ến nay  còn chưa x aẻ 
Các h àn g  P h ậ t tử  này  
Số đông không  th ể  lường 
L âu đậ tu  P h ậ t đạo 
T rụ  nơi sức th ầ n  thông  
K héo học đạo  B ồ-tát 
C hẳng nh iễm  p h áp  th ế  g ian  
N hư hoa sen  tro n g  nước 
Từ đ ấ t m à vọt ra  
Đ ều sanh  lòng cung  k ín h  
Đ ứng nơi trước T h ế  Tôn, 
Việc đó khó  nghĩ b àn  
T h ế  nào m à tỉn  được 
P h ậ t đặng  đạo r ấ t  gần  
Chỗ th à n h  tự u  r ấ t  n h iều  
M ong vì t r ừ  lòng ngh ỉ 
N hư th iệ t p h â n  b iệ t nói 
Thí n h ư  người trẻ  m ạnh  
Tuổi mới h a i mươi lăm  
Chỉ người tră m  tuổ i già 
Tóc bac và  m ảt n h ă n  :• •

Bọn này  củ a  ta  san h  
Con cũng  nó i là  ch a
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C ha trẻ  m à con gỉà 
Mọỉ người đ ều  chẳng  tin .
T h ế  Tôn cũng  n h ư  th ế  
Đ ặng đạo  đ ến  n ay  gần  
Các chúng  B ồ-tát này  
Chí vững không  k h iếp  nhược 
Từ vô lương k iếp  lạ i 
Mà tu  đạo Bồ-tát.
Giỏi nơi gạn  hỏỉ đáp  
Tâm  k ỉa  không  sợ sệ t 
N hẫn n h ụ c  ỉòng q u y ế t đ ịn h  
Đ oan ch án h  có oaỉ đức 
Mười phương P h ậ t k h e n  ngợi 
K héo hay  p h ân  b iệ t nói, 
C hẳng th ỉch  ở tro n g  chúng  
Thường Ưa ở th ỉền  định,
Vì cầu  P h ậ t đạo vậy.
T rụ  h ư  không  phương dưới. 
C húng con từ  P h ậ t nghe 
Nơỉ v iệc n ày  không  ngh ỉ 
N guyện P h ậ t vì người sau  
D iễn nói k h iến  rõ  h iểu ,
N ếu người ở  K ỉnh này
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S anh  nghỉ, ỉòng  ch ẳn g  tin  
L iền  p hải đọa đường d ữ  
M ong nay  v ì g iải nóỉ 
Vô lượng B ồ-tát đó 
T h ế  nào  thờ i g ian  n gắn  
Giáo hóa k h iế n  p h á t tâm  
M à trụ  bậc B ất thôỊ ?
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PHẨM “NHƯ LAI THỌ LƯỢNG”
THỨ MƯỜI SAU

1. Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  các B ồ-tát và 
tấ t  cả  đại chúng  : “Các T hiện  nam  tử  ! 
Các ông p h ả ỉ tin  h ỉểu  lời nói chắc th ậ t 
của N hư Lai”.

Lại bảo đạỉ chúng  : “Các ông p h ả i tỉn  
h ỉểu  lời nóỉ chắc  th ậ t của  N hư L ai”.

Lại bảo  các đạỉ chúng  : “Các ông p h ả ỉ 
tin  h iể u  lời nói chắc th ậ t của  N hư Lai”.

Lúc đó, đ ạ ỉ chúng  Bồ-tát, n gà ỉ Dỉ Lặc 
làm  đầu, chắp  tay  bạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  
Tôn! Cúi m ong nói đó, chúng  con sẽ tin  
n h ận  lời P h ậ t”. Ba p h en  b ạch  n h ư  th ế  
rồi, lạ i nói : “Cúi m ong nói đó, chúng  con 
sẽ tin  n h ậ n  lời P h ậ t”.

2. Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn b iế t các vị 
B ồ-tát b a  p h en  th ỉn h  chẳng  thôi, m à bảo  
đó rằ n g  : “Các ông lắng  nghe ! Sức bí 
m ậ t th ầ n  thông  của N hư Lai, tấ t  cả  tro n g
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đời, trờ i, người và a-tu-la đ ều  cho rằ n g  
nay  Đức Thích Ca M âu Ni P h ậ t r a  khỏỉ 
cung  họ Thích, cách  th à n h  G ỉà-da chẳng  
bao  xa, ngồi nơi đạo tràn g , đ ặng  Vô 
thư ợng  C hánh  đẳng  C hánh  giác.

N hưng, T h iện  nam  t ử ! T h iệ t Ta th à n h  
P h ậ t n h ẫ n  lạ i đây, đã  vô lượng vô b iên  
tră m  ngh ìn  m uôn ức na-do-tha k ỉếp ể Ví 
n h ư  năm  trăm  ngh ìn  m uôn ức na-do-tha 
A-tăng-kỳ cõi Tam  th ỉê n  Đ ại th iên , giả sử  
có người ngh ỉền  làm  vi t r ầ n  q u a  phương 
Đông) cách  năm  trăm  ng h ìn  m uôn  ức na- 
do-tha A-tăng-kỳ cõi nước, b è n  rơ i m ột 
b ụ i trầ n , đỉ q u a  p h ía  Đông n h ư  th ế  cho 
đ ến  h ế t  vi t r ầ n  đó.

Các T hiện  nam  tử  ĩ Ý ông  n g h ĩ sao ? 
Các th ế  giới đó có th ể  suy  gẫm  so tín h  
b iế t được sô đỏ chăng  ?”

Di Lặc B ồ-tát thảy , đ ều  b ạch  P h ậ t 
rằ n g  : “Thê Tôn ! Các th ế  giới đó vô 
lượng vô biên, chẳng  p h ả i tín h  được, đếm  
được, cũng chẳng  p h ả ỉ tâm  lực b iế t đến  
được. T ất cả Thanh-văn, D uýên-giác dùng
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t r í  Vô lậu , chẳng  có th ể  suy n g h ĩ b iế t 
được h ạn g  s ấ  đó. C hứng con t r ụ  bậc B ất 
thối, ở tro n g  v ỉệc này  cũng  ch ẳn g  thông  
đạt.

T h ế  Tôn ! Các th ế  giới n h ư  thế , n h iều  
vô lượng vô biên”.

3. Bấy giờ, P h ậ t bảo  các chúng  Bổ 
T át : “Các T h iện  nam  tử  ! Nay Ta sẽ 
tu y ê n  nó ỉ rà n h  rõ  cho các ông. Các th ế  
giới đó, hoặc d ín h  vỉ tr ầ n  hoặc chẳng  
d ính , đ ều  n g h iền  cả  ỉàm  vỉ trầ n , cứ  m ột 
t r ầ n  là  m ột k iếp , từ  Ta th à n h  P h ậ t n h ẫn  
lạ i đ ến  nạy , lạ i lâ u  hơti số  đó tră m  ngh ìn  
m uôn  ức na-do-tha A-tăng-kỳ k iếp . Từ đó 
n h ẫ n  ỉạỉ, Ta thường  ở  cõi Ta-bà n ày  nóỉ 
p h áp  giáo hóa, cũng  ở  tro n g  trâ m  ngh ìn  
m uôn  ức na-do-tha A-tăng-kỳ cõi nước 
khác , d ắ t d ẫn  lợỉ ích  chúng  sanh .

Các T h iện  n am  tử  ! Nơi chặng  giữa đó 
Ta nổ i P h ậ t N hiên  Đ ăng v.v... và  lạ i nói 
các Đức P h ậ t n h ập  N iết-bàn, n h ư  th ế  đều  
ỉà  dừ ng  phương tỉệ n  để p h ân  b iệ t.

Các T hiện  n am  tử  ! N ếu có chúng
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san h  nào  đến  chỗ Ta, Ta d ù n g  P h ậ t n h ã n  
q u an  sát, t ín  v.v... các cản  lợi đ ộ n  củ a  
chứng, tùy  th eo  chỗ đ áng  độ, nơ i nơi tự  
nó ỉ vản  tự  chẳng  đổng, n iê n  kỷ  hoặc lớn, 
hoặc nhỏ, cũng  ỉạỉ h iện  nó i sẽ n h ập  Nỉết- 
bàn , lạ i dùng  các t r í  phương tiệ n  nóỉ 
p h á p  v ỉ d iệu , có th ể  làm  cho chúng  san h  
p h á t lòng  vui m ừng.

Các T hỉện  nam  tử  ĩ N hư  L ai th ấy  
n h ữ n g  chúng  san h  ư a  nơi p h áp  T iểu 
thừ a, đức m ỏng tộ ỉ nặng . P h ậ t vì người 
đó nó i : Ta lúc tr ẻ  x u ấ t g ỉa  đ ặn g  Vô 
thư ợng  C hánh  đ ẳng  C hánh  giác, như n g  
th iệ t, từ  Ta th à n h  P h ậ t n h ẫ n  lại, ỉâu  xa 
dường ấy, chỉ dùn g  phương tiệ n  giáo h ó a  
chúng  sanh, k h iến  vào P h ậ t đạo, n ê n  nói 
như thế.

4. Các T h iện  nam  tử  ! K ỉnh đ ỉển  của  
Đức N hư Laỉ nó i ra , đ ều  vì độ th o á t 
chúng  san h  hoặc nó ỉ th â n  m ình, hoặc 
nói th â n  người, hoặc chỉ th â n  m ình, hoặc 
ch ỉ th â n  người, hoặc chỉ v iệc m ình, hoặc 
ch ỉ v iệc người, các lời nó i đ ều  th ậ t  chẳng  
dấỉ.
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Vì sao ? Vì Đức N hư Lai đ ú n g  n h ư  
th ậ t  th ấy  b iế t tướng của  Tam  giới, không  
có san h  tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng  
không  ở  đời và d ỉệ t độ, chẳng  p h ả i th ậ t, 
chẳng  p h ả i hư, chẳng  p h ả ỉ như , chẳng  
p h ả i dị, chẳng  n h ư  b a  cõi m à th ấy  nơi b a  
cõi. Các việc n h ư  th ế  N hư Lai th ấy  rõ, 
không  có saỉ lầm ễ

Bởi các chúng  san h  có các m ón tánh , 
các m ón dục, các m ón hạnh , các m ón nhớ  
tưởng p h ân  b iệt, m uốn làm  cho san h  các 
căn  lành , n ên  dùng  bao  n h ỉêu  nhơn 
duyên, th í dụ  ngôn từ, các cách  nói pháp, 
chỗ làm  P h ậ t sự, chưa từ ng  tạm  bỏ. N hư 
thế , từ  Ta th à n h  P h ậ t n h ẫ n  lại, th ậ t  là  
lâ u  xa, thọ  m ạng vô lượng A-tăng-kỳ 
k iếp , thường  còn chẳng  m ất.

Các T hiện  nam  tử  ! Ta xưa tu  h àn h  
đạo Bồ-tát, cảm  th à n h  thọ  m ạng, nay  vẫn  
chưa h ế t, lạ i còn hơn số  trên , như n g  nay  
chẳng  p h ả ỉ th iệ t d iệ t độ, m à b èn  xướng 
nói sẽ d iệ t độ. Đức N hư Lai dùng  phương 
tiệ n  đó, giáo hóa chúng  sanh.
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Vì sao ? -  VI n ếu  P h ậ t ở  lâu  nơi dời, 
thờ i ngtiời đức mỏng, chẳng  trồ n g  cội 
lành , nghèo  cù n g  h èn  hạ, ham  ư a năm  
m ón đục* sa vào tro n g  lưới n h ớ  tưởng 
vọng k iến . N ếu th ấy  Đức N hư Lai thường 
còn chẳng  m ất, b èn  san h  lòng buông  
lung  nhàm  trễ , chẳng  có th ể  san h  r a  ý 
tưởng khó  gặp gỡ cù n g  lòng cung  k ính , 
cho n ên  Đức N hư  Laỉ dùng  phương tiện  
nói rằ n g  : “Tỳ-kheo p h ả i b iế t ! Các Đức 
P h ậ t r a  đời khó  có th ể  gặp gỡ”.

Vì sao ? “N hững người đức m ỏng, trả i 
q u a  tră m  n g h ìn  m uôn ức k iếp , hoặc  có 
người th ấy  P h ậ t, hoặc người chẳng  thấy, 
do việc này, n ê n  Ta nói rằ n g  : “Tỳ-kheo ! 
Đức N hư Lai khó  có th ể  đặng  th ấ y ”.

Các chúng  san h  dó nghe lời n h ư  thế, 
ắ t sẽ san h  ý tưởng  khó  gặp gỡ, ôm lòng 
luyến  mộ k h á t ngưỡng nơi P h ậ t, bèn  
trồ n g  cội lành , cho n ên  Đức N hư Lại d ầu  
chẳng  d ỉệ t m à nó ỉ d ỉệ t độệ

Lại, T h iện  nam  tử  ! Phương p h áp  của 
các Đức P h ậ t N hư  Lai đ ều  n h ư  thế , vì độ
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ch ú n g  san h  đ ều  th iệ t ch ẳn g  dổi.
5. Ví n h ư  v ị lương y, t r í  h u ệ  sáng  suốt, 

k héo  luyện  phường th u ố c  tr ị  các b ịnh. 
Người đó n h iề u  con cáỉ, hoặc mười, h a i 
m ươi n h ẫ n  đ ến  sổ  trăm , do có sự  duyên  
đ ến  nước xa  khác. Sau lức đó các người 
con uống  thuốc độc khác, thuốc p h á t 
m uộn  loạn, lă n  lộn  tr ê n  đất.

Bấy giờ, người cha từ  nước xa  trở  về 
nh à . Các con uống  thuốc  độc, hoặc người 
m ấ t b ể n  tâm , hoặc ch ẳn g  m ất, xa  th ấy  
ch a  về, đ ều  r ấ t  vu i m ừng, quỳ lạy hỏỉ 
th ăm  : “An làn h  về yên  ển . C húng con 
n g u  sỉ, lầm  uống  thuốc  độc, x ỉn  cứu  làn h  
cho, lạ i b an  th ọ  m ạng  cho chúng  con”.

C ha th ấy  các con k h ổ  não  n h ư  thế , y 
th eo  các k ỉn h  phương(11), tim  cỏ thuôc tố t, 
m ùi sắc vị ngon, th ảy  đ ều  đầy đ ủ ễ Đâm 
n g h iền  h ò a  h iệp , đư a bảo  các con uống 
m à nó i rằ n g  : “Thuốc đ ạ ỉ lương dược này  
m ùi sắc vị ngon, th ảy  đ ều  đầy  đủ, các 
con n ê n  uống, m au  t r ừ  kh ổ  não, không  
còn lạ i có các b ịn h  h o ạn ”.
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T rong  các con, n h ữ n g  người ch ẳn g  
th ấ t  tâm , th ấy  thuốc  lương dược ấy, sắc 
hương đ ều  tế t, liền  b è n  u ống  đó, b ịn h  t r ừ  
h ế t được làn h  m ạnh. N goài ra , n h ữ n g  
người th ấ t  tâm , th ấy  ch a  về, d ẩ u  cũng  
vui m ừng, hỏi thăm , cầu  x ỉn  t r ị  b ịnh , 
song tra o  thuốc cho m à k h ô n g  ch ịu  uống.

Vì sao  ? Vì hơi độc đ ã  th âm  n h ậ p  làm  
m ấ t b ể n  tâm , nơi thuôc  tế t  thơm  đ ẹp  n ày  
m à cho là  không  ngonế Người ch a  n gh ĩ 
rằ n g  : “Các con n ày  đ án g  thương, b ị 
trú n g  độc, tâm  đ ều  đ iên  đảo, d ầ u  th ấ y  ta  
về, m ừng cầu  x ỉn  cứu  làn h , n h ư n g  thuốc 
tế t  n h ư  thế , m à chẳng  ch ịu  uống, n ay  ta  
bày  chước phương tiện , k h ỉế n  chúng  
uống  thuốc n à y :

N ghĩ th ế  rồ i liền  bảo  rằ n g  : “Các con 
p h ả i b iế t, ta  nay  g ià  suy, giờ c h ế t đ ã  đến, 
thuốc  “lương dược” tố t này  n ay  đ ể  ở  đây, 
các con n ên  ỉấy uống, chớ lo .không  làn h ”. 
Bảo thế , rổ ỉ lạ i đ ến  nước khác, sa ỉ sứ  về 
nó i : “C ha các ngươi đ ã  c h ế t”.

Bấy giờ, các con nghe ch a  chế t, lòng
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r ấ t  sầ u  khổ  m à ngh ĩ rằ n g  : “N ếu ch a  ta  
còn, thư ơng  xó t chúng  ta , có th ể  được 
cứu hộ, hôm  nay  bỏ ta  xa c h ế t ở nước 
k h ác”. Tự n gh ĩ m ình  nay  côi cú t, không 
có chỗ cậy nhờ, lòng thưởng bi cảm , tâm  
b èn  tìn h  ngộ, b iế t thuốc này, sắc hương 
vị ngon, liền  lấy  uống  đó, b ịn h  độc đều  
lành . Người cha  nghe các con đ ều  đã 
làn h  m ạnh, liền  trở  về cho các con đều  
thấy.

Các T h iện  nam  tử  ! Ý ông n g h ĩ sao ? 
Vả có ngtíời nào  có th ể  nói ông  lương y 
đó m ắc tộ i h ư  dối chăng  ?”

T hưa T h ế  Tôn, không  th ể  được !
P h ậ t nói : “Ta cũng  n h ư  thế , từ  kh i 

th à n h  P h ậ t đ ến  nay, đ ã  vô lượng vô b iên  
trăm  ng h ìn  m uôn  ức na-do-tha A-tăng-kỳ 
kiếp , vì ch ú n g  san h  dùng  sức phương 
tiệ n  nó i : “sẽ d iệ t độ”, cũng không  ai có 
th ể  đún g  n h ư  p h áp  m à nói Ta có lỗi h ư  
dối”.

Khi đó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  trê n  m à nói kệ rằ n g  :
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6.— Từ Ta th à n h  P h ậ t lạ i 
T rải qua  các k iếp  số  
Vồ ỉượng tră m  n g h ìn  m uôn 
A-tăng-kỳ ức năm  
Thường nó i p h áp  giáo hóa 
Vô số  ức chúng  sanh  
K hiến vào nơi P h ậ t đạo 
Đ ến nay vô lượng k iếp  
Vì độ chúng  san h  vậy 
Phương tiệ n  h ỉện  N iết-bàn 
Mà th iệ t chẳng  d iệ t độ 
Thường t r ụ  đây nó i p h á p ệ 
Ta thường ở nơi đây 
D ùng các sức th ầ n  thông  
K hiến chúng  san h  đ iên  đảo 
D ầu gần m à chẳng  th ấy  
C húng th ấy  Ta d iệ t độ 
Rộng cúng dường Xá-lợi 
Thảy đều  hoài lu y ến  mộ 
Mà sanh  lòng k h á t ngưỡng, 
C húng san h  đã  tín  phục 
Ngay th iệ t ý d ịu  hòa 
M ột lòng m u ấn  th ấy  P h ậ t
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C hẳng tự  tiếc  th â n  m ạng  
Giờ Ta cùng  chúng  T ăng 
Đ ều r a  khỏi L ỉnh  Thứu 
T a nói với chúng  san h  
Thường ở đây  chẳng  d iệ t 
Vì dùn g  sức phương tiệ n  
H ỉện  có d ỉệ t chẳng  diệt. 
Nước khác  có chúng  san h  
Lòng cung  k ín h  tín  n h ạo  
Ta lạ i ở tro n g  đó 
Vì nói p h áp  Vô thượng 
Ông chẳng  n ghe  việc đó 
Chỉ nóỉ Ta d iệ t độ.
Ta th ấy  các chúng  san h  
Chim  ở tro n g  khổ  não  
N ên chẳng  v ì h iện  th â n  
Cho k ia  san h  k h á t ngưỡng 
N hơn tâm  k ỉa  luyến  mộ 
H iện  r a  vì nó i p háp  
Sức th ầ n  th ô n g  n h ư  th ế  
Ở tro n g  vô số  k iếp  
Thường tạ i n ú i L ỉnh Thứu 
Và các t rụ  xứ  k h ácễ
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C húng san h  th ấy  tậ n  k ỉếp  
Lúc lử a lổn  th iê u  đố t 
Cõỉ Ta đây a n  ổn 
T rời người thư ờng  đông  vầy  
Vườn rừ n g  các n h à  gác 
N hững m ón b á u  tra n g  ngh iêm  
Cây b á u  n h iều  bông tr á i  
Chỗ chúng  san h  vu i chơi 
Các trờ i đ án h  trố n g  trờ ỉ 
Thường trỗ i nhữ n g  kỹ  n h ạc  
Rưới bông M ạn-dà-la 
R ảỉ P h ậ t v à  đ ạ ỉ chúng.
T ịnh  độ Ta ch ẳn g  h ư  
Mà chúng  th ấ y  cháy  r ã  
Lo sợ các k h ổ  não  
N hư th ế  đ ều  đầy  dẫy 
Các chúng  san h  tộ i đó 
Vì nhơn  duyên  ngh iệp  dữ  
Q uá A-tăng-kỳ k iếp  
C hẳng nghe tê n  Tam Bảo. 
Người n h u  h ò a  ngay th ỉệ t 
Có tu  các công  đức 
Thời đều  th ấy  th â n  Ta
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ở  tạ i đây nói pháp .
H oặc lúc vì chúng  này  
Nói P h ậ t thọ  vô lượng, 
Người lâu  mới th ấy  P h ậ t 
Vì nói P h ậ t khó  gặp.
T rí lực Ta n h ư  th ế  
H uệ q u an g  soi vô lượng 
Thọ m ạng  vô số  k iếp  
Tu h àn h  lâ u  cảm  đặng. 
Các ông người có tr í  
Chớ ở  đây  san h  nghỉ 
N ên d ứ t k h iến  h ế t h ẳn  
Lời P h ậ t th iệ t không  dối. 
N hư lương y chước khéo  
Vì đ ể  tr ị  cuồng tử  
T h iệ t còn m à nói ch ế t 
K hông th ể  nói h ư  dối.
Ta là  cha tro n g  đời 
Cứu các người đau  khổ  
Vì phàm  p h u  đ iên  đảo 
T h iệ t còn m à nói d iệt,
Vì cớ thường th ấy  Ta 
Mà sanh  lòng k iêu  tứ
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B uông lung  ham  ng ũ  dục 
Sa vào tro n g  đường dữ.
Ta thư ờng  b iế t ch ú n g  san h  
H àn h  đạo chẳng  h à n h  đạo 
Tùy chỗ đ án g  độ được 
Vì nó i các p h áp  m ôn 
H ằng  tự ngh ĩ th ế  n ày  :
Lấy gì cho chúng  san h  
Đ ặng vào hu ệ  Vô thượng  
M au th à n h  tự u  th â n  P h ậ tỄ



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC”
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1. Lúc bấy  giờ, tro n g  đạỉ hộ i nghe 
P h ậ t nổ ỉ thọ  m ạng, k iếp  sô d à ỉ lâ u  n h ư  
thế , vô lượng, vô b ỉên , vô s ế  ch ú n g  san h  
đ ặn g  lợi ích  lớn.

Khỉ đó, Đức T h ế  Tôn bảo  n g à i Dỉ 
Lặc đ ạ i B ồ-tát : “A D ật Đ a ! Lúc Ta nói 
Đức N hư Laỉ th ọ  m ạng  dài lâ u  như thế , 
có sáu  tră m  tám  m uôn  ức na-do-tha h ằng  
h à  sa  chúng  san h  đ ặn g  “Vô san h  P h áp  
n h ẫ n ” (I2).

L ạỉ có đ ạ ỉ B ồ-tá t n g h ìn  lầ n  g ấp  bội 
đ ặn g  m ôn “V ăn t r ì  Đ à-la-ni,,(13). L ại có 
m ộ t th ế  giới v i t r ầ n  sô' đ ạ i B ồ-tá t đ ặn g  
“N hạo th u y ế t vô n g ạ i b iệ n  tà i ,,íl4). Lại 
có m ộ t th ế  giới v i t r ầ n  s ố  đ ạ i B ồ-tát 
đ ặn g  trả m  n g h ìn  m uôn  ức vô lượng 
m ôn “T riề n  Đ à-la-ni”. L ại có Tam  th ỉê n  
Đ ại th iê n  th ế  giới v i t r ầ n  sô" đ ạ i B ồ-tát
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ch u y ển  được “P h áp  lu ân  B ất th ố i”.
Lạỉ có nh ị th iê n  tru n g  quốc độ vỉ trầ n  

s ấ  đ ạ ỉ B ồ-tát chuyển  được “P h áp  luân  
th a n h  tịn h ”. Lạỉ có T ỉểu  th ỉê n  quốc độ vỉ 
t r ầ n  số  đạỉ B ổ-tát tám  đời sẽ đ ặn g  Vô 
thư ợ ng  C hánh đ ẳn g  C hánh g ỉácệ Lạỉ có 
bố n  Tứ th iê n  h ạ (15) vi tr ầ n  số  đại Bồ-tát 
b ế n  đời sẽ đ ặng  Vô thương C hánh  đẳng  
C hánh  gỉác. Lại có b a  Tứ th ỉê n  h ạ  vỉ trầ n  
số  đạỉ B ồ-tát b a  đời sẽ đặng  Vô thượng 
C hánh  đẳng  C hánh  gỉác. Lại có h a ỉ Tứ 
th iê n  h ạ  vỉ t r ầ n  số  đạỉ B ồ-tát h a ỉ đời sẽ 
đ ặn g  Vô thượng C hánh  đ ẳng  C hánh  gỉác. 
Lại có m ột Tứ th iê n  h ạ  vi t r ầ n  số  đ ạ i Bồ- 
tá t  m ột đời sẽ đặng  Vô thượng  C hánh 
đ ẳn g  C hánh  giác.

Lạỉ có tám  th ế  giới vỉ t r ầ n  s ế  chúng  
san h  đ ều  p h á t tâm  Vô thượng C hánh 
đ ẳn g  C hánh  gỉác.

2. Lúc Đức P h ậ t nói các vị đ ạ i Bồ“tá t  
đó đ ặn g  p h áp  lợi(16), trê n  giữa h ư  không, 
rưới h o a  M an-đà-la, hoa M a-ha M an-đà- * * • 
ỉa, đ ể  rả ỉ  vô lượng trăm  n g h ìn  m uôn ức
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các Đức P h ậ t ngồỉ tr ê n  tò a  sư  tử  dướỉ cội 
cây b á u , và rả i Đức Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t cùng  Đức Đa Bửu P h ậ t ngồỉ trê n  
tòa  sư tử  tro n g  th áp  bảy  b áu  ặ. cùng  rả i  
tấ t  cả  các đạỉ Bồ-tát và b ấn  bộ chúng.

Lại rưới b ộ t gỗ C hiên-đàn, T rầm -thủy 
hương v.v... tro n g  h ư  không, trố n g  trờ i tự  
k êu  tiến g  hay  sâu  xa.

Lại rả i  ngh ìn  th ứ  th iê n  y, thòng  các 
chuỗỉ ngọc, chuẵỉ ngọc Chơn châu , chuỗi 
ch âu  Ma nỉ, chuỗi ch âu  N hư ý k h ắp  cả 
ch ín  phương, các lò hương báu , đốt 
hương vô giá, tự  n h iên  k h ắp  đ ến  cúng 
dường đạỉ chúng.

T rên  mỗi Đức P h ậ t có các vị Bồ-tát 
nắm  cầm  p h an  lọng, th ứ  đệ m à lên  đến  
trờ i P h ạm  Thỉên. Các vị B ồ-tát đó dùng  
tiến g  tăm  hay, ca vô lượng bà ỉ tụ n g  ngợi 
k h e n  các Đức P h ậ tế

K hi ấy, ngài Di Lặc B ồ-tát từ  chỗ ngồi 
đứng  dậy, tr ịc h  áo bày  vai hữu, chắp  tay  
hướng về p h ía  P h ậ t m à nói kệ rằ n g  :
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3.— P h ậ t nói p h áp  í t  có 
T ừ xưa chưa từ ng  nghe 
T h ế  Tôn có sức lớn 
Thọ m ạng chẳng  th ể  lường.
Vô số  các P h ậ t tử  
Nghe T hế Tôn p h ân  b iệ t 
Nói đặng  p h áp  lợi đó 
Vui m ừng đầy  k h ắp  th â n  
H oặc trụ  bậc  B ất thố i 
H oặc đặng  Đà-la-ni 
H oặc vô n gại nhạo  th u y ế t 
M uôn ức tr iề n  Tổng trì.
H oặc có cõi đạ i th iê n
Số vi tr ầ n  B ồ-tát
Mỗỉ vị đ ều  nó i được
P h áp  lu ân  B ất thố i chuyển.
H oặc có T rung  th ỉê n  giới
Số vi trầ n  Bồ-tát
Mỗi vị đều  có th ể
C huyển P h áp  lu ân  th a n h  tịnh .
Lại có T iểu th ỉên  giới
Số vi trầ n  Bồ-tát
Còn d ư  lại tám  đời
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Sẽ đ ặng  th àn h  P h ậ t đạo. 
Lạỉ có bến , ba, h a ỉ 
Tứ th ỉê n  h ạ  n h ư  th ế  
Sô' vi t r ầ n  Bổ-tát 
Theo số  đời th à n h  P hật. 
H oặc m ột Tứ th iê n  h ạ  
Số vi t r ầ n  Bồ-tát 
Còn d ư  có m ột đời 
Sẽ th à n h  N hứt th iế t tr í. 
H àng chúng  san h  n h ư  th ế  
Nghe P h ậ t thọ  dà i lâu  
Đ ặng vô lượng qu ả  báo 
Vô lậu  r ấ t  th a n h  tịnh .
Lại có tám  th ế  giới 
Sô' vi t r ầ n  chúng  san h  
Nghe P h ậ t nói th ọ  m ạng 
Đ ều p h á t tâm  Vô thượng.

4.— T h ế  Tôn nói vô lượng 
B ất k h ả  tư  nghị p h áp  
N hiều được có lợi ích  
N hư h ư  không vô b iên  
Rưới ho a  th iên  M ạn-đà 
H oa M a-ha M ạn-đà



PHẨM “PHẨN BIẺT CỚNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BẤY 421

Thích, P hạm  n h ư  h ằn g  sa  
Vô số  cõi P h ậ t đến  
Rưới C hiên-đàn T rầm -thủy 
L ảng  xăng  loạn  sa  xuống 
N hư chỉm  bay  ỉỉệng  xuống 
R ải cúng các Đức P hật. 
T rống trờ i tro n g  h ư  k hông  
Tự n h iên  vang  tiến g  m ầu, 
Áo trờ i ngh ìn  m uôn th ứ  
Xoay chuyển  m à rơi xuống 
Các lò hương đẹp  b áu  
Đ ất hương quý vô giả  
Tự n h ỉên  đ ều  cùng  k h ắp  
Cúng dường các T h ế  Tôn. 
C húng đạỉ Bồ-tát k ia  
Cẩm p h an  ỉọng bảy  b áu  
Cao đẹp  m uôn ức th ứ  
T hứ lớp đ ến  P hạm  Thiên. 
Trước mỗi m ỗi Đức P h ậ t 
T ràng  b áu  treo  p h an  tố t 
Cũng dùng  ngh ìn  m uôn kệ 
Ca v ịnh  các N hư Lai 
N hư th ế  các m ón việc
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Từ xưa chưa từ ng  có 
Nghe P h ậ t thọ  vô lượng 
T ất cả đều  vuỉ m ừng 
P h ậ t tiến g  đồn mười phương 
R ộng lợi ích chứng san h  
T ất cả đủ  căn  làn h  
Để trợ  tâm  Vô thượngễ

5. Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  n gài Di Lặc 
đ ạ i B ồ-tát : “A D ật Đa ! Có chúng  sanh  
nào  nghe Đức P h ậ t thọ  m ạng  dàỉ lâu  n h ư  
thế , n h ẫ n  đ ến  có th ể  san h  m ột n iệm  tín  
giải, đ ặng  công đức không  th ể  h ạ n  lượng 
được. N ếu có T hiện  nam  tử, th iệ n  n ữ  
nhơn, vì đạo Vô thượng C hánh  đẳng  
C hánh  gỉác, tro n g  tám  mươỉ m uôn  ức na- 
do-tha k iếp  tu  năm  p háp  B a-la-m ật : Bố 
th í Ba-la-mật, T rì giới Ba-la-mậtí N hân 
n h ụ c  Ba-la-mật, T inh tấ n  Ba-la-mật, 
T h iền  đ ịn h  Ba-la-mật, trừ  T rí h u ệ  Ba-la- 
m ật, đem  công đức này  sán h  với công 
đức tín  giải trước, trăm  p hần , ngh ìn  
phần , trả m  nghìn  m uôn ức p h ầ n  chẳng  
k ip  một, n h ẫn  đ ến  tín h  đếm , th í d ụ ?
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k hông  th ể  b iế t được. N ếu T h ỉện  n am  tử, 
th iệ n  n ữ  nhơn có công đức n h ư  th ế  m à 
thố i th ấ t  nơi Vô thượng C hánh  đẳng  
C hánh  giác, thời q u y ế t không  có ỉẽ đóề 

Khi ấy, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ên  lạ i 
n g h ĩa  tr ê n  m à nóỉ kệ  rằ n g  ĩ
6.— N ếu người cầu  h u ệ  P h ậ t.

T rong tám  m ươi m uôn ức 
N a-do-tha k iếp  số  
Tu năm  Ba-la-m ật 
Ớ tro n g  các k ỉếp  đó 
Bô" th í cúng  dường P h ậ t 
Và D uyên-giác đệ tử  
Cùng các ch ú n g  Bổ-tát,
Đồ uống  ăn  b á u  ỉạ  
Thượng phục  và đồ nằm  
C hiên-đàn dựng  Tinh-xá 
D ùng vườn rừ n g  tra n g  nghỉêm  
Bố th í n h ư  th ế  thảy  
Các m ón đ ều  vỉ d ỉệu
X T  -  -  -  1  •  ạ '  _ ạ ' ____V ______H ẽt các k iẽp  số này  
Để hồỉ hướng P h ậ t đạo,
N ếu lại gìn cấm  giới
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T hanh  tịn h  không  th iế u  só t 
Cầu nơi đạo Vô thượng 
Được các P h ậ t ngợỉ khen , 
N ếu la i tu  n h ẫ n  n huc•  •

T ru  nơi chỗ đ iều  n h u  ■ •
D ầu các ác đ ến  h ạ i 
Tâm  đó chẳng  k h u y n h  động 
Các người có được p h áp  
Cưu lòng tả n g  thượng m ạn  
Bị bọn  này  k h in h  não  
N hư th ế  đều  n h ẫ n  được, 
H oặc lạ i s iêng  tỉn h  tấ n  
Chí n iệm  thư ờng  b ền  vững 
T rong vô ỉượng ức k ỉếp  
Một lòng ch ẳn g  trễ  thôi,
Lạỉ tro n g  vô sô" k iếp  
T rụ  nơi chỗ vắng  vẻ 
H oặc ngổi hoặc k in h  h à n h  
T rừ  ngủ  thường n h iếp  tâm  
Do các nhơn duyên  đó 
H ay sanh  các th ỉề n  đ ịn h  
Tám  mươi ức m uôn k iếp  
An t r ụ  tâm  chẳng  loạn
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Đ em  phước th iề n  đ ịn h  đó 
N guyện cầu  đạo Vô thượng 
Ta đ ặn g  N hứt th ỉế t tr í  
T ận  n gằn  các th iề n  định, 
Người đó tro n g  trảm  ngh ìn  
M uôn ức k ỉếp  số  ỉâu  
T u các công đức này  
N hư  trê n  đ ã  nói rõ ,
Cổ th iệ n  nam , tín  nữ.
N ghe Ta nóỉ thọ  m ạng 
N hẫn  đến  m ột n iệm  tin  
Phước dây hơ n  phước k ia  
N ếu người trọ n  không  có 
T ấ t cả các ngh ỉ hối 
T hân  tâm  giây lá t tỉn  
Phước đó n h iề u  n h ư  thế. 
N ếu có các B ồ-tát 
Vô lượng k iếp  h à n h  đạo 
N ghe Ta nói thọ  m ạng 
Đây thctí tin  n h ậ n  được 
Các h ạn g  người n h ư  th ế  
Đ ảnh thọ  K ỉnh đ ỉển  này  
N guyện ta  th u ở  vị la i
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Sống lâu  độ chúng  san h  
N hư T h ế  Tôn ngày  nay  
Vua tro n g  các họ  Thích 
Đạo trà n g  rề n  tiến g  lớn 
Nóỉ p h áp  không  sợ sệ t 
C húng ta  đờỉ vị la i 
Được m ọỉ người tô n  k ín h  
Lúc ngồi nơi đạo trà n g  
Nói th ọ  m ạng cũng  thế .
N ếu có người th âm  tâm  
T rong sạch  m à ngay th ậ t 
Học rộ n g  hay  Tổng tr ì  
Tùy n g h ĩa  g iải lời P h ậ t 
N hững người n h ư  th ế  đó 
Nơi đây không  có nghi.

7. Lại, A D ật Đa ! N ếu có người nghe 
nó i Đức P h ậ t thọ  m ạng  d à i lâu, h iểu  ý 
th ú  của  lời nói đó, người này  đ ặn g  công 
đức không  có h ạn  lượng, có th ể  san h  huệ  
Vô thượng của N hư Lai. H uống là  người 
rộ n g  nghe K inh này, hoặc bảo  người 
nghe, hoặc tự  thọ  tr ì, hoặc bảo người thọ 
tr ì, hoặc tự  chép, hoặc bảo người chép,
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hoặc đem  hoa hương, chuỗi ngọc, trà n g  
phan , lọng  nh iễu , dầu  thơm , đ èn  nến  
cúng  dường K ỉnh quyển, cồng  đức của 
người n ặy  vô lượng vô b iên  có th ể  sanh  
N hứt th ỉế t chủng  trí.

A D ật Đa ! N ếu T hỉện  nam  tử , th iện  
n ữ  nhơn  nghe Ta nói thọ  m ạng  dà ỉ lâu, 
san h  ỉòng tỉn  h ỉểu  chắc, thờ i ch ính  là 
th ấy  Đức P h ậ t thường ở  n ú i Kỳ Xà Quật, 
cùng  chúng  Bồ-tát lớn và  h à n g  Thanh- 
văn  vây q u an h  nói pháp .

Lại th ấy  cõi Ta-bà này  đ ấ t b ằn g  lưu  ly 
ngang  liền  b ằng  thẳng , dây  v àng  Diêm- 
phù-đàn  để n găn  tám  nẻo  đường, cây b áu  
bày  hàng, các đài ỉầu  n h à  th ảy  đ ều  các 
th ứ  b áu  h iệp  th àn h , chúng  B ổ-tát đều  ở 
tro n g  dó. N ếu có người tưởng q u án  được 
n h ư  thế , p hả ỉ b iế t đó là  tư ớng  tin  h iểu  
sâu  chắc.

Và lạ i sau  Đức N hư Laỉ d iệ t độ, n ếu  
có ngườỉ nghe K ỉnh này  m à k hông  chê 
bai, san h  lòng tùy  hỷ, p h ả i b iế t đó đã  là  
tướng tin  h iểu  sâu  chắc, h u ố n g  là  người
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đọc tụng , thọ  tr i  K ỉnh này, người này  
thờ i là  k ẻ  đ ầu  độỉ Đức N hư Laỉ.

A D ật Đa ! T hiện  nam  tử  cùng  th ỉệ n  
n ữ  n h ơ n  đó chẳng  cần  lạ i vì Ta Ểnà dựng  
ch ù a  tháp , và cấ t tă n g  phường d ù n g  b ấn  
sự  cúng  dường để  cúng  dường chúng  
Tăng. Vì sao ? Vì T h iện  nam  tử, th iệ n  n ữ  
nhơn  đó thộ  tr ì, đọc tụ n g  K ỉnh đ iển  này  
thờ i là  đ ã  dựng th áp , tạo  lập  tăn g  
phường cúng  dường chúng  Tăng, thờ i là  
đem  Xá-lợỉ của  P h ậ t dựng th á p  bảy  b áu  
cao rộ n g  nhỏ  lần  lên  đ ến  trờ i P hạm  
Thiên, tre o  các p h an  lọng và các linh  
báu, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, 
hương xoa, hương đốt, các trống , kỹ 
nhạc, ống tiêu , ống địch, không  h ầ u  các 
th ứ  m úa chơi, dùng  tiến g  giọng tấ t  ca 
ngâm  k h e n  ngợi, thờ i là  ở tro n g  vô lượng 
n g h ìn  m uôn ức k iếp  đã làm  việc cúng  
dường đó rổỉ.

A D ật Đa ! N ếu sau  kh i Ta d iệ t độ, 
nghe K inh đ iển  này, có người hay  thọ  trì, 
hoặc tự  chép* hoặc bảo  người chép, đó là
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dựng  lập  tăn g  phường, d ù n g  gỗ Chiên- 
đ àn  đỏ làm  các cung  đ ỉện  n h à  cửa ba 
mươỉ h a ỉ sở, cao b ằng  tám  cây Đa-la, cao 
rộ n g  nghỉêm  đẹp, trảm  n g h ìn  Tỳ-kheo ở 
nơỉ tro n g  đó. Vườn, rừng, ao tắm , chỗ 
k ỉn h  h àn h , h an g  ngổi th iền , y phục, đổ 
uống  ăn , giường nệm , thuốc thang , tấ t  cả 
đổ vui dẫy  đầy tro n g  đó, tăn g  phường có 
n g ần  ấy trăm  ngh ìn  m uôn ức n h à  gác 
n h ư  thế , sô' đó n h ỉều  vô lượng, dùn g  để 
h ỉện  tiề n  cúng dường nơi Ta và  Tỳ-kheo 
Tăng.

Cho n ê n  Ta nói : Sau k h ỉ N hư L ai d ỉệ t 
độ n ế u  có người thọ  trì, đọc tụ n g  vì 
người k h ác  nói, hoặc m ình  chép, hoặc 
bảo  người chép, cúng dường k ỉn h  quyển 
thờ ỉ chẳng  cần  lạ i dựng chùa  th á p  và tạo  
lập  tăn g  phường cúng  dường chúng  Tăng. 
H uống lạ i có người hay  thọ  tr ì  K ỉnh này  
m à gồm tu  h à n h  Bố th í, T rì giới, N hẫn 
nhục, T inh  tấn , N hứt tâm , T rí huệ , công 
đức của  người ấy r ấ t  th ù  th ắ n g  vô lượng 
vô bỉên.
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Thí n h ư  h ư  không, Đồng, Tây, Nam, 
Bắc, bốn  p h ía  trên , dưới vô lượng vô 
biên , công đức của ngtíời đó cũng  lạ i n h ư  
th ế  vô lượng vô b ỉên  m au  đ ến  bậc  N hứt 
th ỉế t ch ủ n g  t r íệ N ếu có người đọc tụ n g  
thọ  t r ì  K ỉnh này, vì nglíời khác  nói, hoặc 
tự  chép, hoặc bảo người chép, lạ i có th ể  
dựng  th á p  cùng tạo  ỉập  tăn g  phường 
cúng  dường k h en  ngợỉ ch ú n g  T hanh-văn  
Tăng, cũng  dùng  tră m  n g h ìn  m uôn p h áp  
ngợi k h e n  m à ngợi k h en  công đức của 
Bồ-tát.

Lại vì người khác  dùn g  các m ón nhơn 
duyên  th eo  ngh ĩa  g iải nó i K inh P h áp  
H oa này, lạ i có th ể  th a n h  tịn h  t r ì  giới 
cùng người n h u  hòa  m à chung  cùng  ở, 
n h ẫ n  n h ụ c  không  sân , chí n iệm  bền  
vững, thường  quý ngồi th iề n  đ ặn g  các 
m ón đ ịn h  sâu, tỉn h  tâ n  m ạnh  m ẽ n h iếp  
các p h áp  lành , căn  là n h  tr í  sáng, giỏi 
gạn  hỏ ỉ đáp.

A D ật Đ a ! Nếu sau  k h i Ta d iệ t độ các 
T hiện  nam  tử, th iện  n ữ  nhơ n  thọ  tr ì, đọc
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tụ n g  K ỉnh đ ỉển  này  lạỉ có các công đức 
là n h  n h ư  thế , phả ỉ b iế t người đó đ ã  đến  
đạo trà n g  gần  Vô thượng C hánh  đẳng  
C hánh  giác ngồi dưới cội đạo thọ.

A D ật Đa ! Chỗ của T h iện  nam  tử  
cùng  th iệ n  n ữ  nhơ n  đó hoặc ngồi, hoặc 
đứng, hoặc đi, tro n g  đó b è n  n ê n  xây 
th áp , tấ t  cả trờ i người đ ều  p h ả i cúng  
dường n h ư  th áp  củ a  P h ậ tế

Khi ấy, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ê n  lại 
n g h ĩa  tr ê n  m à nóỉ kệ  rằ n g  :
8.— Sau k h i Ta d iệ t độ

H ay phụng  t r i  K inh này
Người đó phước vô ỉượng 
N hư trê n  đ ã  nó i rõ .
Đó thờ i ỉà  đầy  đủ  
T ất cả  các cúng  dường 
D ùng Xá-lợi xây th áp  
Bảy b áu  để tra n g  nghiêm .
C hùa ch iền  r ấ t  cao rộ n g  
Nhỏ lần  đ ến  P hạm  T hiên  
L inh  b áu  ng h ìn  m uôn ức 
Gỉó động vang  tiến g  m ầu,
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Lại tro n g  vô lượng k iếp  
M à cúng  dường th á p  đó 
Hoa, hương, các chuỗ i ngọc 
T h iên  y các kỹ nhạc  
T hắp  đ èn  d ầu  n ến  thơm  
Q uanh  k h ắp  thường soi sáng, 
Lúc đời ác m ạt p h áp  
Người hay  tr ì  K ỉnh này  
Thời là  đã đầy đủ  
Các cúng  dường n h ư  trên .
N ếu h ay  tr ì  K ỉnh này  
Thời n h ư  P h ậ t h iện  tạ i 
D ùng NgƯu-đầu C hiên-đàn  
D ựng tăn g  phường cúng  dường 
N hà b a  mươi h a i sở 
Cao tám  cây Đa-la 
Đồ ngon  y phục tấ t  
G iường nằm  đều  đầy đủ.
T răm  ngh ìn  chúng  nương ở 
Vườn rừ n g  các ao tắm  
Chỗ k ỉn h  hành , ngồi th iề n  
Các m ón đ ều  nghỉêm  tố t.
N ếu có lòng tín  h ỉểu
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Thọ tri, đọc tụ n g  b iên  
N ếu lại bảo  người b iên  
Và cúng  dường K inh quỳển. 
R ảỉ hoa  hươíig, hương bộ t 
D ùng Tu-m ạn, Chiêm -bặc 
A-đề, M ục-đa-dà 
Ướp d ầu  thư ờng  đ ấ t đó 
Người cúng  dường n h ư  th ế  
Đ ặng công đức vô lượng 
Như hư không  vô b ỉên  
Phước đó cũng  n h ư  thế . 
H uống lạ i t r ì  K ỉnh này  
Gồm bô' th í, t r ì  giới.
N hẫn nhục  ư a  th iề n  đ ịn h  
C hẳng sân, chẳng  ác k h ẩ u  
Cung k ín h  nơi th á p  m ỉếu  
Khiêm  hạ  các Tỳ-kheo 
Xa lìa  tâm  tự  cao 
Thường n gh ĩ suy tr í  hu ệ  
Có gạn  hỏỉ chẳng  sân  
Tùy th u ận  vì giải nói 
Nếu làm  đươc h an h  đó•  •

Công đức chẳng  lường được.
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N ếu th ấy  P h áp  sư  này  
N ên công đức n h ư  th ế  
P h ả i d ùng  hoa trờ i rả ỉ 
Áo trờ i trù m  th â n  k ỉa  
Đ ầu m ặt tiếp  ch ân  lạy 
S anh  lòng tưởng n h ư  P h ậ t 
Lạỉ n ên  ngh ĩ th ế  n ày  : 
C hẳng lâu  đến  đạo  thọ  
Đ ặng vô lậu  vô vi 
R ộng lợỉ các người trờ i 
Chỗ t r ụ  chỉ của k ia  
K ỉnh h à n h  hoặc ngồi nằm  
N hẫn đ ến  nóỉ m ột kệ 
T rong  đây n ên  xây th áp  
T ran g  nghỉêm  cho tố t đẹp  
Các m ón đem  cúng  dường, 
P hật tử  ở chỗ này 
Thời là  P h ậ t th ọ  dụng  
Thường ở  nơi tro n g  đó 
K ỉnh h àn h  và ngồỉ nằm .
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T oan cầu  an  lạc, b ấn  p h áp  b ền  tu ,
T hân  đặng  “K ế ch âu ” nổi tiến g  nhà,
Ba cõỉ b ã i đao b ỉnh , bổn và  tích  đ ều  rõ, 
Sa giới chứng ngộ vô sanh.

Nam  mồ P háp  H oa Hội Thượng P h ậ t
B ồ-tát (3 lần)

Đức Văn Thù k h ả i giáo, vừa gỉúp 
chơn thuyên , bền  g iữ  bôn p h áp  được an  
nh iên , từ  đ ấ t vọt lên  chúng  n h ỉề u  nghìn, 
ngà i A D ật Đa trù n g  tuyên , thọ  lượng 
rộ n g  vô biên.

Nam mô A D ật Đa Bồ-tát (3 lần)





THÍCH NGHĨA

(1) -  (1*) Thật tướng các p h á p  ể. Rời tất cả tướng : có không v.v ...
gọi là “thật tướng” (tướng Chơn thật), vì tất cả tướng - có 
không v.v ...đều lậ hư dối cả.

(2) N i-kiền-tử  : Lõa hình ngoại đạo (đạo ỏ trần truồng) cũng 
gọi là : “Vô tàm ngoại đạo” (đạo không biết hổ thẹn).

(3) Lộ-già-da-đà  : Phái thuận thế ngoại đạo (đạo thuận theo 
thế tục) nghịch Lộ-già-da-đà : Phái nghịch thế ngoại đạo 
(đạo chống trái với thuận thế ngoại đạo).

(4) N a-la : Kẻ múa hát.

(5) B ất nam  ệ. Chẳng phải thật đàn ông, như người lại cái, kẻ 
không nam căn v.v... (có chỗ gọi là huỳnh môn)ế

(6) C hiên-đà-la : Kẻ đồ tể, quân đao phủ
(7) Chuyển luân Thánh Vưcmg, có bốn :

1) Thiết Luân vương (cai trị 1 châu thiên hạ)
2) Đồng Luân vương (cai trị 2 châu thiên hạ)
3) Ngân Luân vương (cai trị 3 châu thiên hạ)
4) Kim Luân vương (cai trị 4 châu thiên hạ)

Vì phước nghiệp đời trước nên khi lên ngôi vua, có xe báu 
tự nhiên, hoặc bằng sắt, đồng, bạc, vàng hiện ra, Vua  
ngồi trên xe đó mà đi tuần, hay dẹp giặc trong cõi mình 
cai trị nên gọi là : “Chuyển Luân Thánh vương”.

(8) Phiền não m a  : sắc, thọ, tưởng, hành, thức năm ấm hay 
làm khổ hại nẽn gọi là ma. Các lòng tham, sân, dục, nghi v.v... 
thường làm rối rắm, phiền muộn rất khổ hại nên gọi là m aề

(9) A D ậ t Đ a  : Tên eủa Di Lặc Bồ*tát, Trung Hoa dịch là “Vô 
Năng Thắng”, còn Di Lặc là họ, dịch ià “Từ thị”. Sau khi giảo 
pháp của Đức Thích Ca diệt, mãn Tỉểu kiếp thứ 9, qua Tiểu 
kiếp thứ 10, thời kỳ kiếp giảm người thọ 80.000 tuổi, đức 
Di Lặc Bồ-tát hiện thân thành Phật ở cõi này hiệu là 
“Di Lặc Phật”.
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(10) Tam  muội, tiếng Phạm dịch là “Chánh định". Mới vào cõi 
định gọi là “nhập”, ở trong cõi định gọi là “trụ", từ cõi định 
dậy gọi là “x u ấ r .

(11) K inh  p h ư ơ n g : Những sách nói về phương pháp trị bịnh.

(12) Vô sanh P háp  nhẫn : Sức trí nhận chắc nơi thể Vô sanh 
của các pháp.

(13) “Đ à-la-ỉti” tiếng Phạm dịch là “Tổng tri”, được môn Văn trì 
đà-la-ni này thời nghe pháp đều có thể hiểu nhớ tất cả.

(14) Vô B iện Tài : Là đặng môn này thời ưa thích nói pháp 
không nhàm, không trệ ngại, tài biện luận vô tận.

(15) Tứ châu thiên hạ ẵ. Ngoài bốn phía núi Tu Di, trong biển 
“Đại hàm hải” có 4 châu” 1) Đông Thắng Thần châu ;
2) Tây Ngưu Hóa châu ; 3) Bắc Cu Lô châu ; 4) Nam Thiệm  
Bộ châu cũng gọi Nam Diêm-phù-đề chính là cõi đất chúng ta 
hiện ở.

(16) P háp l ợ i : Vỉ nhơn duyên nghe pháp mà đặng lợi ích.



s ự  TÍCH

TẢ KINH CỨU BẠN ĐồNG HỌC
Đ ời Tùy, n iên  h iệu  Đ ạ i N g h iệ p , cố  v ị k h á c h  T ă n g  đ i  đ ến  

m iếu  n ú i T h á i Sơn, m u ốn  tạ m  n gh i. N gư ờ ỉ g iữ  m iếu  n ố i ẳ* aĐ ỗ y  
k h ô n g  cỏ  n h à  n à o  k h ác , c h ỉ dư ớ i h iê n  c ủ a  m iếu  T h ần  cỏ  th ể  
tạ m  n g h ỉ, n h ư n g  v ì g ầ n  đ â y , n h ữ n g  n gư ờ i n g h ỉ nctỉ đ ó  đ ều  
c h ế t  c ả ”.

K h á ch  T à n g  n ó i : aK h ô n g  h ề  g ì  ch o  t a  tạ m  n g h ỉ n ơ i đó”ể 
N gư ờ i g iữ  m iếu  b ấ t  đ ắ c  d ĩ  ỵ  lờ i d ọ n  g iư ờ n g  ch o  k h á c h  T à n g  
n g h i dư ớ i h iên  m iếu .

Tối đ ến , k h á ch  T ă n g  n g ồ i n g a y  th ẳ n g  tụ n g  K in h . Ước 
c h ù n g  m ộ t ca n h  sau , n g h e  tr o n g  m à n  c ó  tiế n g  v à n g  n gọc  
k h u a , g iâ y  lá t  có  v ị  T h ẩn  từ  tr o n g  m à n  r a  tễ  lạ y  k h á c h  Tăng. 
K h á ch  T ă n g  nói: “N g h e  n gư ời n ó i trư ớ c  đ á y  n h iề u  ngư ời b ị 
c h ế t tạ i  ch ố n  này, có  p h ả i  là  Đ à n  v iệ t  h ạ i đ ỏ  ch ă n g , x in  ch ớ  
h ạ i t a ”. T h ần  n ố i : “N g à y  trư ớ c tìn h  c ờ  n h ữ n g  n gư ời m ạ n g  sô  
sắ p  ch ết, n g h e  tiế n g  đ ộ n g  c ủ a  đ ệ  tử, nhem  q u á  8Ợ m à  c h ế t, c h ớ  
c h ằ n g  p h ả i  đ ệ  tử  là m  h ạ i, x in  th ầ y  c h ớ  l o K h á c h  T ă n g  m ời 
T h ần  n g ồ i n ó i chuyện . L á t sau , k h á c h  T ă n g  h ò i  .ặ "N g h e  n ó i 
T h ần  T h á i Sơn  c a i tr ị  lo à i quỷy có  th ậ t  c h ă n g  ỉ ”

• T h ần  đ á p  .ệ “Đ ệ-tử  p h ư ớ c  bạ c , c h ín h  có  th ế. C ó p h ả i  
T h ầy m u ốn  b iế t rõ  v iệc  ngư ời th â n  c ủ a  T h ầ y  đ ã  c h ế t c h ă n g  ĩ ”

• T ă n g  n ó i : uT a  có  h a i b ạ n  đ ồ n g  h ọc  đ ã  c h ế t m u ốn  th ấ y
đ ó ”ệ

- T h ần  h ỏ i tê n  h ọ  r ồ i n ó i : “M ột ngưèti đ ã  đ ầ u  th tíi  là m  
n gư ời, còn  m ộ t ngư ời b ị tộ i  n ặ n g  đ ư ơ n g  ở  đ ỉa  n gụ c, k ìiò n g  th ể  
k êu  đến , n ếu  T h ầy m u ốn  th ấ y  củ n g  cố  th ể  đư ợ c”.

- T ă n g  r ấ t  m ừng, liề n  đ ứ n g  d ậ y  đ i  th e o  T hần . K h ô n g  b ao  
x a  th ấ y  n h à  n gụ c lử a  ch á y  đ ỏ  rực. T h ầ n  d ắ t  T ă n g  và o  m ộ t 
nhà* x a  th ấ y  m ộ t ngư ời đ ư ơ n g  ở  tro n g  lử a  rên  la  n ó i k h ô n g  r a
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tiến g , th â n  th ể  n á m  đ e n  k h ô n g  n h ìn  được, m ù i th ị t  c h á y  h ô i  
k h é t k h iế n  n gư ời đ a u  lòng.

- T h ầ n  n ó i ; “C h ín h  ồn g  ấ y  đỏ , T h ầy còn  m u ốn  đ i  x em  v à i  
n ơ i k h á c  c h ă n g  ĩ ”

T ă n g  bu ồn  rầ u  lâ n  tr ở  về. G iăy  lá t  đ ế n  m iếu , lạ i  cù n g  
T h ần  n gồ i, T à n g  h ỏ i T h ần  cá ch  cứ u  b ạ n  học. T h ần  n ó i : “C ó  
th ể  đ ặ n g  lắ m . T h ầy n ếu  tả  đư ợc ch o  ô n g  ấ y  m ộ t bộ  K in h  P h á p  
H oa, th ờ i c h ắ c  ô n g  ấ y  đ ặ n g  k h ỏ i”.

B ấ y  g iờ  g ầ n  8ángé T h ần  từ  b iệ t  T ă n g  vào  tro n g .
S á n g , ngư ời g iữ  m iếu  th ấ y  k h á ch  T ă n g  vẫ n  y ên  là n h  lấ y  

là m  lạ  h ỗ i. T ă n g  th u ậ t lạ i  ch u yện  tro n g  đêm .
K h á ch  T ă n g  về  ch ừ a  v ì b ạ n  tả  K in h  P h á p  H oa, t ả  xong, 

đ ó n g  b ìa  c ắ t  x én  từ  t ế  lọ i  m a n g  K in h  đ ế n  m iếu . Đ êm  đ ổ  T h ắn  
r a  c h à o  h ỏ i m ừ n g  rỡ, h ỏ i th ă m  đ ế n  có  v iệc  ch i. K h á ch  T ă n g  
đ e m  ch u yện  tả  K in h  xo n g  n ói vớ i T hần .

- T h ẩ n  riồi : “Đ ệ tử  đ ã  b iế t  rô  v iệc  ấy, T h ầy v ì b ạ n  tả  
K in h , lú c  m ớ i c h é p  đ ề  m ục th ờ i ô n g  ấ y  đ ã  k h ỏ i kh ổ , h iệ n  đ ã  
th á c  sa n h  và o  n h ơn  g ia n  rồ i, ch ỗ  n à y  k h ô n g  đư ợc tịn h  k h iế t  
k h ô n g  th ể  th ờ  K in h , x in  T hầy đ e m  về c h ù a ”.

C ù n g  n h a u  đ ắ m  lu ậ n  đ ế n  g ầ n  sán g , T h ần  từ  b iệ t  k h á ch  
T ăn g  vào  tro n g , T ă n g  lạ i  m a n g  K in h  về  chùa.

Q uan  B iệ t G iá  Trương Đ ức tự  n ố i : "Khỉ ô n g  tr ấ n  n h ậ m  
ở  C h âu  D u yện  có  b iế t  rõ  việc tr ê n ”.

(Lại bộ Thượng thơ Dường Lấm biên)
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CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch
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PHẨM “TÙY HỶ CÔNG ĐỨC”
THỨ MƯỜI TÁM

1. Lúc bấy  giờ, Ngài Dỉ Lặc đ ạ i Bồ-tát 
b ạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế  Tôn ! N ếu có T hiện  
nam  tử , T hiện  n ữ  nhơn nào  nghe K ỉnh 
P h áp  H oa này  m à tùy  hỷ  đó, đ ặng  bao 
n h ỉêu  phước đức ? L ỉền nóỉ kệ  rằ n g  :

Sau  kh ỉ P h ậ t d iệ t độ 
Có người nghe  K ỉnh này  
N ếu hay  tùy  hỷ  đó(1)
Lạỉ đ ặng  bao  n h iêu  phước ?

2. Khỉ đó, P h ậ t bảo  n gài Di Lặc đại 
B ồ-tát rằ n g  : A D ật Đa ! Sau  k h i N hư Lai 
d iệ t độ n ếu  có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-di và  người t r í  khác, hoặc



lớn, hoặc nhỏ  nghe K ỉnh n ày  m à tù y  hỷ 
rồ i, từ  tro n g  p h áp  hội r a  đ ến  chỗ khác, 
hoặc tạ ỉ tă n g  phường, hoặc chỗ vắ n g  vẻ, 
hoặc th à n h  ấp, đường sá, xóm làng, 
ru ộ n g  rẫy , đem  p h áp  đ ú n g  n h ư  chỗ đã 
nghe m à vì cha m ẹ tô n  th ân , T h iện  hữ u  
tr i  thứ c  tù y  sức d iễn  nói. Các người đó 
nghe rồ i tùy  hỷ lại đi chu y ển  dạy  người 
khác, người khác nghe rồ ỉ cũng  tù y  hỷ 
ch u y ển  dạy, xoay v ần  n h ư  th ế  đ ến  người 
th ứ  năm  mươi.

3. A D ật Đa ! Công đức tù y  hỷ  của 
T h iện  nam  tử, T h ỉện  n ữ  nhơ n  th ứ  nám  
m ươi đó, Ta nay  nóỉ, ông p h ả i lắng  n g h eẳ

N ếu bốn  trăm  m uôn ức vô số  th ế  giới 
có sáu  đường chúng  san h  tro n g  bốn  loài 
san h {2): n oãn  sanh, th a i sanh , th ấ p  sanh, 
h ó a  sanh , hoặc có h ình , không  h ình , có 
tưởng, không  tưởng, chẳng  p h ả i có tưởng, 
ch ẳn g  p h ả i không  tường, k hông  chân , h a i 
chân , b ấn  chân, n h iề u  chân , tấ t  cả  tro n g  
số  chúng  sanh  n h ư  thế, có người cầu  
phước tùy  theo  đ ể  ư a  th ích  củ a  chúng
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m uốn đều  cung  cấp  cho đó. Mỗi mỗỉ 
chúng  san h  cho các tr â n  bảo tấ t  : vàng, 
bạc, lưu  ly, xa cừ, m â não, san  hô, hổ 
p h ách  đầy  cả D iêm -phù-đề và voi, ngựa, 
xe cộ, bảy  b áu  làm  th à n h  n h ữ n g  cung 
đ ỉện  lầ u  gác v.v...

Vị đạ i th í ch ủ  đó b ế  th í n h ư  th ế  đủ  
tám  mươi năm  rồ i  m à ngh ĩ rằ n g  : “Ta đã 
b an  cho chúng  san h  nhữ n g  đồ ưa th ích  
tù y  theo  ý m uốn, như ng  chúng  san h  này  
đ ều  đ ã  già suy, tuổ i q u á  tám  mươỉ, tóc 
bạc m ặt n h ăn  gần  ch ế t chẳng  lâu , ta  p hả ỉ 
d ùng  P h ậ t p h áp  m à dạy bảo d ìu  d ắ t 
chúng. L iền nhóm  chúng  san h  đó tu y ên  
bày  p h áp  giáo hóa, chỉ dạy lợi ích  vuỉ 
m ừng. Đồng thờ i đ ặn g  đạo Tu-đà-hoàn, 
đạo Tư-đà-hàm, đạò A-na-hàm, đạo  A-la- 
hán , d ứ t h ế t cả  hữ u  lậu, với nhữ n g  th ỉền  
đ ịnh  sâu  đều  đ ặng  tự  tạỉ, đủ  tám  m ón 
giải th o á t9’.

Ý ông nghĩ sao ? Công đức củ a  vị đại 
th í chủ  đó đặng, có n h ỉều  chăng  ?

Ngài Di Lặc bạch  P h ậ t rằ n g  : “T h ế
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Tôn ỉ C ông đức củ a  người đó r ấ t  n h ỉều  vô 
lựỢng vô bỉên . N ếu vị th í ch ủ  đó chỉ th í 
tấ t  cả  đồ ư a th ích  cho chúng  sanh , công 
đức đ ã  vô lượng rồi, h u ố n g  là  làm  cho 
đ ều  đ ặn g  qủ a  A -la-hán”.

P h ậ t bảo  ngàỉ Di Lặc : “T a nay  rà n h  
rẽ  nóỉ cùng  ông, người đó đem  tấ t  cả đồ 
vuỉ th ích  th í cho sáu  đường chúng  sanh  
tro n g  bốn  trăm  ức vô số  th ế  giới, lạ i 
k h iến  đ ặng  q u ả  A-la-hán, công đức của 
người đó đặng  chẳng  b ằn g  công đức của 
người th ứ  năm  mươi k ỉa  n ghe  m ột bàỉ kệ 
K ỉnh P h áp  H oa m à tùy  hỷ, trăm  phần, 
ng h ìn  phần , trăm  ngh ìn  m uôn ức p hần  
chẳng  b ằn g  m ột phần , n h ẫ n  đến  tính , 
đếm , th í d ụ  không  th ể  b iế t được.

A D ật Đa ! Người th ứ  năm  mươi n h ư  
thế, xoay vẩn  nghe K ỉnh P h á p  Hoa, công  
đức tù y  h ỷ  còn  vô lượng vô b iên  A-tăng- 
kỳ, huống  là  người tối sơ ở  tro n g  hội 
nghe K ỉnh m à từ y  hỷ, phước đó lạ i hơn 
vô ỉưởtag vô b iên  A-tăng-kỳ không  có th ể  
sán h  đặng.
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4. Lạỉ A D ật Đa ĩ N ếu có người vì K ỉnh 
n ày  m à q u a  đ ến  tă n g  phường, hoặc ngồi, 
hoặc đứng, tro n g  chốc lá t nghe nhận , 
n h ờ  công đức đó chuyển  th â n  san h  r a  
đ ặn g  voi, ngựa, xe cộ, k iệu , cáng  bằng  
t r â n  bảo  tố t đẹp  bậc  thượng và đặng  ở 
th iê n  cung.

N ếu có ngườỉ ngồỉ tro n g  chỗ g ỉảng 
pháp , sau  lại có người đến  b èn  kh u y ên  
mời ngồỉ nghe, hoặc ch ia  chỗ cho ngồi, 
công đức của người đó chuyển  th â n  đặng  
chỗ ngồi củ a  Đ ế T hích  hoặc chỗ ngổỉ của  
P hạm  Vương, hoặc chỗ ngồi củ a  C huyển 
L uân  T hánh  vương.

5. A D ật Đa ĩ N ếu lại có người nói với 
người k h ác  rằ n g  : “Có K ỉnh tê n  P h áp  Hoa 
n ê n  cừng n h au  q u a  n ghe”. L iền  n h ậ n  lời 
bảo  n h ẫ n  đ ến  nghe  tro n g  giây lá t , công 
đức của  người đó, chuyển  th â n  đ ặng  với 
Đà-la-ni Bồ-tát, san h  chung  m ột chỗ, căn  
táxxb la n h  ỉự% có t r í  huệ, trả m  ngh ìn  
m uôn đời, trọ n  chẳng  ngọng câm, hơi 
m iệng chẳng  hôi, lưỡi thường không
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b ịnh , m iệng  cũng  không  b ỉnh , ră n g  
ch ẳn g  đen  dơ, ch ẳn g  vàng, ch ẳn g  thừa, 
cũng  chẳng  th iế u  rụng , chẳng  so le, 
ch ẳn g  sếu  gãy, m ôỉ ch ẳn g  trớ t, cũng  
ch ẳn g  rú t  túm , chẳng  th ô  rít, chẳng  ghẻ 
m ụt, cũng  chẳng  sứ t hư, cũng  chẳng  cong 
vẹo, chẳng  dày chẳng  lớn, cũng  chẳng  
đ en  nám , không  có các tướng đ án g  chê.

M ũi chẳng  xệp  giẹp, cũng  chẳng  cong 
gãy, sắc m ặt chẳng  đen, chẳng  h ẹp  dàỉ 
cũng  chẳng  hóm  gãy, không  có tấ t  cả 
tướng chẳng  đáng  Ưa, m ôi lưỡi ră n g  nướu 
th ảy  đ ều  nghiêm  tố t, m ũi lớn cao thẳng, 
d ỉện  m ạo trò n  đầy, m ày cao m à dài, trá n  
rộ n g  bằng  thẳng , tướng người đầy  đủ, đời 
đời san h  r a  th ấy  P h ậ t, nghe p h áp  tin  
n h ậ n  lời dạy bảo.

A D ật Đa ! Ngươi hãy  xem  k h u y ên  nơi 
m ột ngườỉ k h iến  qu a  nghe p h áp  m à công  
đức n h ư  thế, huống  là  m ột lòng nghe, 
nói, đọc, tụng , lạ i ở  tro n g  dại ch ú n g  vì 
người p h ân  b iệt, đ úng  n h ư  lời dạy m à tu  
hành .
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Khỉ đó, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ên  lại 
ng h ĩa  tr ê n  m à nó i kệ rằ n g  :
6.— N ếu người tro n g  p h áp  hộ ỉ 

Đ ặng nghe K ỉnh đ iện  này  
N hẫn  đến  m ột bà ỉ kệ 
Tùy hỷ  vì ngừời nói 
Xoay vần  dạy  n h ư  th ế  
Đ ến người th ứ  năm  mươi 
Người r ấ t  sau  đ ặn g  phước 
Nay sẽ p h â n  b iệ t đó.
N hư có đại th í chủ  
C ung cấp vô lượng chúng  
Đầy đủ  tám  mươi năm  
Tùy ý chúng  ưa m uốn 
T hấy chúng  : tướng già suy 
Tóc bạc và m ặ t n h ăn  
R ăng  thư a, th â n  khô  gầy 
N ghĩ k ỉa  sắp  p h ả i ch ế t 
T a nay  p h ả i n ê n  dạy 
Cho chúng  đ ặn g  đạo q u ả  
L iền  vì phương tiệ n  nói 
P h áp  N iết-bàn chơn th ậ t 
Đời đ ều  chẳng  b ền  chắc
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N hư bọ t bóng  án h  n ắn g  
Các ngươi đ ều  n ê n  p h ả ỉ 
M au sanh  lòng  nhàm  lìa. 
Các người n ghe  p h áp  đó 
Đ ều đặng  A -la-hán 
Đầy đủ  sáu  th ầ n  thông  
Ba m inh, tám  giải thoát. 
Người năm  mươi rố t sau  
Nghe m ột k ệ  tù y  hỷ  
Người này  phước hơn k ia  
K hông th ể  th í d ụ  đặng. 
Xoay v ần  nghe  n h ư  th ế  
Phước đó còn vô lượng 
H uống là  tro n g  p h áp  hộỉ 
Người tùy  hỷ  b an  đầu. 
N ếu có k h u y ên  m ột người 
D ắt đến  nghe P h áp  H oa 
R ằng : K ỉnh n ày  r ấ t  m ầu  
N ghìn m uôn k iếp  khó  gặp 
L iền  n h ận  lời q u a  nghe 
N hẫn đ ến  n ghe  giây lá t 
Phước báo  củ a  người đó 
Nay n ên  p h â n  b iệ t nói.
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Đòti đời m ỉệng  không  b ịn h  
R ăng  chẳng  thưa, vàng, đen , 
Môi chẳng  dày, teo, th iế u  
K hông có tướíìg đáng  chê, 
Lưỡi chẳng  khô đ en  n g ắn  
M ũỉ cao lớn m à ngay 
T rán  rộ n g  và b ằn g  th ẳn g  
M ặt, m ắ t đ ều  đoan  nghiêm  
Được người th ấy  Ưa m ến 
Hoi m iệng  không  hôi nhơ  
M ùỉ thơm  bông  Ưu-bát 
Thường từ  tro n g  m iệng ra . 
N ếu cố  đ ến  tả n g  phường 
M uốn nghe K ỉnh P h áp  H oa 
Gỉây lá t nghe vuỉ m ừng 
Nay sẽ nói phước đó :
Sau  san h  tro n g  trờ i người 
Đ ặng voi, ngựa, xe tố t 
K iệu, cáng, b ằn g  trâ n  báu , 
C ùng ở  cung  đ iện  trời.
N ếu tro n g  chỗ g iảng  p h áp  
K huyên người ngổỉ nghe K ỉnh 
Nhơn vì phước đó đặng
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Tòa Thích, Phạm , C huyển L uân. 
H uống là  m ột lòng  nghe 
Gỉảỉ nó i ngh ĩa  th ú  K inh 
Đ ứng n h ư  p h áp  m à tu  
Phước đó ch ẳn g  lường đặng.
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PHẨM “PHÁP Sư CÔNG ĐỨC”
THỨ MƯỜI CHÍN

1. Lúc bấy giờ, P h ậ t bảo n gàỉ Thường 
T inh T ấn đại B ồ-tát rằ n g  : “N ếu có T hiện 
nam  tử, th ỉện  n ữ  nhơn  thọ  t r ì  K ỉnh P h áp  
H oa này, hoặc đọc, hoặc tụng , hoặc giải 
nói, hoặc b iên  chép, người đó sẽ đặng  
tám  trăm  công đức nơi m ắt, m ột ngh ìn  
h a i trả m  công đức nơi ta i, tám  trảm  công 
đức nơi m ũi, m ột n g h ìn  h a ỉ tră m  công 
đức nơi lưỡi, tám  trâ m  công đức nơi thân , 
m ột ngh ìn  haỉ tră m  công đức nơi ý, dùng  
nhữ ng  công đức này  tra n g  nghỉêm  sáu  
căn  đều  được th a n h  tịnh .

T hiện  nam  tử  ! và th ỉện  n ữ  nhơn đó, 
n hục  n h ãn  th an h  tịn h  của  ch a  m ẹ sanh

• • • 

ra , th ấy  khắp  cõỉ Tam th iê n  Đ ạỉ th iên , 
tro n g  ngoài có nhữ ng  núi, rừng, sông, 
b iển , dưới đến  đ ịa  ngục A-tỳ, tr ê n  đến  
cõi trờ i H ữu-đảnh, cũng  th ấy  tấ t  cả
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ch ú n g  san h  tro n g  đó và ngh ỉệp  nhơn 
d u y ên  q u ả  báo chỗ sanh  r a  th ảy  đ ều  thấy  
b iế t.

Khi đó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  t r ê n  m ầ nói kệ rằ n g  :
2.— N ếu người ở  tro n g  chúng  

D ùng tâm  không  sỢ sệ t 
Nói K inh P h á p  H oa này  
Ông nghe công đức đó 
Người đó đ ặng  tám  trăm  
Công đức th ù  th ắn g  n h ã n  
Do dùng  đây tra n g  nghiêm  
M ắt k ia  r ấ t  th a n h  tịnh .
M ắt th ịt cha m ẹ sanh  
T hấy cả cõi Tam  th iên  
T rong ngoài n ú i D i-lâu 
Núi Tu-di, Thiết-vi 
Và các nú i rừ n g  khác  
B ỉển lớn nước sông ngòỉ 
Dưới đến  ngục A-tỳ 
T rên  đến  trờ i H ữu-đảnh 
C húng san h  ở tro n g  đó 
T ất cả đều  th ấy  rõ



PHẨM “PHẤP Sư  CÒNG DỨC” THỨ MƯỜĨ CHÍN 455

D ầu chưa đ ặng  T hiên  n h ãn  
Sức nhuc  n h ã n  n h ư  th ế

3. Lại nữa, Thường T inh T ấn ! N ếu 
ngtíời T h ỉện  nam  tử, th ỉện  n ữ  nhơn, thọ  
t r ì  K ỉnh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc 
b iên  chép, hoặc giải nói, đặng  m ột ngh ìn  
h a ỉ trăm  n h ĩ công đức, dùng  ta ỉ th a n h  
tịn h  đó, nghe k h ắp  cõỉ Tam  th ỉê n  Đạỉ 
th iên , dưới đ ến  đ ịa  ngục A-tỳ, tr ê n  đến  
trờ i H ữu-đảnh, tro n g  ngoàỉ các th ứ  lời lẽ 
giọng tiến g  :

T iếng voi, tỉế n g  ngựa, tiến g  xe, tiến g  
trâ u , tiến g  khóc la, tiến g  buồn  than , 
tiến g  ốc, tiếng  trống , tiến g  chuồng, tiếng  
lỉnh , tỉến g  cười, tiến g  nói, tiến g  tra i, 
tỉến g  gái, tiến g  đổng tử, tiến g  đồng  nữ, 
tiến g  pháp , tiến g  p h ỉ pháp , tiến g  khổ, 
tiến g  vuỉ, tiến g  phàm  phu, tiến g  T hánh  
nhơn, tiến g  đ áng  ưa, tiến g  chẳng  đáng  
ưa, tiến g  Trời, tiến g  Rồng, tỉến g  Dạ-xoa, 
tiến g  C àn-thát-bà, tiến g  A-tu-la, tiến g  Ca- 
lầu-la, tiến g  K hẩn-na-la, tiến g  M a-hầu-la- 
gỉà, tiến g  lửa, tiến g  nước, tiến g  gió, tiếng
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đ ịa  ngục, tiến g  súc sanh , tiến g  ng ạ  quỷ, 
tiến g  Tỳ-kheo, tiến g  Tỳ-kheo-ni, tiếng  
T hanh-văn, tiến g  B ích-chi-Phật, tiến g  Bồ- 
tá t, tiến g  P h ậ t.

Nói tóm  đó, tro n g  cõi Tam  th ỉê n  Đại 
th iên , tấ t  cả  tro n g  ngoàỉ có các th ứ  tiếng, 
d ầu  chư a đ ặng  T hiên  nh ĩ, dùn g  ta ỉ tầm  
thường th a n h  tịn h  của ch a  m ẹ sanh, thảy  
đ ều  nghe b iế t, p h ân  b iệ t các th ứ  tiến g  
tâm  n h ư  thế , m à chẳng  h ư  n h ĩ căn.

Lúc đó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  tr ê n  m à nóỉ kệ rằ n g  :
4.— Tai ch a  m ẹ san h  ra

T rong sạch  không  đục nhơ  
D ùng ta i thường này  nghe 
Cả tỉến g  cỗỉ Tam th ỉên  
T iếng voi, ngựa, trâ u , xe 
T iếng chung  lin h  loa cổ 
T iếng cầm  sắc, không  h ầ u  
T iếng ống tiêu , Ống đ ịch  
T iếng ca h ay  th a n h  tịn h  
Nghe đó m à chẳng  ham .
T iếng vô số  giống người
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Nghe đều  h iể u  rõ  đ ặng  
Lạỉ nghe tiến g  các trờ ỉ 
T iếng  ca r ấ t  nh iệm  m ầu  
Và nghe tỉến g  tra i, gái,
T iếng đổng tử , đồng n ữ  
T rong  n ú i sông h an g  h iểm  
T iếng Ca-lăng-tần-dà 
Cộng-m ạng các chìm  th ảy  
Đ ều nghe tiến g  củ a  nó.
Đ ịa ngục các đ au  đớn 
Các th ứ  tỉến g  độc khổ  
Ngạ quỷ đói k h á t bức 
T iếng tìm  cầu  uống  ăn  
Các h àn g  A-tu-la 
Ở nơi bên  b iển  lớn 
Lúc cùng n h a u  nói n ăn g  
V ang r a  tiến g  tăm  lớn 
N hư th ế  người nói p h áp  
An trụ  ở  tro n g  đây 
Xa nghe các tiến g  đó 
Mà chẳng  h ư  n h ĩ căn.
T rong cõi nước mười phương 
Cầm th ú  k ê u  hô n h au
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Người nói K inh P h áp  H oa 
Ở đây  đều  nghe đó.
T rên  các trờ i P ham  T hiên  
Q uang Âm cùng  B iên T ịnh 
N hẫn đến  trờ i H ữu Đ ảnh 
T iếng tăm  của  k ỉa  nóỉ 
Pháp SƯ ở nơi đây 
Thảy đều  đ ặng  nghe đó. 
T ất cả chúng  Tỳ-kheo 
Và các Tỳ-kheo-ni 
H oặc đọc tụ n g  K ỉnh điển, 
Hoặc vì người k hác  nói 
Pháp SƯ ở  nơỉ đây 
T hảy đều  đ ặng  nghe dó. 
Lai có các Bồ-tát 
Đọc tụ n g  nơi K ỉnh p h áp  
H oặc vì người khác  nói 
Soạn tập  g iải ng h ĩa  K ỉnh 
Các tiến g  tă in  n h ư  th ế  
Thảy đều  đ ặng  nghe đó. 
Các P h ậ t Đ ấng d ạ i T hánh  
Gỉáo hóa  h àn g  chúng  san h  
Ở tro n g  các d ạ i hội
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D iễn nó ỉ p h áp  nh ỉệm  m ầu  
Người t r ì  P h áp  H oa này  
Thảy đ ều  đ ặng  nghe đó.
Cõỉ Tam  th ỉên  Đạỉ th ỉê n  
Các tiên g  tăm  tro n g  ngoài 
Dưới đ ến  ngục A-tỳ(3)
T rên  đ ến  trờ i H ữu-đảnh(4)
Đ ều nghe tiến g  tăm  k ia  
Mà chẳng  h ư  n h ĩ căn.
Vì ta i k ỉa  sáng  lẹ 
Đ ều h ay  p h ân  b iệ t b iế t 
Người tr ì  K inh P h áp  H oa 
D ầu chưa đặng  T hỉên  n h ĩ 
Chỉ dùn g  ta i san h  ra  
Công đức đã  n h ư  thế .

5. Lại nữa, Thường T inh  tấ n  ! N ếu có 
T hiện  nam  tử, th iệ n  n ữ  nhơn, th ọ  tr ì  
K ỉnh này, hoặc đọc, hoặc tụng , hoặc giải 
nói, hoặc b iên  chép, trọ n  n ê n  tám  trảm  
tỹ công đức, dùng  tỹ  cản  th a n h  tịn h  đó 
nghe k h ắp  cõi Tam th iê n  Đ ại th iên , trê n  
dưới tro n g  ngoài các th ứ  m ùỉ : m ùi bông  
Tu-m ạn-na, m ùi bông Xà-đề, m ùi bông
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Mạt-lợi, m ùỉ bông  Chiêm -bặc, m ùỉ bông 
Ba-la-la, m ùi bông  sen  đỏ, m ùi bông  sen  
xanh , m ùi bông sen  trắn g , m ùi cây có 
bông, m ùi cây có trá i, m ùi C hiên-đàn, 
m ùi T rầm  thủy, m ùỉ Đa-ma-la-bạt, m ùi 
Đa-dà-la, đ ến  tră m  ngh ìn  th ứ  hòa lộn, 
hoặc là  bột, hoặc là  viên, hoặc ỉà  hương 
xoa, người t r ì  K ỉnh này  ở  tro n g  đây đều  
có th ể  p h ân  b ỉệ tệ

Và lạ i rõ  b ỉế t m ùi chúng  sanh: m ùi 
voi, m ùỉ ngựa, m ùỉ dê, t r â u  v.v... m ùi tra i, 
m ùi gái, m ùỉ đổng tử, m ùỉ đồng  n ữ  và 
m ùi cỏ cây lùm  rừ ng , hoặc gần, hoặc xa, 
bao  n h ỉêu  th ứ  m ùi có ra , th ảy  đ ều  đặng  
nghe rõ  b iế t chẳng  lầm.

Người t r ì  K ỉnh này  d ầu  ở nơi đây 
cũng  nghe m ùi t r ê n  các cỗi trờ i : m ùỉ cây 
Ba-lợi-chất-đa-la, m ùi cây Gâu-bệ-đà-la, 
cùng  m ùi bông M ạn-đà-ỉa, bông  đ ạ i Mạn- 
đà-la, bông  M ạn-thù-sa, bông  đ ạ i Mạn- 
thù-sa, m ùi gỗ C hiên-đàn, T rầm -thủy các 
th ứ  hương bột, m ùi các hoa  đẹp. Các th ứ  
hương trờ i n h ư  th ế  hòa  h iệp  th o ản g  ra
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m ùi thơm  đều  n ghe  b iết.
Lại nghe m ùỉ nơi th â n  củ a  các vị 

trờ i : m ùi của  T hích Đề H oàn N hơn ỉúc ở  
t r ê n  th ắ n g  điện, năm  m ón dục vu ỉ chơi, 
hoặc m ùi ỉúc ở t r ê n  d iệu  p h áp  đường vì 
các vị trờ i Đao Lợi nóỉ pháp , hoặc  m ùỉ 
ỉúc dạo chơỉ tro n g  vườn, cùng  m ùỉ nơi 
th â n  của  các vị trờ i nam  n ữ  khác, thảy  
đ ều  xa  nghe b iết. Xoay vần  n h ư  th ế  n h ẫn  
đ ến  trờ i P hạm  Thế, t r ê n  đ ến  m ùi nơi 
th â n  các vị trờ i H ữu Đ ảnh cũng  đ ều  nghe 
b iết.

Và nghe m ùỉ hương của  các vị trờ i 
đ ố t và m ùi Thanh-văn, m ùi Bích-chi- 
P h ậ t, m ùi Bồ-tát, m ùi nơi th â n  các Đức 
P h ậ t, cũng  đ ều  xa  nghe b iế t chỗ ở của 
đó. D ầu nghe b iế t hương ấy, n h ư n g  nơi tỹ  
căn  không  h ư  không  sai, n ế u  m uốn  p h ân  
b iệ t vì người k h ác  nói, ghi n h ớ  không 
ỉầm .

Lúc đó, Đức T h ế  Tôn m uốn  tu y ên  lại 
n g h ĩa  tr ê n  m à nó ỉ kệ  rằ n g  :
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6.— Người đó m ũi th a n h  tịn h  
Ở tro n g  th ế  giới này  
H oặc v ậ t thơm  hoặc hôi 
Các th ứ  đều  nghe b iết. 
Tu-m ạn-na, Xà-đề 
Đa-ma-Ia, C hiên-đàn 
T rầm -thủy v à  m ùi q u ế  
M ùỉ các th ứ  bông  trá i  
Và b iế t m ùi ch ú n g  sanh:
M ùi nam  tử, n ữ  nhơn 
Người nói pháp ở  xa 
Nghe m uỉ b iế t chỗ nào.
Đ ại T hế  C huyển L uân  Vương 
T iểu  C huyển L u ân  và  con 
Bầy tôi, các cu n g  nhơn 
Nghe m ùi b iế t ch ẫ  nào.
T rân  bử u  đeo nơi th â n  
Cùng tạn g  b á u  tro n g  đ ấ t 
Bửu n ữ  của L u ân  vương 
N ghe hương b iế t chỗ nào . 
Mọi người đồ nghiêm  th â n  
Y phục  và  chuỗi ngọc 
Các th ứ  hương xoa th â n
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Nghe m ùi b iế t th â n  k ỉa  
Các trờ ỉ hoặc đi, ngổỉ 
Dạo chơi v à  th ầ n  b ỉến  
Người t r ì  P h á p  H oa này  
Nghe m ùi đ ều  b ỉế t đặngệ 
Các cây bông  trá ỉ  h ộ t 
Và m ùi thơm  d ầu  tô  
Người t r ì  K ỉnh ở  đây  
Đ ều b iế t ở chỗ nào.
Các núỉ, chỗ sâu  h ỉểm  
Cây C hiên-đàn  nở  hoa 
C húng san h  ở  tro n g  đó 
Nghe m ùi đ ều  b iế t đặng. 
Nui Thiết-vi, b iển  lớn 
Các chúng  sạn h  tro n g  đ ấ t 
Người tr ì  K ỉnh  nghe m ùi 
Đ ều b iế t đó ở  đâu.
T ra i gái A-tu-la 
Và quyến  thuộc  của chúng  
Lức đ án h  cãi, dạo chơỉ 
Nghe hương đ ều  b ỉế t đặng. 
Đồng trống , chỗ h ỉểm  trở  
Sư tử, voi, hùm , sóỉ
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BÒ rừng, t r â u  nước th ảy  
Nghe hương b iế t chỗ ở.
N ếu có người n g h én  chửa 
Chưa rõ  tra ỉ  h ay  gá i 
K hông cân  và  p h ỉ nhơn  
Nghe m ùi đ ều  b ỉế t đặng.
Do vì sức n ghe  mừỉ 
B iết người m ới n g h én  chửa 
T hành  tự u  h ay  chẳng  th à n h  
An vui đẻ con phướcỆ 
Do vì sức n ghe  m ùi 
B iết tâm  n iệm  tra i, gái 
Lòng nh iễm  dục ngu, hờn 
Cũng b iế t người tu  h àn h  
Các phục  tà n g  tro n g  đ ấ t 
Vàng, bạc, các  trám bử u  
Đồ đồng chỗ đựng chứa 
Nghe m ùi đ ều  b iế t được 
Các th ứ  chuỗỉ ngọc b áu  
K hông ai b iế t g iá  m ấy 
Nghe m ùỉ b iế t m ắc rẻ  
Chẫ sản  x u ấ t ở đâu.
Các th ứ  hoa  t r ê n  trờ ỉ
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M ạn-đà, M ạn-thù-sa 
Cây Ba-lợi-chất-đa 
N ghe m ùỉ đều  b ỉế t được.
Các cung đ iện  tr ê n  trờ i 
Thượng, tru n g , h ạ  saỉ k h ác  
Các hoa b áu  tra n g  nghiêm  
Nghe hương đều  b iế t được. 
T hắng  đ iện  vườn rừ n g  trờ i 
Các n h à  d ỉệu  p h áp  đường 
Ở tro n g  đó vui chơi 
Nghe m ùi đều  b iế t được.
Các trờ i hoặc nghe p h áp  
H oặc ỉúc hưởng ngũ  dục 
Lại, qua, đi, ngồi, nằm  
Nghe m ùi đều  b iế t được. 
T h iên  nữ  m ặc y phục 
H oa hương tố t tra n g  nghỉêm  
Lúc q u an h  k h ắp  dạo chơi 
Nghe m ùi đ ều  b iế t được.
L ần lựa ỉên  n h ư  th ế  
N hẫn đến  trờ i P hạm  T h ế  
N hập th ỉền  cùng  x u ấ t th iề n  
Nghe m ùi đều  b iế t được.
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Trời Q uang Âm, B iến T ịnh(5) 
N hẫn đ ến  nơi H ữu Đ ảnh 
Mới san h  và lu i chết 
Nghe hương đều biết được. 
Các h àn g  Tỳ-kheo chúng  
Nơi p h áp  thường tin h  tấ n  
H oặc ngồỉ hoặc k ỉn h  h à n h  
Và đọc tụ n g  K ỉnh đ iển  
H oặc ở dưới rừ n g  cây 
C huyên ròng  m à ngồi th iề n  
Người t r ì  K ỉnh nghe m ùi 
Đ ều b ỉế t ở  tạ ỉ đ âu Ế 
B ồ-tát chí b ền  chắc 
Ngồi th iền  hoặc đọc tụ n g  
H oặc vì người nói p h áp  
N ghe m ùi đều  b iế t được.
Nơi nơi chỗ T h ế  Tôn 
Được m ọi người cung  k ín h  
Thương chúng  m à nóỉ p h áp  
Nghe m ùi đều  b iế t được. 
C húng sanh  ở  trước P h ậ t 
Nghe K ỉnh đ ều  vui m ừng 
Đ úng p h áp  m à tu  h à n h
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Nghe m ùỉ đ ều  b iế t đặng.
D ầu chưa đ ặn g  Vô lậu  
P h áp  sanh  tỹ  Bồ-tát 
Mà người t r ì  K ình đây 
Trước đặng  tướng m ũi này.

7. Lại nữa, Thường T inh T ấn  ! N ếu có 
T hiện  nam  tử  cùng  th ỉện  n ữ  nhơ n  thọ  tr ì  
K inh này, hoặc đọc, hoặc tụng , hoặc giải 
nói, hoặc b ỉên  chép, đặng  m ột ng h ìn  haỉ 
tră m  th iệ t công đứcẽ

N hững m ón hoặc tố t, hoặc xấu, hoặc 
ngon, hoặc dở và các v ậ t đ ắn g  chát, ở 
t r ê n  lưỡi của người đó, đều  b iến  th à n h  vị 
ngon  n h ư  vị cam  lồ trê n  trờ i, k hông  m ón 
nào  là  chẳng  ngon.

N ếu dừng th iệ t căn  đó ở  tro n g  đại 
chúng  nóỉ pháp , có chỗ d ỉễn  nói r a  tỉếng  
sâu  m ầu  có th ể  vào tâm  chúng, đ ều  làm  
cho vui m ừng sướng th ích .

Lại các vị T h iên  tử, T h iên  nữ, các trờ i 
Thích, Phạm , nghe tỉến g  tăm  th âm  d iệu  
này  d ỉễn  nói ngôn  ỉu ận  th ứ  đệ, th ảy  đều  
đ ến  nghe. Và các h àn g  Long, Long nữ, 
Dạ-xoa, Dạ-xoa nữ, C àn-thát-bà, C àn-thát-
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b à  nữ, A-tu-la, A-tu-la nữ, Ca-ỉầu-ỉa, Ca- 
lẩu-la nữ, K hẩn-na-la, K hẩn-na-la nữ, Ma- 
háu-la-già, M a-hầu-la-già nữ, vì để  nghe 
p h áp  m à đều  đến  gần  gũỉ cung  k ín h  cúng 
dường.

Và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di, quốc vương, vương tử, quần  
th ần , quyến  thuộc, tỉểu  C huyển L uân 
vương, đại C huyển L uân  vương, bảy  báu , 
n g h ìn  người con, cùng  quyến  thuộc  tro n g  
ngoài, ngồi cung đ ỉện  đổng đ ến  nghe 
pháp .

Vì vị B ổ-tát này  khéo  nói pháp , n ên  
h àn g  Bà-la-môn, Cư sĩ, nhơn  d ân  tro n g  
nước trọ n  đời theo  h ầu  cúng  dường. Lại 
các Thanh-văn, B ích-chi-Phật, B ồ-tát các 
Đức Phật thường ưa thấy người đó, người 
đó ở chỗ nào, các Đức P h ậ t đều  xoay về 
p h ía  đó nói pháp , người đỏ đ ều  hay  thọ 
t r ì  tấ t  cả P h ậ t pháp , lạ i có th ể  nói ra  
tiến g  p háp  sâu  m ầu.

Khi đó, Đức T hế Tôn m uốn tu y ên  lại 
ngh ĩạ  trê n  m à nói k ệ  rằ n g  :
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8.— Người đó lưỡi th a n h  tịn h  
T rọn  không  thọ  vị xấu  
Người đó ả n  uống  chỉ 
Đ ều b ỉến  th à n h  cam  lộ.
D ùng tiến g  h ay  thâm  tịn h  
Ớ tro n g  chúng  nói p h áp  
Đem các nhơ n  duyên  d ụ  
D ần d ắ t lòng  chúng  san h  
Người nghe đều  vuỉ m ừng 
Bày đổ cúng  dường tấ t.
Các Trời, Hồng, Dạ-xoa 
C ùng A-tu-la th ảy  
Đ ều dùng  lòng cung  k ín h  
Mà đồng đ ến  nghe p h áp  
Người nóỉ K ỉnh pháp đó 
N ếu m uốn dùn g  tiến g  m ầu  
K hắp cùng còi Tam  th iê n  
Tùy ý liền  được đến.
Đại, tiểu  C huyển L uân  vương 
Và ngh ìn  con quyến  thuộc 
C hắp tay  lòng  cung  k ín h  
Thường đ ến  nghe th ọ  pháp , 
Các Trời, Rồng, Dạ-xoa



La-sát, Tỳ-xá-xà
C ũng dừng ỉòng vui m ừng
Thường ưa đ ến  cứng dường,
P hạm  T hiên  vượng, Ma vương,
Tự Tại, Đại Tự Tại 
Các chứng trờ i n h ư  th ế  
Thường đ ến  chỗ người đó.
Các P h ậ t cùng  đệ tử  
Nghe người nói tiến g  p háp  
Thương nhớ  g iữ  g ìn  cho 
H oặc lức vi h ỉệ n  thân .

9. Lại nữa, Thường T inh T ấn ! N ếu có 
T hiện  nam  tử  cùng  th ỉệ n  n ữ  nhơn  thọ  tr ì  
K inh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải 
nói, hoặc b ỉên  chép, đặng  tám  trâ m  th ân  
công đức, đặng  th â n  th a n h  tịn h  n h ư  lưu 
ly sạch  chúng  san h  ư a thấy . Vì th â n  đổ 
tro n g  sạch  n ê n  chúng  san h  tro n g  cõi 
Tam  th iê n  Đại th iên , lúc san h  lúc chết, 
t r ê n  dưới, tố t xấu, san h  chỗ lành , chễ dữ  
v.v... đ ều  h ỉện  rõ  tro n g  đó.

Và n ú i Thiết-vi, n ú i đạ i Thiết-vi, n ủ i 
Di-lâu, n ú i đại D i-lâu v.v... các n ú i cùng
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chúng  san h  ở tro n g  đó đ ều  h iện  rõ  tro n g  
th ân , dưới đến  đ ịa  ngục A-tỳ, t r ê n  đến  
trờ i H ữu-đảnh cản h  v ậ t cùng  chúng  sanh  
đ ều  h ỉện  rõ  tro n g  th ân . H oặc là  Thanh- 
văn, Duyên-giác, B ồ-tát cùng  ch ư  P h ậ t 
nóỉ p h áp  đều  h ỉện  sắc tượng ở  tro n g  
thân .

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  t r ê n  m à nó i kệ  rằ n g  :
10.— N ếu người t r ì  P h áp  H oa 

T hân  th ể  r ấ t  th a n h  tịn h•

N hư lưu ỉy sạch  k ỉa  
C húng san h  đều  ư a thấy .
Lại n h ư  gương sáng  sạch  
Đ ều th ấy  các sắc tượng 
B ồ-tát nơi t ịn h  th â n  
T hấy cả v ậ t tro n g  đời 
Chỉ riên g  m ình  th ấy  rõ  
Người khác không  th ấy  được.
T rong  cõi nước Tam th ỉê n  
T ất cả các chúng  san h  
Trời, người, A-tu-la,
Đ ịa ngục, quỷ, súc san h



472 KINH DỊỆU PHÁP LIỂN HOA

Các sắc tượng n h ư  th ế  
Đ ều h ỉện  rõ  tro n g  th ân .
C ung đ iện  của các trờ ỉ 
N hẫn đến  trờ i H ữu-đảnh 
N úi Thiết-vi, D i-lâu 
N úi M a-ha Di-lâu 
Các b iển  nước lớn thảy  
Đ ều h iện  ở  tro n g  thân .
Các P h ậ t cùng T hanh-văn  
P h ậ t tử  Bồ-tát th ảy  
H oặc riêng , hoặc tạ ỉ chúng  
Nói P h áp  thảy  đ ều  h iện .
D ầu chưa đặng  d iệu  th â n  
P h áp  tá n h  sạch  các ỉậu  
D ùng th â n  th a n h  tịn h  thư ờng  
T ất cả h ỉện  tro n g  đóẽ

11. Lại nữa, Thường T inh  Tấn! Sau 
k h i Đức N hư Lai d iệ t độ, n ế u  c ó  người 
T hiện  nam  tử  cùng th iệ n  n ữ  n h ơ n  thọ  tr ì  
K ỉnh này, hoặc đọc, hoặc tụng , hoặc giải 
nói, hoặc b iên  chép, thờ i đ ặn g  m ột ngh ìn  
h a ỉ tră m  ý công đức.

D ùng ý căn  th a n h  tịn h  đó n h ẫ n  đ ến



PHẨM “PHẤP Sư  CÒNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN 473

nghe m ột kệ, m ột câu, su ấ t th ấ u  vô 
lượng, vô b iên  nghĩa, h iểu  n g h ĩa  đó rồi, 
có th ể  d iễn  nóỉ m ột câu, m ột kệ đ ến  m ột 
tháng , b ấn  th án g  n h ẫ n  đ ến  m ột nảm . Các 
p h áp  nóỉ ra  tù y  n g h ĩa  th ú  k ia  đ ều  cùng 
th ậ t  tướng chẳng  trá i  nhau .

N ếu nói K inh sách  tro n g  đời, lời lẽ tr ị  
thế , nghề ngh iệp  nuô ỉ sống v.v... đều  
th u ậ n  C hánh pháp . Sáu  đường chúng  
san h  tro n g  cõỉ Tam  th ỉê n  Đ ại th iên , lòng 
n g h ĩ tưởng, lòng động tác , lòng  hý  luận, 
th ảy  đ ều  b iế t đó.

D ầu chưa đ ặn g  t r í  hu ệ  Vô lậu  m à ý 
căn  th a n h  tịn h  n h ư  thế , người đó có suy 
nghĩ, tín h  lường, nói n ăn g  nhữ n g  chi, 
thờ i đ ều  là  P h ậ t p h áp  cả, không  có gì là  
ch ẳn g  chơn th ậ t, cũng  ỉà  lời tro n g  K ỉnh 
của  các P h ậ t th u ở  trước nói.

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn m uôn  tu y ên  lạ i 
n g h ĩa  trê n  m à nóỉ kệ  rằ n g  :
12.— Ý người đó th a n h  tịn h

Sáng  lanh  không  đục n h ơ  
D ùng ý căn  tố t đó
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B iết p h áp  : Thượng, tru n g , h ạ  
N hẫn đ ến  nghe m ột kệ 
T hông đ ạ t vô lượng ng h ĩa  
T hứ đệ nói đúng  p h áp  
Tháng, bốn  tháng , đến  năm . 
T rong ngoài của  cõi này  
T ất cả các chứng sanh  
H oặc trờ i, rồ n g  và người 
Dạ-xoa, quỷ, th ầ n  th ảy  
Kia ở  tro n g  sáu  đường 
Nghĩ tưởng bao  n h iêu  đ iều  
Phước b áu  tr ì  P h áp  H oa 
Đồng thờ i th ảy  đều  b iế t.
Vô số  P h ậ t mười phương 
T răm  phước tướng tra n g  nghiêm  
Vì chúng  sanh  nói P h áp  
Đ ều nghe hay th ọ  tr ì.
Suy gẫm  vô lượng ngh ĩa  
Nói p h áp  cũng vô lượng 
Sau trước chẳng  q uên  lộn 
Bởi thọ  t r ì  P h áp  H oa 
T rọn b iế t các p h áp  tưởng 
Theo ngh ĩa  rõ  th ứ  đệ
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Suốt d an h  tự  n gữ  ngôn 
N hư chỗ b iế t d ỉễn  nói. 
Người đó có nói ra  
Là p h áp  củ a  P h ậ t trước 
Vì d iễn  nó ỉ p h áp  này  
Ớ tro n g  ch ú n g  không  sợ. 
Người trì Kinh Pháp Hoa 
Ý căn  tịn h  n h ư  th ế  
D ầu chưa đ ặn g  Vô ỉậu  
Trước có tưởng dường ấy. 
Người đó t r ì  K inh này  
An trụ  bậc hy  hữ u  
Được tấ t  cả  chúng  san h  
Vuỉ m ừng m à m ến  k ính . 
H ay dùng  n g h ìn  m uôn ức 
Lời lẽ r ấ t  hay  khéo  
P h â n  b iệ t m à nói p h áp  
Bởi tr ì  K ỉnh P h áp  Hoa.
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PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH B ồ TÁT” 
THỨ HAI MƯƠI

1. Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  n gài Đắc Đạỉ 
T h ế  đạ i B ồ-tát rằ n g  : “Ông nay  n ê n  b i ế t ! 
N ếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-d i nào  thọ  t r ì  K ỉnh P h áp  H oa này  
đặng  công đức n h ư  trước đ ã  nói, m ắt, tai, 
mũi, lưỡi, th â n  cùng  ý th a n h  tịn h , n h ư  có 
người nóỉ lời thô  ác m ắng  n h iếc  chê bai, 
m ắc tộ ỉ báo  lớn cũng  n h ư  trước đ ã  nóỉ.

2. Đắc Đ ại T h ế  ! v ề  th u ở  xưa, q u á  vô 
ỉượng vô b iên  b ấ t k h ả  tư  nghị, vô số  kiếp , 
có P h ậ t, h iệu  là  Oai Âm Vương N hư Lai, 
ứ n g  Cúng, C hánh  B iến Tri, M inh H ạnh 
Túc, T h iẹn  Thệ, T h ế  G ian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đ iều N gự Trượng P hu , T h iên  
N hơn Sư, P h ậ t T h ế  Tôn.

K ỉếp đó tê n  là  Ly Suy, nước đó tê n  là  
Đại T hành. Đức Oai Âm v ư ơ n g  P h ậ t 
tro n g  đời đó vì h àn g  trờ i, người, A-tu-la
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m à nói pháp , vì người cầu  T hanh-văn  m à 
nó ỉ p h áp  Tứ-đế, th o á t khỏi sanh, già, 
bệnh , chết, rố t rá o  N iết-bàn; vì người cầu  
B ích-chi-Phật m à nóỉ p h áp  Mười ha ỉ 
nhơ n  duyên; vì các B ồ-tát nhơ n  Vô 
thư ợng  C hánh đ ẳng  C hánh  giác m à nóỉ 
sáu  p h áp  Ba-la-m ật r ấ t  ráo  tr í  hu ệ  của 
P h ậ t.

Đắc Đại T h ế  ! Đức Oai Âm Vương 
P h ậ t đó sống lâu  bôn mươi vạn  ức na-do- 
th a  h ằn g  h à  sa  kiếp; C hánh  p h áp  trụ  ở 
đời, k ỉếp  sô" n h ư  vi tr ầ n  tro n g  m ột Diêm- 
phù-đề; Tượng p h áp  trụ  ở  đời, k iếp  số  
n h ư  số  vỉ trầ n  tro n g  b ến  châu  th ỉên  hạ. 
Đức P h ậ t đó lợi ích  chúng  sanh, vậy sau  
mới d iệ t độ. Sau k h i C hánh pháp , Tượng 
p h áp  d iệ t hết, tro n g  cõi nước đó lại có 
P h ậ t r a  đời, cũng  h iệu  là  Oai Âm Vương 
N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  B iến Tri, 
M inh H ạnh  Túc, T hiện  Thệ, T h ế  Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đ iều Ngự Trượng 
P hu , T hiên  Nhơn Sư, P h ậ t T h ế  Tôn, cứ 
th ứ  lớp n h ư  th ế  có h a i m uôn ức Đức P h ậ t
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đều  đổng m ột h ỉệu .
3. Đức Oai Âm Vương N hư Lai đ ầu  

h ế t, d ỉệ t độ rồi, sau  lúc C hánh  p h áp  đã  
d iệt, tro n g  đời Tượng p h áp  nhữ n g  Tỳ- 
kheo  tăn g  thượng m ạn  có th ế  lực lớn.

Bấy giờ, có vị B ổ-tát Tỳ-kheo tê n  
Thường B ất K hinh. Đắc Đại T h ế ! Vì cớ gì 
tê n  là  Thường B ất K hinh ? Vì vị Tỳ-kheo 
đó phàm  k h i ngó th ấy  hoặc Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, th ảy  
đ ều  lễ lạy k h en  ngợi m à nói rằ n g  : “Tôi 
r ấ t  k ín h  quý Ngài chẳng  dám  k h ỉn h  m ạn.

Vì sao ? Vì quý Ngài đ ều  tu  h à n h  đạo 
B ồ-tát sẽ đặng  làm  P h ậ t”.

Mà vị Tỳ-kheo đó chẳng  chuyên  đọc 
tụ n g  k ỉn h  điển , chỉ đi lễ lạy, n h ẫ n  đến  xa 
th ấy  h àn g  tứ  chúng, cũng  cố  q u a  lễ lạy 
ngợỉ k h en  m à nói rằ n g  : “Tôi chẳng  dám  
k h in h  quý Ngài, quý Ngài đều  sẽ làm  
P h ậ t”. T rong h àn g  tứ  chúng  có ngưctí 
lòng b ấ t tịn h  san h  g iận  hờn, buông  lời ác 
m ắng nh iếc  rằ n g  : “Ông vô t r í  Tỳ-kheo 
này  từ  đ âu  đ ến  đây tự  nó i ta  chẳng
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k h ỉn h  Ngài, m à thọ  ký  cho chúng  ta  sẽ 
đ ặng  làm  P h ật, chúng  ta  chẳng  dùng  lời 
thọ ký hư dối như thế”.

T rải q u a  n h iều  nảm  n h ư  vậy, thường 
b ị m ắng  nhiếc, chẳng  san h  lòng g iận  hờn, 
thường nói : “Ngài sẽ làm  P h ậ t”. Lúc nói 
lời đó, chúng  nhơn hoặc lấy gậy cây, 
ngói, đ á  để  đ án h  ném . Ông liền  chạy 
trá n h  đứng  xa  m à vẫn  to tiến g  xướng 
rằ n g  : “Ta chẳng  dám  k h ỉn h  quý ngài, 
quý Ngài dều  sẽ th à n h  P h ậ t”ế Bởi ông 
thường nó ỉ lời đó, n ên  h àn g  tản g  thượng 
m ạn  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di gọi ông là  Thường B ất K hinh.

4. Vị Tỳ-kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa 
hư không  nghe trọ n  h a i mươỉ ngh ìn  
m uôn ức bài kệ K ỉnh P h áp  H oa của  Đức 
Oai Âm Vương P h ậ t đ ã  nói th u ở  trước, 
nghe xong đ ều  có th ể  thọ  trì, liền  đặng 
n h ãn  căn  th a n h  tịnh , nhĩ, tỹ, th iệ t, th ân  
cùng  ý cản  th a n h  tịn h  n h ư  trên . Đ ặng 
sáu  cản  th a n h  tịn h  đó rổ ỉ lạ i sống thêm  
h a ỉ trăm  m uôn ức na-do-tha tuổi, rộ n g  vì
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người nói K ỉnh P h áp  H oa đóề
Lúc đó h àn g  tăn g  thượng m ạn Tỳ- 

kheo , Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di 
k h ỉn h  tiện  vị đó đ ặ t cho tê n  “B ất K hinh” 
này, th ấy  vị đó đặng  sức th ầ n  thông  lớn, 
sức n h ạo  th u y ế t b iện , sức đại th ỉệ n  tịch (6) 
nghe  vị đó nóỉ p h áp  đều  tỉn  phục tùy  
tùng.

Vị Bồ-tát đó giáo hóa n g h ìn  m uôn 
chúng  k h ỉến  t r ụ  tro n g  Vô thư ợng  C hánh 
đ ẳn g  C hánh giấc . Sau kh i m ạng  chung 
đ ặn g  gặp h a i ng h ìn  ức P h ậ t, đ ều  h iệu  
N hựt N guyệt Đ ảng Minh, ở  trọ n g  p háp  
hội đó nói K inh P h áp  H oa này. Do nhơn 
d uyên  đó lại gặp  h a i ngh ìn  ức P h ậ t, đồng 
h ỉệu  là  Vân Tự Tại Đ ăng Vương, ở tro n g  
p h áp  hộ i của các Đức P h ậ t dó thọ  trì, đọc 
tụng , vì h àng  tứ  chúng  nói K inh đ iển  
này, cho n ên  đ ặng  m ắt th a n h  tịn h  
thư ờng  trê n  đó, ta i, m ũi, lưỡi, th â n  cùng 
ý các căn  th a n h  tịnh , ở  tro n g  bốn  chúng  
nói p h áp  lòng k hông  sỢ sệt.

Đắc Đại T h ế  ? Vị Thường B ất K hinh



PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH Bồ TÁT’’ THỨ HAI MƯỜI 481

đ ạỉ B ồ-tát đó cúng dường bao  n h iê u  Đức 
P h ậ t n h ư  thế, cung  k ín h  tô n  trọ n g  ngợi 
khen , trồ n g  các cộỉ lành . Lúc sau  lạ i gặp 
ngh ìn  m uôn ức P h ậ t, cũng  ở  tro n g  p h áp  
hội các Đức P h ậ t nói K ỉnh đ iển  này, công 
đức th à n h  tự u  sẽ đặng  làm  P h ậ tệ

5. Đắc Đại T h ế  ! Ý ông n gh ĩ sao ? 
Thường B ất K hỉnh Bồ-tát th u ở  đó đâu  
p h ả i người nào  lạ, ch ính  là  th â n  Ta. N ếu 
Ta ở đời trước chẳng  thọ  tr ì  đọc tụ n g  
K ỉnh này, vì người khác  giải nó i đó, thờỉ 
chẳng  có th ể  m au đ ặng  Vô thượng C hánh 
đẳng  C hánh  gỉác. Vì Ta ở  chỗ các Đức 
P h ậ t th u ở  trước th ọ  tr ì  đọc tụ n g  K ỉnh 
này, vì người khác  nói, n ên  m au  đ ặn g  Vô 
thương C hánh đẳng  C hánh giấc.

6. Đắc Đại T hế  ! Thuở đó bốn  chúng  ĩ 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-Jbà-tắc, Ưu-bà-di, 
do lòng g iận  hờn k h ỉn h  tỉện  Ta, n ên  
tro n g  ha ỉ trăm  ức k ỉếp  thường chẳng  gặp 
P h ậ t, chẳng  nghe P háp , chẳng  thấy  
Tăng, ngh ìn  k ỉếp  ở đ ịa  ngục A-tỳ ch ịu  
khổ  não  lớn. H ết tộ i đó rồ i lạ i gặp
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Thường B ất K hỉnh B ổ-tát giáo hóa  đạo 
Vô thượng C hánh đẳng  C hánh  giác.

Đắc Đại T h ế  ! Ý ông n g h ĩ sao ? Bốn 
chứng thường k h ỉn h  vị B ồ-tát th u ở  đó 
đ âu  p h ả i người nào  lạ, ch ín h  ỉà  nay  tro n g  
hộỉ này  bọn  ông Bạt-đà-bà-la năm  trảm  vị 
Bồ-tát, bọn  ông Sư Tử N guyệt năm  trăm  
vị Tỳ-kheo, bọn  ông Ni T ư  P h ậ t năm  
trã m  Ưu-bà-tắc, đều  b ấ t th ố i chuyển  ở 
nơi đạo Vô thượng C hánh  đ ẳn g  C hánh 
giác.

Đắc Đ ại T h ế  ĩ P h ả i b iế t K inh P h áp  
H oa này  r ấ t  lợi ích  các vị dạ i Bồ-tát, có 
th ể  làm  cho đ ến  nơi đạo Vô thượng 
C hánh  đẳng  C hánh  giác. Cho n ên  các vị 
đ ạ i B ồ-tát sau  k h i P h ậ t d iệ t độ p h ả i 
thường thọ  tr ì  đọc tụng , giải nói, b ỉên  
chép  K ỉnh n ày Ệ

Khi đó, Đức T hế  Tôn m uốn tu y ên  lạ i 
ngh ĩa  trê n  m à nói kệ  rằ n g  :
7.— Thuở q u á  k h ứ  có P h ậ t 

H ỉệu  là  Oai Âm vư ơ ng  
Sức t r í  th ầ n  vô lượng
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D ìu d ắ t t ấ t  cả  chúng  
H àng, trờ i, người, long, th ầ n  
Đ ều chung  n h a u  cúng  dường. 
Sau kh ỉ P h ậ t d iệ t độ 
Lúc p háp  m uốn d ứ t h ế t 
Có m ột v ị Bồ-tát 
T ên là  Thường B ất K hỉnh. 
Bấy gìờ h à n g  tứ  chúng  
C hấp mê nơỉ các p h áp  
Thường B ấ t K hỉnh Bồ-tát 
Q ua đến  chỗ của  họ 
Mà nói với đó rằ n g  :
Ta chẳng  dám  k h in h  N gàỉ 
Quý ngài tu  đạo ngh iệp  
Đ ều sẽ đ ặn g  làm  P h ậ t.
N hững người đó nghe rồ i 
K hỉnh chê thêm  m ắng  nh iếc  
Thường B ất K hỉnh B ồ-tát 
Đ ều hay  n h ẫ n  thọ  đó.
Tội Bồ-tát h ế t  rồi.
Đ ến lúc g ần  m ạng chung  
Đ ặng nghe K inh p h áp  này  
Sáu căn  đ ều  th a n h  tịn h
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Vì sức th ần  thông  vậy 
Sống lâu  thêm  n h ỉều  tuổi 
Lạỉ vì các h ạn g  người 
R ộng nói K ỉnh p h áp  n ày Ễ 
Các chúng  chấp  nơi p h áp  
Đ ều nhờ  B ồ-tát đó 
Giáo hóa đ ặng  th à n h  tự u  
K hỉến  trụ  nơi P h ậ t đạo 
Thường B ất K hỉnh m ạng  chung  
G ặp vô số  Đức P h ậ t 
Vì nói K inh này  vậy 
Đ ặng vô lượng phước đức 
L ần  lần  đ ủ  công đức 
M au chứng th à n h  P h ậ t đạo. 
Thuở đó Thường B ất K hinh 
Thời ch ính  ỉà  th â n  Ta 
Bốn bộ chúng  kh i ấy 
N hững người chấp  nơi p h áp  
Nghe Thường Bất Khinh nói : 
Ngài sẽ đ ặng  làm  P h ậ t 
Do nhờ  nhơ n  duyên  dó 
M à gặp vô số  P hật,
C hính tro n g  p h áp  hội này
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Năm trăm  ch ú n g  B ồ-tát 
Và cùng bốn bộ chúng  
T hanh  tín  n am  n ữ  th ảy  
Nay ở nơi trư ớc Ta 
Nghe K inh P h á p  H oa đó,
Ta ở  tro n g  đời trước 
K huyên nhữ n g  h ạn g  người đó 
Nghe thọ  K inh P h áp  H oa 
Lả p háp  bậc th ứ  n h ứ t 
Mở bày  dạy cho người 
K hiến trụ  nơi N iết-bàn 
Đời đờỉ thọ  tr ì  ỉuôn  
N hững K inh đ ỉển  n h ư  thế . 
T rả i ức ức m uôn  k iếp  
Cho đ ến  b ấ t k h ả  nghi 
L âu lắm  mớỉ nghe đặng  
K ỉnh D ỉệu P h áp  H oa này,
T rả i ức ức m uôn k iếp  
Cho đến  b ấ t k h ả  nghi 
Các Đức P h ậ t T h ế  Tôn 
L âu mới nói K ỉnh này  
Cho n ên  ngtíời tu  h àn h  
Sau kh ỉ P h ậ t d ỉệ t độ
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N ghe K ỉnh p h áp  n h ư  th ế  
Chớ san h  lòng ngh ỉ hoặc. 
N ên phảỉ chuyên  m ột lòng  
R ộng nóỉ K ỉnh đ iển  này  
Đời đời đ ặn g  gặp P h ậ t 
M au chứng th à n h  P h ậ t đạo.
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PHẨM “NHƯ LAI THẦN L ự c ”
THỨ HAI MƯƠI MỐT

1. Lúc bấy giờ, các vị đạỉ B ồ-tát n h ư  
số  vỉ trầ n  tro n g  ngh ìn  th ế  giới từ  dưới 
đ ấ t vọt lên  đó, đ ều  ở trước Đức P h ậ t m ột 
ỉòng chắp  tay, chỉêm  ngưỡng dung  n h an  
của  P h ậ t m à bạch  cùng  P h ậ t rằ n g  : “Thế 
Tôn ! Sau kh ỉ P h ậ t d iệ t độ, ở nơi cõỉ nước 
củ a  Đức T h ế  Tôn p h ân  th â n  d ỉệ t độ, 
chúng  con sẽ rộng  nói K ỉnh này. Vì sao? 
C húng con cũng  tự  m uốn đặng  p h áp  lớn 
th a n h  tịn h  này  đ ể  thọ  trì, đọc tụng, giải 
nói, b iên  chép m à cúng  dường đó”.

2. Lúc đó, T hế  Tôn ở trước ngàỉ Văn 
Thù Sư Lợi v.v... vô lượng trảm  nghìn  
m uôn ức vị đại B ổ-tát cựu trụ  ở  nơi cõi 
Ta-bà và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn- 
th á t-b à , A-tu-la, Ca-ỉầu-la, K hẩn-na-la,



488 KINH DỊỆU PHÁP LIÊN HOA

M a-hầu-la-già, Nhơn, P h i nhơ n  v.v..., 
trước tấ t  cả  chúng, h ỉện  sức th ầ n  thông  
lớn : bày tướng lưỡi rộng  dài lên  đ ến  trờ i 
P hạm  Thế, tấ t  cả lỗ chân  lông phóng  ra  
vô lượng vô sấ  tỉa  sáng  đ ủ  m àu  sắc, thảy  
đ ều  k hắp  soi cả cõi nước tro n g  mườỉ 
phương. Các Đức P h ậ t ngồỉ tr ê n  tò a  sư  tử  
dưới cây b áu  cũng lạ i n h ư  t h ế ; bày  tướng 
lưỡỉ rộng  dàỉ phóng vô lượng tỉa  sáng.

Lúc Đức Thích Ca M âu Ni P h ậ t và các 
Đức P h ậ t dưới cây b áu  h iện  sức th ầ n  
thông  m ãn trăm  ngh ìn  năm  vậy sau  mới 
huờn nhiếp tướng lưỡi, đổng thời tằng 
h ắn g  cùng chung khảy  m óng tay , ha i 
tiến g  vang đó k h ắp  đến  cõi nước của  các 
Đức P h ậ t trong  mườỉ phương, đ ấ t đều  
sáu  đ iệu  vang  động, chúng  san h  tro n g  
đó: Trời, Rồng, Dạ-xoa, C àn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, M a-hầu-la-già, 
N hơn cùng P h i nhơn  v.vế.. nhờ  sức th ần  
của P h ậ t đều  thấy  tro n g  cõi Ta-bà này  vô 
lượng vô b iên  tră m  ngh ìn  m uôn ức các 
Đức P h ậ t ngổi t r ê n  tò a  sư  tử  dưới nhữ ng
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cây b á u  và thấy  Đức Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t cù n g  Đức Đ a Bảo N hư Lai, ngồỉ 
tr ê n  tò a  sư  tử  tro n g  th áp  báu.

Lạỉ th ấy  vô lượng vô b iên  tră m  ngh ìn  
m uôn ức vị đại B ồ-tát và h àn g  tứ  chúng  
cung  k ín h  vây q u an h  Đức T hích Ca M âu 
Ni P h ậ t, đã  thấy  th ế  rồ i đ ều  r ấ t  vui 
m ừng đ ặng  chưa từ ng  có.

Tức thời h àng  chư  th ỉê n  ở giữa hư  
không  lớn tiếng  xướng rằ n g  : “Khỏi đây 
vô ỉượng vô b iên  tră m  ngh ìn  m uôn ức vô 
số  th ế  giới có nước tê n  Ta-bà tro n g  đó có 
P h ậ t h ỉệu  Thích Ca M âu Ni h iện  nay  vì 
các đại Bồ-tát nóỉ K ỉnh Đ ạỉ th ừ a  tên  
“D iệu P h áp  Liên H oa Giáo B ổ-tát P háp  
P h ậ t sở hộ n iệm ”, các ông p h ả ỉ th âm  tâm  
tùy  hỷ, cũng  n ên  lễ b á i cúng  dường Đức 
T hích Ca M âu Ni P h ậ t”

Các chúng  san h  đó nghe tiến g  nói 
giữa h ư  không  rồi, chắp  tay  xoay vể cõi 
Ta-bà nói th ế  này  : “Nam mô T hích  Ca 
M âu Ni P h ậ t, Nam mô Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t”. D ùng các m ón hoa, hương, chuỗỉ
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n ểọc> phan , ỉọng và các đổ tra n g  nghiêm  
nơi thân , những  v ậ t tế t  b ằn g  trâ n  báu , 
đ ều  đổng vói rả i vào cõi Ta-bà.

Các v ậ t rả ỉ đó từ  mười phương đến  
th í n h ư  m ây nhóm , b iến  th à n h  m àn  b áu  
trù m  k h ắp  trê n  các Đức P h ậ t ở tro n g  
đâyệ Bấy giờ, mườỉ phương cõi nước 
thông  đ ạ t không ngạỉ n h ư  m ột cõỉ P hật.

4. Khi đó, P h ậ t bảo  đại chúng  bậc 
thượng h ạ n h  B ồ-tát th ảy  : “T hần  lực của 
các Đức Phật vô ỉượng vô biên bất khả tư  
ngh i n h ư  thế; n ếu  Ta dùng  th ầ n  lực đó 
tro n g  vô lượng vô b ỉên  tră m  n g h ìn  m uôn 
ức vô số  k iếp , vi đ ể  chúc lụy  m à nói công 
đức của K ỉnh này  vẫn  chẳng  h ế t được.

Tóm nói đó, tấ t  cả  p h áp  củ a  N hư Laỉ 
có, tấ t  cả  th ầ n  ỉực tự  tạ ỉ của  N hư  Lai, tấ t

7 m m m *

cả tạn g  b í yếu của  N hư Lai, tấ t  cả việc 
r ấ t  sâu  của  N hư Lai đều  tu y ên  bày  rõ  nói 
tro n g  K ỉnh này, cho n ên  các ông sau  kh i 
Như Lai diệt độ, phải m ột lòng thọ  trì, 
đọc tụng , giải nói, b iên  chép  đ ú n g  n h ư  
lời nói m à tu  hành .
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Cõi nước chỗ nào  n ế u  có người thọ  
tr ì, đọc tụng, g iải nói, b ỉên  chép, đúng  
n h ư  1ỜỊ tu  hành , hoặc là  chỗ có quyển 
K ỉnh, hoặc tro n g  vườn, hoặc tro n g  rừng, 
hoặc dưới cây, hoặc tă n g  phường, hoặc 
n h à  b ạch  y (7), hoặc ở đ iện  đường, hoặc 
n ú ỉ h an g  đổng trống, tro n g  đó đ ều  nên  
dựng  th á p  cúng dường.

Vì sao ? P h ả i b ỉế t chỗ đó, ch ính  là  đạo 
tràn g , các Đức P h ậ t ở  đây m à đặng  Vô 
thượng C hánh đ ẳng  C hánh giác, các Đức 
P h ậ t ở đây m à chuyển  P h áp  luân , các 
Đức P h ậ t ở  đây m à n h ập  N iết-bàn”.

Lúc dó, Đức T h ế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  trê n  m à nó ỉ kệ rằng:
5.— Các P hật, Đ ấng cứu th ế  

T rụ  tro n g  th ầ n  thông  lởn 
Vì vui đẹp  chúng  san h  
H iện vô lượng th ầ n  lực :
Tướng lưỡi đ ến  P hạm  T hiên  
T hân  phóng  vô số  q uang  
Vì người cầu  Phật dạo 
H iện việc í t  có này
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Tiếng tằn g  h ắn g  của P h ậ t 
Cùng tiếng  khảy  m óng tay  
Khắp vang mười phương cõỉ 
Đ ất đều  sáu  m ón động.
Sau kh i P h ậ t d iệ t độ 
Người t r ì  được K ỉnh này  
Các P h ậ t đ ều  vui m ừng 
H iện vô lượng th ần  lực.
Vì chúc lụy K inh này  
K hen ngợỉ người thọ  tr ì  
Ớ trong vô lượng kiếp 
vẫn còn chẳng hết được. 
Công đức của người đó 
Vô b iên  vô cùng tậ n  
Như mười phương hư không 
Chẳng th ể  đặng  ngằn  mé. 
Người trì được Kinh này 
Thời là  đã th ấy  Ta 
Cũng thấy  P h ậ t Đa Bảo 
Và các P h ậ t p h ân  thân .
Lại thấy  Ta ngày nay  
Gỉáo hóa các Bồ-tát.
Người tr ì  được K inh này
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K hỉến Ta và p h ân  th â n  
P h ậ t Đa Bảo d iệ t độ 
T ất cả đều  vuỉ mừng.
Mười phương P h ậ t h iện  tạ i 
Cùng quá  k h ứ  vị la i 
Cũng thấy  cũng cúng dường 
C ũng kh iến  đặng  vuỉ mừng. 
Các P h ậ t ngồi đạo trà n g  
P h áp  b í y ếu  đã đặng.
Người tr ì  dược K inh này  
C hẳng lâu  cũng sẽ đặng. 
Người tr ì  được K ỉnh này  
Nơi ngh ĩa  của  các p háp  
D anh tự  và lời lẽ 
Ưa nóỉ không  cùng  tậ n  
N hư gió tro n g  h ư  không 
Tất cả không chưởng ngạỉỆ 
Sau kh ỉ N hư Lai d iệ t 
B iết K inh của P h ậ t nói 
Nhơn duyên  và th ứ  đệ 
Theo ngh ĩa  nóỉ n h ư  th ậ tế 
N hư án h  sáng  n h ự t nguyệt 
H ay trừ  các tối tăm
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Người đó đỉ tro n g  đờỉ 
H ay dứ t tố ỉ chúng  sanh  
Dạy vô lượng Bồ-tát 
R ốt ráo  t rụ  N hứt thừa.
Cho n ên  ngiíời có tr í  
Nghe công đức lợi này  
Sau kh ỉ Ta d iệ t độ .
N ên thọ  tr ì  K ỉnh này  
Người đó ở Phật đạo 
Q uyết đ ịnh  không  có nghỉ.
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1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca M âu Ni 
P h ậ t từ  nơỉ p h áp  tò a  đứng dậy, h iện  sức 
th ầ n  thông  lớn : dùng  tay  m ặ t xoa đ ảnh  
của  vô ỉượng đ ạ ỉ Bồ-tát m à nói rằ n g  : “Ta 
ở tro n g  vô lượng trăm  ngh ìn  m uôn ức vô 
số  k ỉếp  tu  tậ p  p h áp  Vô thượng C hánh  
đẳng  C hánh giác khó đ ặng  này, nay  đem  
phó chúc cho các ông, các ông n ên  p hải 
m ột lòng lưu b ế  p h áp  này  làm  cho thêm  
n h ỉều  rộng”.

P h ậ t ba  p h en  xoa đ ản h  các đại Bồ-tát 
n h ư  th ế  m à nói rằ n g  : “Ta ở  tro n g  vô 
lượng trăm  ngh ìn  m uôn ức vô số  k iếp  tu  
tậ p  p h áp  Vô thượng C hánh đ ẳng  C hánh 
giác khó đặng  này, nay  đem  phó  chúc 
cho các ông; các ông p h ả ỉ thọ  tr ì, đọc 
tụ n g  rộ n g  tu y ên  nói p h áp  này  cho tấ t  cả 
chúng  sanh  đều  đ ặng  nghe b ỉế t”.
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Vì sao ? Đức N hư Lai có lòng  từ  bi 
lớn, không  có tá n h  bỏn sẻn, cũng  không 
sỢ sệt, có th ể  cho chúng  san h  tr í  hu ệ  của 
P h ậ t, t r í  huệ của  N hư Lai, t r í  hu ệ  tự  
nh ỉên . N hư Lai là  vị đạ i th í ch ủ  cho tấ t 
cả chúng  sanh, các ông cũng  n ên  thọ  học 
p h áp  của  N hư Lai, chớ san h  ỉòng bỏn 
sẻn. ở  đời vị la i n ế u  có người th iệ n  nam  
tử  th ỉện  n ữ  nhơn nào  tin  tr í  h u ệ  của  N hư 
Lai, thờ i các ông p h ả ỉ vì đó d ỉễn  nóỉ K inh 
D iệu P h áp  L iên H oa này  k h iến  đ ều  đặng 
nghe b iết, vì m uốn cho người đó đặng  tr í  
huệ  của  P h ậ t vậy.

N ếu có chúng  sanh  nào  chẳng  tin  
n h ận  thời p hải ở tro n g  p h áp  sâu  khác 
của  N hư Lai chỉ dạy  cho được lợi ích  vui 
mừng, các ông n ếu  được n h ư  th ế  thờ ỉ là  
đã  báo được ơn của các Đức P h ậ t.

2. Lúc đó, các vị đạ i B ồ-tát nghe P h ậ t 
nói th ế  rồi, đ ều  r ấ t  vui m ừng k h ắp  đầy 
nơỉ th â n  càng th êm  cung k ính , ngh iêng  
m ình  cúi đầu  chắp  tay  hướng P h ậ t, đồng 
lên  tiến g  bạch  rằ n g  : “N hư lời T h ế  Tôn
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dạy, chúng  con sẽ vâng  làm  đầy  đủ, k ính  
x in  Đức T hế  Tôn chớ co lo”

Các chúng  đạỉ Bồ-tát b a  p h en  n h ư  
thế , đ ều  lên  tiến g  bạch  rằ n g  : “N hư lời 
T h ế  Tôn dạy, chúng  con sẽ vâng  làm  đầy 
đủ, k ín h  xin  Đức T h ế  Tôn chớ có lo”.

Khi đó, T hích Ca M âu Ni P h ậ t kh iến  
các Đức P h ậ t p h ân  th â n  ở  mười phương 
đến, đều  trở  về bổn  độ m à nói rằn g  : 
“Các P h ậ t đều  về yên  chỗ, th áp  của  P h ậ t 
Đa Bảo đặng  h o àn  n h ư  cũ”.

3ể P h ậ t nóỉ lời đó rồỉ, vô lượng các 
Đức P h ậ t p h ân  th â n  ở  mười phương ngồỉ 
trê n  tòa  sư  tử  dưới cây báu, và P h ậ t Đa 
Bảo, cùng  vô b ỉên  vô số  đại chúng  Bồ-tát, 
bậc thượng h ạn h  thảy, ngàỉ Xá Lợi P h ấ t 
v.v..ể bốn chúng  h àn g  Thanh-văn và tấ t  cả 
tro n g  dời : Trời, người, A-tu-la v.v..., nghe 
P h ậ t nói rồ i đều  r ấ t  vu i mừng.
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PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BổN s ự ” 
THỨ HAI MƯƠI BA

1. Lúc bấy giờ, ngàỉ Tú Vương H oa Bồ- 
tá t  bạch  P h ậ t rằ n g  : “Thê Tôn ! Ngài 
Dược Vương B ồ-tát dạo đi nơi cõi Ta-bà 
n h ư  th ế  nào  ? T hế  Tôn ! Ngài Dược 
Vương Bồ-tát đó, có bao n h iêu  ngh ìn  
m uôn ức na-do-tha h ạn h  khổ  khó  ỉàm  ? 
H ay thay  T hế  Tôn ! N guyện giải nói cho 
m ột ít, các h àn g  Trời, Rồng, Thần, Dạ- 
xoa, Càn-Thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, 
K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, N hơn cùng 
P h i nhơn v.v.., và  các vị B ồ-tát ở các nước 
khác  đến  cùng  chúng T hanh-văn  đây 
nghe đều  vui m ừng” .

2. Lúc đó, P h ậ t bảo ngài Tú vương  
Hoa Bồ-tát : “Về thuở  q u á  k h ứ  vô lượng 
hằng  h à  sa  k iếp  về trước, có P h ậ t, h iệu  
N hựt N guyệt T ịnh M ỉnh Đức N hư Lai, 
ứ n g  Cúng, C hánh B iến Tri, M inh H ạnh
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TÚC, T hiện  Thệ, T h ế  G ian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đ iều Ngự TrƯỢng P hu , T hiên  
Nhơn Sư, P h ậ t T hế  Tôn.

P h ậ t đó có tám  mươi ức đại Bồ-tát,
•  ề 7

bảy  mươỉ ha ỉ h ằn g  h à  sa  chúng  đạỉ 
T hanh-văn. P h ậ t sống lâu  bốn  m uôn hai 
ngh ìn  kiếp, Bổ-tát sống lâu  cũng  bằng 
P hật. Nước đó không có người nữ, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la v.v..., và 
với các khổ  nạn . Đ ất bằng  n h ư  b àn  tay, 
ch ấ t lưu ly làm  thành , cây b áu  tran g  
nghiêm , m àn b áu  trù m  trê n , th ò n g  các 
p h an  b áu  đẹp, b ình  báu, lò hương, khắp  
cùng  cả nước, bảy  m ón b áu  làm  đàỉ, m ột 
cây có m ột đài, cây đó cách  đ à i đ ều  m ột 
lằn  tên . Các cây báu  đó đ ều  có Bồ-tát, 
T hanh-văn ngồi ở dưới. T rên  các đài báu  
đ ều  có trăm  ức chư  th iên  trỗ i kỹ nhạc 
trờ i, ca k h en  Đức P h ậ t để  làm  việc cúng 
dường.

3. Bấy giờ, Đức P h ậ t đó vì ngài N hứt 
T h iết C húng Sanh  Hỷ K iến B ồ-tát cùng 
chúng  Bồ-tát và chúng  T hanh-văn  nói



500 KINH DỊỆỤ PHÁP LIÊN HOA

K ỉnh P h áp  Hoa.
Ngài N hứt T h iế t C húng S anh  Hỷ Kiến 

B ồ-tát đó ưa tu  tập  khổ  hạnh , ở  tro n g  
p h á p  hội của Đức N hựt N guyệt T ịnh 
M inh Đức P hật, tỉn h  tấ n  k in h  hành , m ột 
ỉòng  cầu  th à n h  P h ậ t, m ãn  m ột m uôn haỉ 
n g h ìn  nám  đ ặng  “H iện n h ứ t th iế t sắc 
th â n  Tam m uội”.

Đ ặng Tam m uộỉ đó rổ ỉ lòng r ấ t  vuỉ 
m ừng, liền  ngh ĩ rằ n g  : Ta đặng  “H iện 
n h ứ t th iế t sắc th â n  Tam m uội” này  đều  
là  do sức đặng  nghe K ỉnh P h áp  Hoa, ta  
nay  n ên  cúng dường Đức N hựt N guyệt 
T ịnh  M inh Đức P h ậ t và K ỉnh P h áp  Hoa.

Tức thời n h ập  Tam m uội đó, ở giữa 
h ư  không  rưới bông  M ạn-đà-la, bông Ma- 
h a  M ạn-đà-la, cùng  bộ t k iên  hắc  Chiên- 
đ àn  đầy tro n g  h ư  không  n h ư  m ây m à 
rướ i xuống. Lại rưới hương h ả i th ử  ngạn  
C hỉên-đàn, sáu  th ù (8) hương này  giá tr ị  
cõi Ta-bà để cúng  dường P h ậ t.

Cúng dường th ế  đó rồi, từ  Tam  m uội 
dậy  m à tự  ngh ĩ rằ n g  : “Ta d ầu  dùng  th ần
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lực cúng  dường nơi P h ậ t, chẳng  b ằng  
dùng  th â n  cúng  dường”. L iền  uống  các 
c h ấ t thơm  : C hiên-đàn, H uân-lục, Đâu- 
lâu-bà, Tất-lực-ca, T rầm -thủy giao hương; 
lạ i uống  dầu  thơm  các th ứ  bông  Chiêm- 
bặc v.v... m ân m ột ngh ìn  h a ỉ trăm  năm , 
rồ i lấy d ầu  thơm  xoa thân , ở trước Đức 
N hựt N guyệt T ịnh M inh Đức P h ậ t d ùng  y 
b áu  cõi trờ i m à tự  q uấn  th ân , rưới các 
th ứ  d ầu  thơm , dùng  sức ng u y ện  th ầ n  
thông  m à tự  đố t thân .

A nh sáng  k h ắp  soi cả  tám  m ươi ức 
h ằn g  h à  sa th ế  giới, các Đức P h ậ t tro n g  
đó đồng thời k h en  rằ n g  : “H ay th ay  ! Hay 
th ay  ! T hỉện  nam  tử  ! Đó là  chơn th ỉệ t 
tỉn h  tấ n  gọi là  chơn p h áp  cúng  dường 
N hư Lai. N ếu dùng  hoa hương, chuỗỉ 
ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, 
phan , lọng, b ằn g  lụ a  cõi tròti và hương 
H ải-thử-ngạn Chiên-đàn, d ùng  các m ón 
v ậ t cúng dường n h ư  th ế  đ ều  ch ẳn g  bằng  
dươc.

Giả sử  quôc th à n h  th ê  tử  bô th í cũng
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chẳng  bằng. Thiện nam  tử  ! Đó gọi là  
m ón th í th ứ  nhứt, ở  tro n g  các m ón th í r ấ t  
tôn  r ấ t  thượng, bởi dùng  p h áp  cúng  
dường các Đức N hư Lai vậy”, các Đức 
P h ậ t nói lời dó rồ i đ ều  yên  lặn g ễ T hân  
của B ồ-tát lửa cháy m ột ngh ìn  h a ỉ trăm  
năm , q u a  sau  lúc đó th â n  B ồ-tát mới hết.

4. Ngài N hứt T h iế t C húng S anh  Hỷ 
K iến Bồ-tát, làm  việc p háp  cúng dường 
n h ư  th ế  xong, sau  kh i m ạng chung, lại 
sanh  tro n g  nước của  Đức N hựt N guyệt 
T inh M inh Đức P h â t, ở nơi n h à  v u a  T ịnh• * ' • 
Đức bỗng  n h iên  ngồi xếp bằng  hó a  sanh  
ra , liền  vì vua cha m à nói kệ rằ n g  :

Đại Vương nay  n ên  b i ế t !
Tôi k in h  h àn h  chốn k ia  
Tức thời đặng  n h ứ t th iế t 
H iện  chư  th ân  Tam m uội 
S iêng tu  rấ t  tin h  tấn  
Bỏ th â n  th ể  đáng  yêu 
Cúng dường Đức T hế Tôn 
Để cầu  huệ  Vô thượng.
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Nói kệ đó rồ i th ư a  vua cha  rằ n g  : 
“Đức N hựt N guyệt T ịnh M inh Đức P h ậ t 
nay  vẫn  h iện  còn, tô i trước cúng  dường 
P h ậ t xong, đặng  : “Giải n h ứ t th iế t chúng 
sanh  ngữ  ngôn Đà-la-ni” lại nghe K ỉnh 
P h áp  Hoa này  tám  trâm  ngh ìn  m uôn ức 
Na-do-tha, Chân-ca-la, Tần-bà-la, A-súc- 
bà, (A) các bài k ệ ”.

Đại Vương ! “Tôi nay  lạ i n ên  cúng 
dường Đức P h ậ t đó”. Thưa xong, liền  
ngồi đài bảy  báu, bay  lên  h ư  không, cao 
bằng  bảy cây đa-la, qua  đ ến  chỗ P h ậ t 
đầu  m ặt lạy chân, chắp  tay  nóỉ kệ k hen  
P h ậ t :•

D ung n h an  r ấ t  đẹp  lạ  
Ánh sáng soỉ mười phương 
Con vừa từ ng  cúng dường 
Nay lại về th â n  thấy.

5. Lúc đó, ngàỉ N hứt T h iế t C húng 
Sanh Hỷ Kỉến Bồ-tát nói kệ xong m à 
bạch  P h ậ t rằn g  : “T h ế  Tôn ! Đức T h ế  Tôn 
vẫn  còn ờ  đời ư  ?”

Bấy giờ, Đức N hựt N guyệt T ịnh  M inh
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Đức P h ậ t bảo ngài N hứt T hiết C húng 
Sanh  Hỷ K iến Bồ-tát rằ n g  : ‘‘T hiện  nam  
t ử ! Giờ Ta n hập  N iết-bàn đ ã  đến, giờ d iệ t 
tậ n  đ ã  đến, ông n ên  sắp  đ ặ t gỉường tòa. 
Ta tro n g  đêm  nay sẽ n h ập  N iết-bàn”.

P h ậ t lạ i bảo ngài N hứt T h iế t C húng 
S anh  Hỷ K iến Bồ-tát rằn g  : “T hiện  nam  
tử  ĩ Ta đem  P h ậ t p h áp  giao phó cho ông 
và các Bồ-tát đại đệ tử, cùng p h áp  Vô 
thượng C hánh  đẳng  C hánh giác, cũng 
đem  cõi th ấ t bảo Tam th ỉên  Đại th iên , 
các cây báu , đài b áu  và h àn g  chư  th iên  
cung cấp  h ầ u  h ạ  đ ều  giao phó cho ôngỆ 

Sau k h i Ta d iệ t độ có bao n h iêu  Xá- 
lợi cũng  phó chúc cho ông, n ên  làm  cho 
lưu  b ố  rộ n g  bày các việc cúng dường, 
n ên  xây bao nh iêu  ngh ìn  th á p ”.

Đức N hựt N guyệt T ịnh M inh Đức 
P h ậ t bảo ngàỉ N hứt T hiết C húng Sanh 
Hỷ K iến Bồ-tát n h ư  th ế  rồi, vào khoảng  
cuối đêm  n h ập  Niết-bàn.

6. Lúc đó, ngài N hứt T h iế t C húng 
Sanh  Hỷ K iến Bo-tát th ấy  P h ậ t d iệ t độ
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buổn  cảm  sầu  khổ, luyến  mộ nơỉ P hật, 
liền  dùn g  H ảỉ-thử-ngạn C hỉên-đàn  làm  
g iàn  để  cúng  dường th â n  P h ậ t m à th iêu  
đó.

Sau k h ỉ lửa tắ t, th â u  ỉấy Xá-lợi đựng 
tro n g  tám  m uôn bốn  ngh ìn  b ìn h  báu , để 
xây tám  m uôn bốn  n g h ìn  th áp , cao b a  th ế  
giới, chưng  dọn tra n g  nghiêm , thòng  các 
p h a n  lọng, treo  các lin h  báu .

Bấy giờ, n g à i N hứt T h iế t C húng 
S anh  Hỷ K iến B ồ-tát lạ i tự  n g h ĩ rằ n g  : 
“Ta d ầu  làm  v iệc  cúng  dường đó lòng 
còn  chư a đủ, ta  n ay  lạ i n ê n  cú n g  dường 
Xá-lợi”. L iền  nói với các B ồ-tát đ ạ i dệ tử  
và  trờ i, rồng , dạ-xoa v.v... , tấ t  cả  đại 
ch ú n g  rằ n g  : “Các ông  p h ả i m ột lòng  ghi 
nhớ, tô i n ay  cúng  dường Xá-lợỉ củ a  Đức 
N hựt N guyệt T ịnh  M ỉnh Đức P h ậ t”. Nói 
xong, liề n  ở trước tám  m uôn  bố n  ng h ìn  
th á p  đ ố t cán h  tay  tră m  phước tra n g  
nghiêm , m ãn  b ảy  m uôn  h a ỉ n g h ìn  năm  
đ ể  cúng  dường. K hiến  vô số  ch ú n g  cầu  
T hanh-văn , vô lượng vô số  người p h á t
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tâm  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
đ ều  làm  cho trụ  tro n g  “H iện  n h ứ t th iế t 
sắc  th â n  Tam  m uội”.

Lúc đó, các Bồ-tát, trờ i, người, a-tu-la 
v.v..., th ấy  ngài không  có tay  b èn  sầu  khổ 
b uồn  thương m à nói rằ n g  ĩ “Ngài N hứt 
T h iế t C húng Sanh  Hỷ K iến Bổ-tát này  là  
th ầy  chúng  ta , giáo hóa chúng  ta , m à nay 
đố t tay, th â n  chẳng  đầy đ ủ ”.

Lúc ấy, ngài N hứt T h iế t C húng Sanh 
Hỷ K iến B ồ-tát ở tro n g  dạ i chúng  lập  lời 
th ệ  rằ n g  : “Tôi bỏ h a i tay  ắ t  sẽ đặng  th ân  
sắc vàng  củ a  P hật, n ếu  th iệ t không  dối, 
thờ i k h ỉến  h a i tay  tô i h o àn  phục n h ư  cũ”. 
Nói lời th ề  xong, h a i tay  tự  n h iên  hoàn  
phục, dó là  do phước đức tr í  hu ệ  th u ầ n  
h ậ u  của B ồ-tát cảm  nên.

Đương lúc đó, cõi Tam  th iên  Đại th iên  
th ế  giới sáu  đ iệu  vang  động, trờ i rưới hoa 
báu , tấ t  cả  người, trờ i đặng  việc chưa 
từ ng  có.

7. Đức P h ậ t bảo  ngài Tú Vương Hoa 
B ồ-tát : “Ý ông n g h ĩ sao ? N hứt T hiết
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C húng Sanh  Hỷ K iến B ồ-tát đ âu  p h ả i 
người nào  lạ, ch ính  nay  là  ông Dược 
Vương Bổ-tát đó. Ông ấy bỏ th â n  b ố  th í 
số  n h ỉều  vô lượng trảm  ng h ìn  m uôn ức 
na-do-tha n h ư  thế.

Tú Vương H oa ! N ếu người p h á t tâm  
m uốn đặng  đạo Vô thượng C hánh  đẳng  
C hánh  giác, có th ể  đốt m ột ngón  tay  
n h ẫ n  đ ến  m ột ngón chân  để  cúng  dường 
th áp  củ a  P hật, hơn  đem  quốc th àn h , thê  
tử  và cõi Tam th ỉê n  Đại th iên ; n ú i rừng, 
sông, ao, các v ậ t trâ n  b áu  m à cúng 
dường.

N ếu lạ i có người đem  bảy  th ứ  b áu  dầy 
cả cõi Tam th iên  Đại th iên  cúng  dường 
nơi P h ậ t, cùng đại Bồ-tát, D uyên-giác và 
A-la-hán, công đức của người đó đặng, 
chẳng  b ằng  người thọ  tr ì  K inh P h áp  Hoa 
này  n h ẫ n  đến  m ột b à i kệ bốn câu, phước 
của  người này  rấ t  nh iều .

8. Tú Vựơng H oa ! Thí n h ư  tro n g  các 
dòng nước ĩ sông, ngòi, k ỉnh, rạch , thời 
b iển  là  lớn th ứ  nh ấ t; K ỉnh P h áp  H oa này
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cũng  n h ư  thế , ở tro n g  các K ỉnh của  Đức 
N hư L ai nói r ấ t  là  sâu  lớn.

Lại n h ư  tro n g  các nú i non  : th ổ  sơn, 
h ắc  sơn, n ú i tiể u  Thiết-vi, n ú i dạ i Thiết- 
vỉ cùng  mườỉ n ú ỉ báu , thời nú ỉ D iệu-cao 
là  bậc nhứ t, K ỉnh P h áp  H oa này  cũng  
n h ư  thế , ở tro n g  các K inh r ấ t  là  bậc
thượngề

Lại n h ư  tro n g  các ngôi sao, m ặ t trâ n g  
là  bậc  nhứ t, K ỉnh P h áp  H oa này  cũng 
n h ư  thế, ở  tro n g  n g h ìn  m uôn ức các K ỉnh 
pháp , r ấ t  ỉà  sáng.

Lại n h ư  m ặt trờ i hay  trừ  các chỗ tối 
tăm , K ỉnh này  cũng  thế, hay  p h á  tấ t  cả 
sự  tố i b ấ t th ỉện .

Lại n h ư  tro n g  các vua  nhỏ, vua 
C huyển L uân  T hánh  vương r ấ t  là  bậc 
nhứ t, K ỉnh này  cũng  n h ư  thế , ở  tro n g  các 
K inh là  bậc tô n  hơn cả.

Lại n h ư  Đ ế T hích là  vua  tro n g  b a  
mươi b a  cõi trờ i(9), K ỉnh này  cũng  thế , là  
vu a  tro n g  các Kinh.

Lại n h ư  trờ i đ ạ i Phạm  T hiên  vư ơ ng  là
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ch a  của  tấ t  cả chúng  sanh , K ỉnh này  
cũng  thế, là  cha của  tấ t  cả  H ỉền  T hánh: 
bậc hữ u  học, vô học cùng  h àn g  p h á t ỉòng 
Bo-đề.

Lạỉ n h ư  tro n g  tấ t  cả phàm  p h u  thời 
bậc Dự-lưu, Nhất-lai, B ât-lai, Vô-sanh, 
D uyên-giác(10) là  bậc nhứ t, K inh này  cũng 
thế , tấ t  cả  N hư Laỉ nói, hoặc B ồ-tát nói, 
hoặc T hanh-văn nói, tro n g  các K ỉnh p háp  
là  bậc  n h ứ t hơn cả, có người th ọ  t r ì  được 
K ỉnh đ iển  này cũng  lạ i n h ư  thế , ở tro n g  
tấ t  cả  chúng  sanh  cũng là  bậc  nhứ t.

T rong tấ t  cả T hanh-văn cùng  Duyên- 
gỉác, Bồ-tát là  bậc  nhứt, K inh này  cũng 
thế , tro n g  tấ t  cả các K ình p h áp  r ấ t  là  bậc 
nhứ t.

N hư P h ậ t là  vua của các pháp , K ỉnh 
này  cũng thế, ỉà vua của các Kỉnh.

9. Tú Vương H oa ! K ỉnh này  có th ể  
cứu tấ t  cả chúng  sanh, K ỉnh này  có th ể  
làm  cho tấ t  cả chúng  san h  xa rờ i các khổ 
não, K ỉnh này  có th ể  lợi ích  cho tấ t  cả 
ch ú n g  sanh, đầy m ãn  chỗ m ong cầu  của
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chúng, n h ư  ao nước tro n g  m á t có th ể  đầy 
đ ủ  cho nhữ ng  người k h á t nước, n h ư  kẻ 
ỉạn h  được lửa, n h ư  kẻ tr ầ n  tru ồ n g  đ ặng  y 
phục, n h ư  người buôn  đ ặng  ch ủ (11) n h ư  
con ếặ p  m ẹ n h ư  qu a  sông  gặp  thuyền , 
n h ư  người b ịnh  gặp  th ầy  thuốc, n h ư  tối 
đặng  đèn, như nghèo đặng  của  báu , như 
d ân  gặp  vu a(12), n h ư  k h ách  buôn  đặng  
b iển íl3), n h ư  đuốc t r ừ  tối. K ỉnh P h áp  Hoa 
này  cũng  thế, có th ể  làm  cho chúng  sanh  
xa rờ i tấ t  cả khổ, tấ t  cả b ịn h  tậ t  đau  đớn, 
có th ể  m ở sự  trả n  tró i của tấ t  cả  san h  tử ệ

N ếu người đặng  n g h e  K inh P h áp  Hoa 
này, hoặc chép, hoặc bảo  người chép, 
đặng  công đức, dùn g  tr í  hu ệ  củ a  P hật, 
tín h  lường n h iều  ít  chẳng  th ể  đ ặng  n gằn  
m é đó. N ếu chép K ỉnh sách  này, dùng  
hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, 
hương bột, hương xoa, phan , lọng, y 
phục  ; các th ứ  đèn  : đ èn  nến , đèn  dầu, 
các th ứ  đèn  dầu  thơm  : đèn  d ầu  Chiêm- 
bặc, đ èn  dầu  Tu-m ạn-na, đ èn  d ầu  Ba-la- 
la, đ èn  d ầu  Bà-lợi-sư-ca, đèn  d ầu  Na-bà-
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ma-ỉợỉ đem  cúng  dường, đặng  công đức 
cũng là vô lượng.

10. Tú Vương H oa ! Nếu có người nghe 
phẩm  “Dược Vương Bổ-tát Bổn Sự” này, 
cũng  đặng  vô lượng vô b iên  công đức.

N ếu có người n ữ  nghe phẩm  “Dược 
Vương B ồ-tát Bổn Sự” này  m à có th ể  thọ  
tr ì, thời sau  kh ỉ dứ t báo th â n  đ àn  b à  đó 
không  còn thọ  lại nữa.

Sau  kh ỉ N hư Laỉ d iệ t độ, năm  trăm  
năm  sau, n ếu  có người n ữ  nghe K ỉnh 
đ iển  này, đúng  n h ư  lời m à tu  h àn h , thời 
k h i ở đây ch ế t liền  qua  cõi An Lạc, chỗ 
t r ụ  xứ  củ a  Đức A Di Đà P h ậ t(14) cùng 
chúng  đạỉ Bồ-tát vây quanh , m à sanh  
tr ê n  tò a  b áu  tro n g  hoa sen.

C hẳng còn lạ i b ị lòng th am  dục làm  
khổ, cũng lạ i chẳng  b ị lòng g ỉận  dũi, ngu 
sỉ làm  khổ, cũng  lạ i chẳng  b ị ỉòng k ỉêu  
m ạn  ganh  g hét các tán h  nhơ  làm  khổ, 
đ ặng  th ầ n  thông  vô sanh  p h áp  n h ẫ n  của 
Bồ-tát, đặng  p h áp  n h ẫn  đó rồ i thờ i n h ãn  
căn  th a n h  tịnh . Do n h ãn  căn  th a n h  tịn h
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đó thấy  bảy trăm  m uôn h a ỉ n g h ìn  ức na- 
do-tha hằng h à  sa  các Đức P h ậ t N hư  Lai.

Bấy giờ, các Đức P h ậ t đồng nói k h en  
rằn g  : “Hay thay  ! H ay th ay  ! T h iện  nam  
tử  ! Ông có th ể  ở tro n g  p h áp  hội củ a  Đức 
Thích Ca Mâu Ni P h ậ t m à thọ  tr ì  đọc 
tụng  suy gẫm K inh này  vì người khác  nói, 
ông đặng công đức vô lượng vô biên , lửa 
chẳng đốt đặng, nước chẳng  trô i đặng, 
công đức của ông, ngh ìn  P h ậ t chung  nói 
chẳng th ể  h ế t đặng. Ông nay  đ ã  có th ể  
phá  các giặc ma, hoạỉ q u ân  san h  tử, các 
oán địch khác thảy  đ ều  trừ  d iệ t”.

Thiện nam  tử  ! T rám  n g h ìn  các Đức 
P h ậ t dùng sức th ầ n  thông  đồng chung  
th ủ  hộ ông, tấ t  cả  trờ i người tro n g  đời 
không ai bằng ông. Chỉ t r ừ  các Đức N hư 
Lai ; bao nh ỉêu  th iền  đ ịn h  tr í  h u ệ  của 
các Thanh-văn, D uyện-giác, n h ẫ n  đ ến  Bồ- 
tá t  không có aỉ b ằng  ông.

Tú vương H oa ! Vị B ồ-tát đó th à n h  
tự u  sức công đức tr í  huệ  n h ư  thế.

11. Nếu có người nghe phẩm  “Dược



PHẨM “DƯ0C VƯƠNG Bỏ TÁT BỔN s ự ” THỨ HAI MƯƠI BA 513

Vương Bồ-tát Bổn Sự” này  m à có th ể  tùy  
hỷ  k h en  ngợi, thờ i người đó tro n g  đời 
h iện  tạ ỉ tro n g  m ỉệng thường tho ản g  ra  
m ùi thơm  hoa sen  xanh; tro n g  lỗ chân  
lông nơi thân , thường tho ản g  ra  m ùỉ 
thơm  N gưu-đầu C hiên-đàn, đặng  công 
dức n h ư  đã nói ở  trên .

Tú Vương H oa ! Vì th ế  Ta đem  phẩm  
“Dược Vương B ồ-tát Bổn Sự” này  chúc 
lụy  cho ông. Năm trăm  năm  sau  kh i Ta 
d iệ t độ p h ả i tu y ên  nói lưu  b ố  rộng  
tru y ề n  ở cõi D iêm -phù-dề, chớ để  dứ t 
m ất. Chớ cho h àn g  ác ma, d ân  ma, các 
trờ i, rồng, dạ-xoa, cưu-bàn-trà, v.v... phá 
k h u ấy  đặng.

Tú Vương H oa ! Ông p h ả ỉ dùng  sức 
th ầ n  thông  giữ  gìn  K inh này. Vì sao ? VI 
K ỉnh này  là m ón lương dược của người 
b ịn h  tro n g  cõi D iêm -phù-đề; n ếu  người 
có b ịn h  dăng  nghe K inh này  b ịn h  liền  
tiêu  diệt, chẳng  già, chẳng  chết.

Tú Vương H oa ! Nếu ông th ấy  có 
người thọ  tr ì K inh này, p hả i dùng  hoa
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sen xanh  đựng đầy hương bộ t rả i  trê n  
người đó. Rải xong nghĩ rằ n g  : “Người 
này chẳng bao lâu  quyết sẽ lấy cỏ trả i 
ngồi nơi dạo tràng , ph á  các m a quân , sẽ 
t h ổ i  ốc p h á p ,  đ á n h  t r ố n g  p h á p ,  đ ộ  t h o á t  

tấ t  cả chúng sanh  r a  khỏi b iển  sanh , già, 
bịnh, chết.

Cho n ên  người cầu  P h ậ t đạo th ây  có 
người thọ tr ì  K inh đ iển  này, n ên  p hải 
sanh lòng cung  k ín h  n h ư  th ế ẵ

12. Lúc Đức P h ậ t nói phẩm  “Được 
Vương Bồ-tát Bổn Sự” này, có tám  m uôn 
bốn ngh ìn  Bồ-tát đ ặn g  p h áp  “Giải n h ứ t 
th iế t chúng sanh  n g ữ  ngôn Đ à-la-ni”.

Đức Đa Bửu N hư Lai ở  tro n g  th áp  
báu, k hen  ngài Tú Vương H oa Bồ-tát 
rằn g  ĩ “Hay thay  ĩ Hay th ay  ! Tú vư ơng  
Hoa ! Ông th à n h  tự u  b ấ t k h ả  tư  nghị 
công đức mới có th ể  hỏi Đức T hích Ca 
M âu Ni P h ậ t việc n h ư  thế, làm  vô lượng 
lợi ích cho tấ t  cả chúng  san h ”.
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QUYỂN THỨ SÁU

Tạm  tr ì  lùy hỷ th a n h  tịn h  các căn, 
k íp  q uên  “nhơn” “p h áp ”, th ể  thường còn, 
th ầ n  lực khắp  càn khôn, trao  phó ân  cần; 
liều  th â n  m ạng để  báo ơn rộ n g  lớn.

Nam mô P háp  H oa Hội Thượng P h ậ t
B ồ-tát (3 lần)

Ngài Di Lặc B ồ-tát so lường k ỉnh  
nhơn, sáu  căn th a n h  tịn h  h ỉện  th iên  
ehơn, B ất K hinh th ể  thường còn, vì pháp  
th iê u  th â n  cúng dường P h ậ t T ịnh Minh.

Nam mô Tú Vương H oa Bồ-tát. (3 lần)



THÍCH NGHĨA
(1) Tùy hỷ : Vui theo, vui mừng ưng thuận tán thành.

(2) Tứ sanh  : là bốn loài sanh : 1) Loài từ trứng sanh ra như 
chim v.v... 2) Loài từ bào thai sanh ra như người v.v...
3) Loài từ ẩm ướt sanh ra như trùng, đom đóm v.v...
4) Loài từ biến hóa sanh như trời, địa ngục v.v...

(3) A-tỳ  .Ệ (tức Vô gián địa ngục) : Vô-gián địa ngục, người ở 
trong ngục này một ngày một đêm, muôn lần chết muôn 
lần sống, bị khổ hình không có giây phút nào ngớt nghỉ 
nên gọi Vô-gián.

(4) H ữ u-đảnh  : Cõi trời cùng tột, cũng là chót của ba cõi.

(5) Quang Âm T h iên  : Là một trong ba từng trời Nhị thiền 
cũng là từng thứ ba,

B iến T ịn h  T h iên  : Là một trong ba từng Tam thiền, cũng 
là từng thứ ba.

(6) D ạ i T h iện  T ịch  : Thiện lành, Tịch vắng bặt. Tức là môn 
thiền định vô lậu lớn.

(7) B ạch y : Người thế tục ưa mặc y phục sắc trắng nên gọi !à 
“bạch y”.

(8) Hai mươi bốn “thù” làm một lượng.
(9) Đ ế  T h ích  : Trên chói núi Tu di (Diệu Cao sơn) bằng 

phẳng, bốn phương có 32 nước trời, mỗi nước đều có một 
vị Thiên vương quản trị. Trung ương có một nước trời, ông 
Thích Đề Hoàn Nhơn (Đé Thích) ở trong đây, quyền quản 
lãnh cả 33 nước trời hiệp lại gọi là trời “Đao LỢi”.

(10) D ự  Lưu  : Người tu hành theo Phật pháp phá 88 món 
“Kiến sở đoạn hoặc” thời rời phàm phu dự vào hàng 
Thánh nên gọi “Dự LƯU”.
Cõi dục có 9 phẩm “tư hoặc”, cõi sắc có 36 phẩm “tư 
hoặc", cõi vô sắc có 36 phẩm tư hoặc cộng là 81 phẩm “tư 
hoậc”. Sau khi phá hết: 80 món “kiến hoặc” tu hành lần 
iàn phá “tư hoặc”. Trong 9 phẩm cõ.' dục, phá được 6
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phẩm trước thời chứng bậc “Tư-dà-liàm” (Nhứt Lai) nghĩa 
là còn một íần sanh xuống nhơn gian. Phá cả 9 phẩm, 
thời không còn sanh xuống nhơn gian nữa nên gọi “Bất 
Lai” (A-na-hàm) . Phá cả 81 phẩm tư hoặc thời dứt hẳn 
sanh tử luân hồi nên gọi “Vô-sanh" (A-la-hán).

(11) Thương chủ  : người dẫn đạo cho các con buôn.

(12) Vua : Vị cai trị một nước, người đem sự an ninh cho 
dân chúng.

(13) Biển : Xưa các người buôn châu báu thường ra biển tìm 
châu báu.

(14) Cõi An Lạc ẵ- tức là nước Cực Lạc ở Tây phương Đức 
giáo chủ là Đức Phật A Di Đà.

(A) Tên những con số lớn của xứ Ấn Độ xưa từ nghìn muôn 
ức sắp lên. Như một Chân-ca-la : Một nghìn muôn ức.



s ự  TÍCH

TỤNG KINH THOÁT NỮ THÂN
Đ ời Tùy, h uyện  B ác L ăn g , có ôn g  T h ô i N g ạ n  Võ, n iên  

hiệu  K hai H oàng làm  quan T h ứ  sử  châu Nguỵ. M ột hôm, nhơn  
đ i th an h  tra  tron g  đ ịa  p h ậ n  m ình quản tr ị , đến m ột ấp  nọ. 
bỗng ngạc nhiên vừa sợ vừa mừng; bảo kẻ tuỳ tù n g  rằn g  : “Ta  
xưa từ ng làm  vợ người ở  tro n g  ấp  này, nay vẫn b iế t nh à cữ ”. 
Liền cỡi ngựa đ i  vào đường hẻm  tron g  ấp, quanh quẹo dến  
m ột nhà, sa i người gõ  cửa. Ô ng chủ n h à  đó  đ ã  g ià  chạy ra  lạy  
c h à o .

Ô ng N gạn Võ vào n h à  ch ỉ trên  vách p h ía  Đ ông cách đ ấ t  
chừng năm  sáu thước (thước tàu) có chỗ lồi cao lên m à bảo  
chủ n h à rằn g  “Chỗ trên cao đó  là  chỗ m à ta  xưa k ia  cấ t nám  
đ ô i th oa  vàng, với bộ P h áp H oa của ta  đọc h ằn g  ngày. Bộ 
K inh  ấy cuối quyển bảy, lửa chảy xem  m ất ch ữ  h ế t m ột tờ. Vì 
cớ  đó  nên hiện nay m ỗi k h i ta  tụn g  K inh P h áp  H oa đến  tran g  
đó, thường quên lã n g  kh ôn g  n g h ĩ nhớ  đ ặ n g ”. N ói xong sai 
người đục chỗ vách đó  ra, q u ả  th ậ t đ ặ n g  hộp đự n g K inh , thoa  
vàng cùng quyền th ứ  bảy cháy sém  m ột tờ  cuối quyển đúng  
n h ư  lời n ó i trước.

Ông chủ n h à rơi nước m ắt khóc rằn g  : “Thoa vàng cùng  
K in h  q u ả  th ậ t  là  v ậ t c ủ a  vợ tô i, n g à y  còn s a n h  tiề n , vự tò i 

thường đọc bộ K inh  Pháp H oa nảy.”

. Ô ng N gạn Võ lạ i nói : “Cây hòe trước sản k ia  ngày trước 
k h i  ta  sắp s a n h , tự  cổi đ ầ u  tóc m ượn đ ể  vào  bọng  cây đ ó ”, N ó i  

xong bảo người th ử  lạ i tìm , qu ả  th ậ t đ ặ n g  tóc.

C h ủ  n h à  th ấ y  việc n h ư  thô, b iế t c h ín h  q u a n  T h ư  sử h iệ n  

n a y  là  vợ c ủ a  m ìn h  ng ày  irư ớ c  tá i  sanh  vừ a buồn vừ a m ừng.
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T h ô i N g ạ n  Võ đ ể  đ ồ  v ậ t  v à n g  bạc lạ i ,  h ậ u  c ấp  cho  ông  

ch ủ  n h à  m à  đ i.

(Lại bộ Thượng thơ Đường Lâm biên)

“T ro n g  p h ẩ m  “Dược Vư ơng B ồ -tá t  B ổ n  S ự ” có n ó i: N ế u  có 

ngư ờ i n ữ  n à o  n g h e  K in h  n à y  m à  có th ề  th ọ  t r ì ,  th ờ i sau  k h i  bỏ 

bảo  th â n  đ à n  b à  dỏ, k h ô n g  còn th ọ  l ạ i  n ữ a ’\  C h u yện  c ù a  ông  

T h ô i N g ạ n  Võ trê n  đ ãy  đ ủ  ch ứ n g  th ậ t  lờ i t ro n g  K in h . L ù m  

cho c h ú n g  ta  lạ i  c à n g  k ín h  t in  Đ ứ c N h ư  la i  l à  Đ ấ n g  ch im  

th ậ t  ngữ.

M ộ t ngư ờ i đ à n  b à  vợ tên  d â n  quê ở  tro n g  ấ p  c ù n g  dọc  

K in h  P h á p  H o a  m à  d ã  sớm  k h ỏ i th â n  h è n  k h ổ  ch u yển  th à n h  

th ă n  q u a n  cao  tước lớ n , tro n g  k h i  ấy  ngư ờ i ch ồ n g  v ẫ n  cồn là  

tê n  d â n  quê. C h ồ n g  lạ y  rước vự, n à o  b iế t đ ó  ỉ à  vợ củ  c ủ a  m ìn h  

n g à y  xù a .

T ên  d â n  quê đ ó  c ù n g  m ộ t í t  kẻ  lâ n  c ậ n , k h i  ngư ời đ à n  b à  

đọc K in h  P h á p  H o a  ch ết, h o ặc  g iả , l ạ i  có n iệ m  n g h ĩ  rằ n g :  

“T ụ n g  K in h  k h ô n g  phước, t r ả i  lạ i  b ị c h ế t y ể u ”. N iệ m  n g u  si, 

lò n g  chê K in h  ấy, k h i  g ặ p  T h ô i N g ạ n  Võ n h ư  tu y ế t g ặ p  nước 

sôi vậv.

Ỏ i!  C ông  đức b ấ t k h ả  tư  n g h i c ủ a  n gư ờ i t r ì  K in h , d iệu  

d ụ n g  h ấ t k h ả  tư  n g h ị củ a  K in h , cù n g  lý  nhơn  q u ả  n h iệm  m ầu , 
kẻ  tà m  vụ n g  về, t r í  thứ c th ô  th iể n  có th ể  n à o  m à  th ấ u  đ á o  

được. T ô i r ấ t  lo  n g ạ i cho h ạ n g  ngư ời b à i bác n h ơ n  q u ả , h ủy  

b á n g  K in h  Đ ạ i  th ừ a  và  th iế t  th a  m o n g  sao n h ữ n g  h ạ n g  người 

ấy  k h ô n g  n ên  q u á  n ô n g  nỗ i.

V ì k h ổ  báo  c ủ a  người h ủ y  b án g  K in h , Đ ứ c  P h ậ t  T h ế  Tôn  

Đ ấ n g  Vô th ư ợ n g  C h ả n h  đ ẳ n g  C h ả n h  g iá c  n h ư  t h á i  n g ữ  đ ã  có 

huyền  kx  rõ  rà n g .

(Xem đoạn cuối phẩm Thí Dự quyển hai)


